
`

Số

T T
Ngày

Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

1 Thứ Hai 

05/10/2026

07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Phát quang từ trụ T01 đến trụ 56B 

đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 

172 Thanh Tân

-Từ trụ T01 đến trụ 56B đường 

dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 

Thanh Tân

-Phường Sơn 

Đông, Bến 

Tre, xã Tân 

Thành Bình

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

2 07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ T02 

đến trụ 33 đường dây 110kV 175 

Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm, từ trụ 

T02 đến trụ T04 đường dây 110kV 

174 Bến Tre 2 - 172 Bến Tre

-Từ trụ T02 đến trụ 33 đường dây 

110kV 175 Bến Tre 2 - 172 

Giồng Trôm, từ trụ T02 đến trụ 

T04 đường dây 110kV 174 Bến 

Tre 2 - 172 Bến Tre

-Phường Sơn 

Đông, Phú 

Tân,  Phú 

Khương

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

3 07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 98hh 

đến trụ 35 đường dây 110kV 174 

Mỏ Cày - 177 Bình Thạnh

-Từ trụ 98hh đến trụ 35 đường 

dây 110kV 174 Mỏ Cày - 177 

Bình Thạnh

-Xã Mỏ Cày,  

An Định, 

Thành Thới

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

4 07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 130A 

đến trụ 162 đường dây 110kV 171 

Giồng Trôm - 171 Ba Tri

-Từ trụ 130A đến trụ 162 đường 

dây 110kV 171 Giồng Trôm - 

171 Ba Tri

-Xã Giồng 

Trôm, Hưng 

Nhượng

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

5 08h00 10h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động 

Bến Tre 

(02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Bến Tre

-Trạm 110kV 

Bến Tre - KP 

1, Phường Sơn 

Đông

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

 Số:                       /KH-PCVL  Vĩnh Long, ngày        tháng 08 năm 2026

KẾ HOẠCH
Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện từ thứ Hai ngày 05 tháng 10 đến Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2026

1. Lưới 110KV

TỔNG CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

Đơn vị QLVH
Đơn vị công 

tác
Nội dung công tác 

Thời gian dự kiến công tác 

Phạm vi công tác 
Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn Ghi chú
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6 13h00 15h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động 

Bến Tre 

(02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV An Hiệp

-Trạm 110kV 

An Hiệp, ấp 

Thuận Điền, 

xã Phú Túc

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

7 07h00 10h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Mỏ 

Cày (02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Mỏ Cày (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Mỏ Cày

-Trạm 110kV 

Mỏ Cày - ấp 

Tân Lộc, xã  

Mỏ Cày 

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

8 20h00 22h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Mỏ 

Cày (02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Thanh Tân

-Trạm 110kV 

Thanh Tân - 

ấp Chợ Xếp, 

xã Tân Thành 

Bình 

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

9 07h00 09h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 

110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Ba Tri

-Trạm 110kV 

Ba Tri - ấp An 

Hòa, xã Ba Tri

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

10 08h00 09h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Liên danh 

ETC-MBF 

(02CN)

-Cấu hình thiết bị tường lửa Firewall 

tại tủ thông tin trạm 110kV Bến Tre

-Tại phòng điều hành trạm  

110kV Bến Tre

-Trạm 110kV 

Bến Tre - KP 

1, Phường Sơn 

Đông

-Không cắt điện

-Mất kết nối Scada trong thời 

gian thực hiện công tác

-Dự án 

Trang bị 

tường lửa 

cho các 

TBA 

110kV

11 10h00 11h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Liên danh 

ETC-MBF 

(02CN)

-Cấu hình thiết bị tường lửa Firewall 

tại tủ thông tin trạm 110kV Giồng 

Trôm

-Tại phòng điều hành trạm 110kV 

Giồng Trôm

-Trạm 110kV 

Giồng Trôm - 

ấp 1, xã Giồng 

Trôm

-Không cắt điện

-Mất kết nối Scada trong thời 

gian thực hiện công tác

-Dự án 

Trang bị 

tường lửa 

cho các 

TBA 

110kV

20260928 KE HOACH BAO DUONG TUAN TU NGAY 05.10 DEN NGAY 11.10 (toan cong ty).xlsx
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12 13h00 14h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Liên danh 

ETC-MBF 

(02CN)

-Cấu hình thiết bị tường lửa Firewall 

tại tủ thông tin trạm 110kV Ba Tri

-Tại phòng điều hành trạm 110kV 

Ba Tri

-Trạm 110kV 

Ba Tri - ấp An 

Hòa, xã Ba Tri

-Không cắt điện

-Mất kết nối Scada trong thời 

gian thực hiện công tác

-Dự án 

Trang bị 

tường lửa 

cho các 

TBA 

110kV

13 15h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Liên danh 

ETC-MBF 

(02CN)

-Cấu hình thiết bị tường lửa Firewall 

tại tủ thông tin trạm 110kV Bình Đại

-Tại phòng điều hành trạm 110kV 

Bình Đại

-Trạm 110kV 

Bình Đại - ấp 

Bình Thới 3, 

xã Bình Đại

-Không cắt điện

-Mất kết nối Scada trong thời 

gian thực hiện công tác

-Dự án 

Trang bị 

tường lửa 

cho các 

TBA 

110kV

14 07h00

Thứ Hai 

05/10/26

17h00

Chủ Nhật 

11/10/26

-XN Lưới điện 

cao thế

-Công ty 

TNHH XD 

Kiến Hòa 

(20CN)

-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần 

xây dựng trạm 110kV Giao Long

-Tại nhà điều hành, khu vực sân 

ngắt, hàng rào trạm 110kV Giao 

Long

-Trạm 110kV 

Giao long - ấp 

Long Hòa, xã 

Giao Long

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-SCL

15 07h00

Thứ Hai 

05/10/26

17h00

Chủ Nhật 

11/10/26

-XN Lưới điện 

cao thế

-Công ty 

TNHH XD 

Kiến Hòa 

(20CN)

-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần 

xây dựng trạm 110kV Mỏ Cày

-Tại nhà điều hành, khu vực sân 

ngắt, hàng rào trạm 110kV Mỏ 

Cày

-Trạm 110kV 

Mỏ Cày - ấp 

Tân Lộc, xã  

Mỏ Cày 

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-SCL

16 07h00

Thứ Hai 

05/10/26

17h00

Chủ Nhật 

11/10/26

-XN Lưới điện 

cao thế

-Công ty 

TNHH XD 

Kiến Hòa 

(20CN)

-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần 

xây dựng trạm 110kV Chợ Lách

-Tại nhà điều hành, khu vực sân 

ngắt, hàng rào trạm 110kV Chợ 

Lách

-Trạm 110kV 

Chợ Lách - ấp 

Nhơn Phú, xã 

Chợ Lách

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-SCL

17 07h00

Thứ Hai 

05/10/26

17h00

Chủ Nhật 

11/10/26

-XN Lưới điện 

cao thế

-Công ty 

TNHH XD 

Kiến Hòa 

(20CN)

-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần 

xây dựng trạm 110kV Bình Thạnh

-Tại nhà điều hành, khu vực sân 

ngắt, hàng rào trạm 110kV Bình 

Thạnh

-Trạm 110kV 

Bình Thạnh - 

ấp Thạnh Lại, 

xã Thạnh Phú

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-SCL

20260928 KE HOACH BAO DUONG TUAN TU NGAY 05.10 DEN NGAY 11.10 (toan cong ty).xlsx
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18 07h00

Thứ Hai 

05/10/26

17h00

Chủ Nhật 

11/10/26

-XN Lưới điện 

cao thế

-Công ty 

TNHH XD 

Kiến Hòa 

(20CN)

-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần 

xây dựng trạm 110kV Ba Tri

-Tại nhà điều hành, khu vực sân 

ngắt, hàng rào trạm 110kV Ba Tri

-Trạm 110kV 

Ba Tri - ấp An 

Hòa, xã Ba Tri

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-SCL

19 07h00

Thứ Hai 

05/10/26

17h00

Chủ Nhật 

11/10/26

-XN Lưới điện 

cao thế

-Công ty 

TNHH XD 

Kiến Hòa 

(20CN)

-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần 

xây dựng trạm 110kV Bình Đại

-Tại nhà điều hành, khu vực sân 

ngắt, hàng rào trạm 110kV Bình 

Đại

-Trạm 110kV 

Bình Đại - ấp 

Bình Thới 3, 

xã Bình Đại

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-SCL

20 07h00

Thứ Hai 

05/10/26

17h00

Chủ Nhật 

11/10/26

-XN Lưới điện 

cao thế

-Công ty 

TNHH XD 

Kiến Hòa 

(20CN)

-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần 

xây dựng trạm 110kV Giồng Trôm

-Tại nhà điều hành, khu vực sân 

ngắt, hàng rào trạm 110kV Giồng 

Trôm

-Trạm 110kV 

Giồng Trôm - 

ấp 1, xã Giồng 

Trôm

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-SCL

21 07h00

Thứ Hai 

05/10/26

17h00

Chủ Nhật 

11/10/26

-XN Lưới điện 

cao thế

-Công ty Cổ 

phần Licogi 

16 (03CN)

Khắc phục tồn tại công trình trạm 

110kV An Hiệp (hạng mục phần xây 

dựng không cắt điện): 

-Xử lý nhà điều hành bị thấm dột, 

tường bị bong tróc sơn, hệ thống 

nước xả dàn máy lạnh.

-Tại khu vực sân ngắt, nhà điều 

hành trạm 110kV An Hiệp

-Trạm 110kV 

An Hiệp, ấp 

Thuận Điền, 

xã Phú Túc

-Không cắt điện -Xử lý 

tồn tại

22 08h00 11h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Xí nghiệp 

dịch vụ điện 

lực Vĩnh 

Long 

(05 CN)

-Thí nghiệm định kỳ theo CBM năm 

2026.

-Ngăn 421, DCL 421-1, cáp ngầm 

ngăn 421 trạm 110kV Cầu Kè.

-Trạm 110kV 

Cầu Kè, Ấp Ô 

Tưng B, Xã 

Cầu Kè

-Trạm 110kV Cầu Kè:

- Cắt MC 421, kéo MC 421 ra 

khỏi vị trí vận hành.

- Cắt DCL 421-1.

- Đóng DTĐ 421-76.

-Thí 

nghiệm 

định kỳ 

theo 

CBM 

năm 

2026.

23 11h00 17h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế Vĩnh 

Long (02 

CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, 

đo nhiệt độ mối nối, hàng kẹp quý 3 

năm 2026, vệ sinh công nghiệp trạm 

110kV Cầu Kè.

-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, 

phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu 

vực xung quanh hàng rào trạm 

trạm 110kV Cầu Kè.

-Trạm 110kV 

Cầu Kè, Ấp Ô 

Tưng B, Xã 

Cầu Kè

- Làm việc không cắt điện.

- Thử điện rò tại

các tủ điện trước

khi tiếp xúc.

-Kiểm tra 

định kỳ

20260928 KE HOACH BAO DUONG TUAN TU NGAY 05.10 DEN NGAY 11.10 (toan cong ty).xlsx
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24 18h30 19h45 -XN Lưới điện 

cao thế

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế Vĩnh 

Long (02 

CN)

-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị 

trạm 110kV Long Đức.

-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, 

phòng hợp bộ, phòng ắc quy khu 

vực xung quanh hàng rào trạm 

110kV Long Đức.

-Trạm 110kV 

Long Đức, Lô 

KT, KCN 

Long Đức, 

đường Nguyễn 

Tấn Liềng, 

Phường Long 

Đức 

-Làm việc không cắt điện, Phải 

sử dụng đèn soi.

-Kiểm tra 

định kỳ

25 19h45 21h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế Vĩnh 

Long (02 

CN)

-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị 

trạm 110kV Trà Vinh.

-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, 

phòng hợp bộ, phòng ắc quy trạm 

110kV Trà Vinh.

-Trạm 110kV 

Trà Vinh, Ấp 

3, xã Châu 

Thành

-Làm việc không cắt điện, Phải 

sử dụng đèn soi.

-Kiểm tra 

định kỳ

26 07h00 17h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế Vĩnh 

Long 

(04 CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày -Đường dây 110kV 176 Trà Vinh 

2 - 172 Cầu Kè từ trụ 34 đến trụ 

cổng ngăn 172 trạm 110kV Cầu 

Kè; đường dây 110kV 174 Cầu 

Kè - 172 Trà Cú từ trụ 134 đến 

trụ cổng ngăn 174 trạm 110kV 

Cầu Kè (đi chung trụ) 

-Xã Song Lộc, 

Tập Ngãi, Tiểu 

Cần, Tân An, 

Phong Thạnh, 

Cầu Kè

-Làm việc không cắt điện -Kiểm tra 

định kỳ

27 07h00 17h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế Vĩnh 

Long 

(01 CN)

-Đo nhiệt độ mối nối tiếp xúc lèo, 

mối nối dây dẫn

-Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 

2 - 172 NMĐMT VNECO Vĩnh 

Long các vị trí trụ: 193, 205, 219, 

233, 246, 259, 272, các khoảng 

trụ: 193-193A, 195-196, 196-

196A, 197-198, 203-204, 205-

206, 225-226, 233-234, 240-241, 

245A-246, 251-252, 259-260, 

264-265, 273-274 

-Xã Trung 

Ngãi, Càng 

Long, Nhị 

Long, Bình 

Phú, phường 

Nguyệt Hóa

-Làm việc không cắt điện -Kiểm tra 

định kỳ

1 Thứ Ba 

06/10/2026

07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Phát quang từ trụ 56B đến trụ DN2 

đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 

174 Mỏ Cày 2

-Từ trụ 56B đến trụ DN2 đường 

dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 

Mỏ Cày 2

-Xã Tân Thành 

Bình, Mỏ Cày

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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2 07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 33 đến 

trụ 66 đường dây 110kV 175 Bến 

Tre 2 - 172 Giồng Trôm

-Từ trụ 33 đến trụ 66 đường dây 

110kV 175 Bến Tre 2 - 172 

Giồng Trôm

-Phường Phú 

Khương, Phú 

Tân, xã Lương 

Hòa

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

3 07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 35 đến 

trụ 70 đường dây 110kV 174 Mỏ 

Cày - 177 Bình Thạnh

-Từ trụ 35 đến trụ 70 đường dây 

110kV 174 Mỏ Cày - 177 Bình 

Thạnh

-Xã Thành 

Thới, Hương 

Mỹ

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

4 07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 162 

đến trụ 198 đường dây 110kV 171 

Giồng Trôm - 171 Ba Tri

-Từ trụ 162 đến trụ 198 đường 

dây 110kV 171 Giồng Trôm - 

171 Ba Tri

-Xã Hưng 

Nhượng, An 

Ngãi Trung

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

5 08h00 10h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động 

Bến Tre 

(02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Giao Long

-Trạm 110kV 

Giao long - ấp 

Long Hòa, xã 

Giao Long

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

6 13h00 15h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động 

Bến Tre 

(02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Phú Thuận

-Trạm 110kV 

Phú Thuận, ấp 

Phú Long, xã 

Phú Thuận

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

7 08h00 10h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 

110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Bình Đại

-Trạm 110kV 

Bình Đại - ấp 

Bình Thới 3, 

xã Bình Đại

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

8 08h00 10h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Mỏ 

Cày (02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm 

tra bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Bình Thạnh

-Trạm 110kV 

Bình Thạnh - 

ấp Thạnh Lại, 

xã Thạnh Phú

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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9 08h00 09h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Liên danh 

ETC-MBF 

(02CN)

-Cấu hình thiết bị tường lửa Firewall 

tại tủ thông tin trạm 110kV Giao 

Long

-Tại phòng điều hành trạm  

110kV Giao Long

-Trạm 110kV 

Giao long - ấp 

Long Hòa, xã 

Giao Long

-Không cắt điện

-Mất kết nối Scada trong thời 

gian thực hiện công tác

-Dự án 

Trang bị 

tường lửa 

cho các 

TBA 

110kV

10 10h00 11h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Liên danh 

ETC-MBF 

(02CN)

-Cấu hình thiết bị tường lửa Firewall 

tại tủ thông tin trạm 110kV Mỏ Cày

-Tại phòng điều hành trạm 110kV 

Mỏ Cày

-Trạm 110kV 

Mỏ Cày - ấp 

Tân Lộc, xã  

Mỏ Cày 

-Không cắt điện

-Mất kết nối Scada trong thời 

gian thực hiện công tác

-Dự án 

Trang bị 

tường lửa 

cho các 

TBA 

110kV

11 13h00 14h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Liên danh 

ETC-MBF 

(02CN)

-Cấu hình thiết bị tường lửa Firewall 

tại tủ thông tin trạm 110kV Chợ 

Lách

-Tại phòng điều hành trạm 110kV 

Chợ Lách

-Trạm 110kV 

Chợ Lách - ấp 

Nhơn Phú, xã 

Chợ Lách

-Không cắt điện

-Mất kết nối Scada trong thời 

gian thực hiện công tác

-Dự án 

Trang bị 

tường lửa 

cho các 

TBA 

110kV

12 15h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Liên danh 

ETC-MBF 

(02CN)

-Cấu hình thiết bị tường lửa Firewall 

tại tủ thông tin trạm 110kV Bình 

Thạnh

-Tại phòng điều hành trạm 110kV 

Bình Thạnh

-Trạm 110kV 

Bình Thạnh - 

ấp Thạnh Lại, 

xã Thạnh Phú

-Không cắt điện

-Mất kết nối Scada trong thời 

gian thực hiện công tác

-Dự án 

Trang bị 

tường lửa 

cho các 

TBA 

110kV

13 07h00 17h00 -Xí nghiệp 

Lưới điện cao 

thế Vĩnh Long

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế Vĩnh 

Long 

(04 CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày -Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 

-171  Long Đức từ trụ cổng ngăn 

171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ 

cổng ngăn 171 trạm 110kV Long 

Đức; đường dây 110kV 172 Trà 

Vinh 2 - 172 Long Đức từ trụ 

284/01 đến trụ cổng ngăn 172 

trạm 110kV Long Đức; Đường 

dây 110kV 172 Trà Ôn - 171 Cầu 

Kè từ trụ 124 đến trụ 150 

-Xã Châu 

Thành, Song 

Lộc, Tam 

Ngãi, Cầu Kè, 

phường Long 

Đức, Trà Vinh, 

Nguyệt Hóa

-Làm việc không cắt điện -Kiểm tra 

định kỳ
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14 07h00 17h00 -Xí nghiệp 

Lưới điện cao 

thế Vĩnh Long

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế Vĩnh 

Long 

(01 CN)

-Đo nhiệt độ mối nối tiếp xúc lèo, 

mối nối dây dẫn

-Đường dây 110kV 172 Bình 

Minh – 171 Cầu Kè các vị trí trụ 

124, 138, 153, 162, 167, 173, 

176, Trụ cổng ngăn 171; các 

khoảng trụ 131-132, 136-137, 

142-143, 151-152, 152-153, 163-

164, 171-172 

-Xã Trà Ôn, 

Tam Ngãi, Cầu 

Kè

-Làm việc không cắt điện -Kiểm tra 

định kỳ

15 07h00 17h00 -Xí nghiệp 

Lưới điện cao 

thế Vĩnh Long

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế Vĩnh 

Long (02 

CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, 

đo nhiệt độ mối nối, hàng kẹp quý 3 

năm 2026, vệ sinh công nghiệp trạm 

110kV Cầu Ngang.

-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, 

phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu 

vực xung quanh hàng rào trạm 

110kV Cầu Ngang.

-Trạm 110kV 

Cầu Ngang, 

Ấp La Bang, 

xã Hiệp Mỹ

- Làm việc không cắt điện.

- Thử điện rò tại

các tủ điện trước

khi tiếp xúc.

-Kiểm tra 

định kỳ

16 18h30 19h45 -Xí nghiệp 

Lưới điện cao 

thế Vĩnh Long

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế Vĩnh 

Long (02 

CN)

-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị 

trạm 110kV Trà Cú.

-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, 

phòng hợp bộ trạm 110kV Trà Cú.

-Trạm 110kV 

Trà Cú, Ấp 

Xoài Xiêm, xã 

Trà Cú

- Làm việc không cắt điện, Phải 

sử dụng đèn soi.

-Kiểm tra 

định kỳ

1 Thứ Tư 

07/10/2026

07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Phát quang từ trụ T05 đến trụ 49 

đường dây 110kV 179 Mỹ Tho 2 - 

171 Bến Tre.

-Từ trụ T05 đến trụ 49 đường dây 

110kV 179 Mỹ Tho 2 - 171 Bến 

Tre

-Phường Sơn 

Đông, Phú 

Tân, xã Phú 

Túc

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

2 07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Phát quang từ trụ 30A đến trụ 

30/45 đường dây 110kV 176 Bến 

Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 

2 - 172 Giao Long

-Từ trụ 30A đến trụ 30/45 đường 

dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 

Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 

Giao Long

-Xã Phú Túc, 

Giao Long

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

3 07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 66 đến 

trụ 103 đường dây 110kV 175 Bến 

Tre 2 - 172 Giồng Trôm

-Từ trụ 66 đến trụ 103 đường dây 

110kV 175 Bến Tre 2 - 172 

Giồng Trôm

-Xã Lương 

Hòa, Châu 

Hòa, Giồng 

Trôm

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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4 07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 70 đến 

trụ 105 đường dây 110kV 174 Mỏ 

Cày - 177 Bình Thạnh

-Từ trụ 70 đến trụ 105 đường dây 

110kV 174 Mỏ Cày - 177 Bình 

Thạnh

-Xã Hương 

Mỹ, Đại Điền

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

5 08h00 10h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Mỏ 

Cày (02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Chợ Lách

-Trạm 110kV 

Chợ Lách - ấp 

Nhơn Phú, xã 

Chợ Lách

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

6 20h00 22h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Mỏ 

Cày (02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Mỏ Cày (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Mỏ Cày

-Trạm 110kV 

Mỏ Cày - ấp 

Tân Lộc, xã 

Mỏ Cày 

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

7 07h00 09h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 

110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng 

mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Giồng Trôm

-Trạm 110kV 

Giồng Trôm - 

ấp 1, xã Giồng 

Trôm

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

8 20h00 22h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Ba Tri

-Trạm 110kV 

Ba Tri - ấp An 

Hòa, xã Ba Tri

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

9 07h00 17h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế Vĩnh 

Long (02 

CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, 

đo nhiệt độ mối nối, hàng kẹp quý 3 

năm 2026,  vệ sinh công nghiệp trạm 

110kV Long Đức.

-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, 

phòng hợp bộ, phòng ắc quy khu 

vực xung quanh hàng rào trạm 

110kV Long Đức.

-Trạm 110kV 

Long Đức, Lô 

KT, KCN 

Long Đức, 

đường Nguyễn 

Tấn Liềng, 

Phường Long 

Đức 

- Làm việc không cắt điện.

- Thử điện rò tại

các tủ điện trước

khi tiếp xúc.

-Kiểm tra 

định kỳ
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10 18h30 19h45 -XN Lưới điện 

cao thế

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế Vĩnh 

Long (02 

CN)

-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị 

trạm 110kV Duyên Trà.

-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, 

phòng hợp bộ trạm 110kV Duyên 

Trà.

- Trạm 110kV 

Duyên Trà, ấp 

Rọ Say, xã 

Ngũ Lạc

- Làm việc không cắt điện, Phải 

sử dụng đèn soi.

-Kiểm tra 

định kỳ

11 19h45 21h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế Vĩnh 

Long (02 

CN)

-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị 

trạm 110kV Dân Thành.

-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, 

phòng hợp bộ, phòng ắc quy trạm 

110kV Dân Thành.

-Trạm 110kV 

Dân Thành, 

Khóm Bào 

Sen, phường 

Duyên Hải

- Làm việc không cắt điện, Phải 

sử dụng đèn soi.

-Kiểm tra 

định kỳ

12 07h00 17h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế Vĩnh 

Long 

(05 CN)

-Phát quang cây xanh dọc tuyến 

đường dây, gốc trụ.

-Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 

2 -  172 Trà Vinh từ trụ cổng 

ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 

đến trụ cổng ngăn 172 trạm 

110kV Trà Vinh; đường dây 

110kV  174 Trà Vinh 2 - 172 Cầu 

Ngang từ trụ cổng ngăn 174 trạm 

220kV Trà Vinh 2 đến trụ cổng 

ngăn 172 trạm 110kV Cầu 

Ngang; đường dây 110kV 

NMĐG Hiệp Thạnh - Duyên Trà 

từ trụ 94/12A đến trụ 94ĐNE 

-Xã Song Lộc, 

Châu Thành, 

Nhị Trường, 

Hiệp Mỹ

-Làm việc không cắt điện, thử 

điện rò trên cây xanh trước khi 

tiếp xúc

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

1 Thứ Năm 

08/10/2026

07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 103 

đến trụ 130A đường dây 110kV 175 

Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm

-Từ trụ 103 đến trụ 130A đường 

dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 

Giồng Trôm

-Xã Giồng 

Trôm

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

2 07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 140 

đến trụ 173 đường dây 110kV 174 

Mỏ Cày - 177 Bình Thạnh

-Từ trụ 140 đến trụ 173 đường 

dây 110kV 174 Mỏ Cày - 177 

Bình Thạnh

-Xã Quới 

Điền, Thạnh 

Phú

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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3 07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 118 

đến trụ 146 đường dây 110kV 172 

Cổ Chiên - 172 Chợ Lách

-Từ trụ 118 đến trụ 146 đường 

dây 110kV 172 Cổ Chiên - 172 

Chợ Lách

-Xã Phú Phụng -Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

4 07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ T01hh 

đến trụ 32 đường dây 110kV 173 

Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân

-Từ trụ T01hh đến trụ 32 đường 

dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 

Thanh Tân

-Phường Sơn 

Đông,  Bến Tre

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

5 18h00 20h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động 

Bến Tre 

(02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Bến Tre

-Trạm 110kV 

Bến Tre - KP 

1, Phường Sơn 

Đông

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

6 20h00 22h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động 

Bến Tre 

(02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV An Hiệp

-Trạm 110kV 

An Hiệp, ấp 

Thuận Điền, 

xã Phú Túc

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

7 20h00 22h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Mỏ 

Cày (02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm 

tra bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Bình Thạnh

-Trạm 110kV 

Bình Thạnh - 

ấp Thạnh Lại, 

xã Thạnh Phú

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

8 20h00 22h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Bình Đại

-Trạm 110kV 

Bình Đại - ấp 

Bình Thới 3, 

xã Bình Đại

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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9 08h00 15h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Mỏ 

Cày (08CN)

-Bảo dưỡng, kiểm tra, vệ sinh thiết 

bị, siết lại các mối nối tiếp xúc thiết 

bị nhất thứ và nhị thứ trạm 110kV 

Thanh Tân

-Tại nhà điều hành trạm và sân 

ngắt ngăn 171, 172, C11, C12, 

DCL 112-1, 132, MBA T2, C42 

trạm 110kV Thanh Tân

-Trạm 110kV 

Thanh Tân - 

ấp Chợ Xếp, 

xã Tân Thành 

Bình

-Cô lập ngăn 171, 172, C11, 

C12, DCL 112-1, 132, MBA 

T2, C42 trạm 110kV Thanh Tân

-Mất kết nối Scada trong thời 

gian thực hiện công tác

-Bảo trì 

thiết bị

10 07h00 17h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế Vĩnh 

Long 

(04 CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày -Đường dây 110kV 172 Trà Ôn - 

171 Cầu Kè từ trụ 150 đến trụ 

cổng ngăn 171 trạm 110kV Cầu 

Kè; Đường dây 110kV 171 Trà 

Vinh 2 - 172 NMĐMT VNECO 

Vĩnh Long từ trụ 193 đến trụ 251

-Xã Cầu Kè, 

Trung Ngãi, 

Càng Long, 

Nhị Long, 

Bình Phú

-Làm việc không cắt điện -Kiểm tra 

định kỳ

11 07h00 17h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế Vĩnh 

Long 

(01 CN)

-Đo nhiệt độ mối nối tiếp xúc lèo, 

mối nối dây dẫn

-Đường dây 110 kV 174 Trà 

Vinh 2 - 172 Cầu Ngang vị trí trụ 

cổng ngăn 174 trạm 220kV Trà 

Vinh 2, trụ 09/01, 09/01A, 09/02, 

09/13, 09/23, 09/28, 27, 38; các 

khoảng trụ 09/05-09/06, 09/17-

09/18, 09/21-09/22, 09/22-09/23, 

09/23-09/24, 09/24-09/25, 09/27-

09/28, Đường dây 110kV 173 Trà 

Vinh 2 - 172 Trà Vinh vị trí trụ 

cổng ngăn 173 trạm 220kV Trà 

Vinh, trụ 09/01, 09/01A, 09/02, 

09/13, 09/23, 09/28, 06, 01, DCL 

172-7, trụ cổng ngăn 172 trạm 

110kV Trà Vinh; các khoảng trụ 

09/04-09/05, 09/05-09/06, 09/06-

09/07, 09/20-09/21, 09/21-09/22, 

09/22-09/23, 09/23-09/24, 09/27-

09/28, 09/28-08 

-Xã Song Lộc, 

Châu Thành

-Làm việc không cắt điện -Kiểm tra 

định kỳ

20260928 KE HOACH BAO DUONG TUAN TU NGAY 05.10 DEN NGAY 11.10 (toan cong ty).xlsx



13

12 07h00 17h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế Vĩnh 

Long (02 

CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, 

đo nhiệt độ mối nối, hàng kẹp quý 3 

năm 2026, vệ sinh công nghiệp trạm 

110kV Trà Vinh, phòng SDH.

-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, 

phòng hợp bộ, khu vực xung 

quanh hàng rào trạm 110kV Trà 

Vinh.          

-Phòng SDH (lầu 4) thuộc nhà 

làm việc Trung Tâm Thí nghiệm 

Điện Vĩnh Long. 

-Trạm 110kV 

Trà Vinh, số 

150, đường 

2/9, ấp 3, xã 

Châu Thành

- Làm việc không cắt điện.

- Thử điện rò tại các tủ điện 

trước khi tiếp xúc.

-Kiểm tra 

định kỳ

13 18:30 21h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế Vĩnh 

Long (02 

CN)

-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị 

trạm 110kV Cầu Kè.

-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, 

phòng hợp bộ, phòng ắc quy trạm 

110kV Cầu Kè.

-Trạm 110kV 

Cầu Kè, Ấp Ô 

Tưng B, Xã 

Cầu Kè

- Làm việc không cắt điện, Phải 

sử dụng đèn soi.

-Kiểm tra 

định kỳ

1 Thứ Sáu 

09/10/2026

07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 140 

đến trụ 173 đường dây 110kV 174 

Mỏ Cày - 177 Bình Thạnh

-Từ trụ 140 đến trụ 173 đường 

dây 110kV 174 Mỏ Cày - 177 

Bình Thạnh

-Xã Quới 

Điền, Thạnh 

Phú

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

2 07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 146 

đến trụ 158N đường dây 110kV 172 

Cổ Chiên - 172 Chợ Lách

-Từ trụ 146 đến trụ 158N đường 

dây 110kV 172 Cổ Chiên - 172 

Chợ Lách

-Xã Phú 

Phụng, Chợ 

Lách

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

3 07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 32 đến 

trụ 56B đường dây 110kV 173 Bến 

Tre 2 - 172 Thanh Tân

-Từ trụ 32 đến trụ 56B đường dây 

110kV 173 Bến Tre 2 - 172 

Thanh Tân

-Phường Bến 

Tre, xã Tân 

Thành Bình

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

4 07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra kỳ ngày từ trụ T05 đến trụ 

49 đường dây 110kV 179 Mỹ Tho 2 

- 171 Bến Tre; từ trụ T02 đến trụ 

30A đường dây 110kV 176 Bến Tre 

2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 

172 Giao Long.

-Từ trụ T05 đến trụ 49 đường dây 

110kV 179 Mỹ Tho 2 - 171 Bến 

Tre; từ trụ T02 đến trụ 30A 

đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 

 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 

172 Giao Long

-Phường Sơn 

Đông, Phú 

Tân, xã Phú 

Túc

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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5 18h00 20h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động 

Bến Tre 

(02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Giao Long

-Trạm 110kV 

Giao long - ấp 

Long Hòa, xã 

Giao Long

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

6 20h00 22h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động 

Bến Tre 

(02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Phú Thuận

-Trạm 110kV 

Phú Thuận, ấp 

Phú Long, xã 

Phú Thuận

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

7 20h00 22h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Mỏ 

Cày (02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Chợ Lách

-Trạm 110kV 

Chợ Lách - ấp 

Nhơn Phú, xã 

Chợ Lách

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

8 20h00 22h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm 

tra bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Giồng Trôm

-Trạm 110kV 

Giồng Trôm - 

xã Giồng Trôm

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

9 08h00 13h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động 

Bến Tre 

(02CN)

-Kiểm tra, xử lý tín hiệu mức dầu 

OLTC MBA T2 báo Alarm tại trạm 

110kV Bến Tre

-Tại tủ điều khiển bảo vệ MBA 

T2, sân ngắt khu vực MBA T2 

trạm 110kV Bến Tre

-Trạm 110kV 

Bến Tre - KP 

1, Phường Sơn 

Đông

-Cô lập MBA T2 trạm 110kV 

Bến Tre.

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện.

-Không mất điện phụ tải, 

chuyển nguồn MBA T2 nhận 

MBA T1 Bến Tre và trạm 

110kV Giao Long, An Hiệp

-Kiểm tra 

thiết bị 

ngăn 

ngừa sự 

cố

10 07h00 17h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế Vĩnh 

Long (02 

CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, 

đo nhiệt độ mối nối, hàng kẹp quý 3 

năm 2026,  vệ sinh công nghiệp trạm 

110kV Trà Cú.

-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, 

phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu 

vực xung quanh hàng rào trạm 

trạm 110kV Trà Cú.

-Trạm 110kV 

Trà Cú, Ấp 

Xoài Xiêm, xã 

Trà Cú

- Làm việc không cắt điện.

- Thử điện rò tại

các tủ điện trước

khi tiếp xúc.

-Kiểm tra 

định kỳ

11 0,77083 21h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế Vĩnh 

Long (02 

CN)

-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị 

trạm 110kV Cầu Ngang.

-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, 

phòng hợp bộ, trạm trạm 110kV 

Cầu Ngang.

-Trạm 110kV 

Cầu Ngang, 

Ấp La Bang, 

xã Hiệp Mỹ

- Làm việc không cắt điện, Phải 

sử dụng đèn soi.

-Kiểm tra 

định kỳ
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12 07h00 17h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế Vĩnh 

Long 

(05 CN)

-Phát quang cây xanh dọc tuyến 

đường dây, gốc trụ.

-Đường dây 110kV 172 NMĐG 

Hiệp Thạnh - 172 Duyên Trà từ 

trụ 94ĐNE đến trụ 16 (trụ 05 

mạch) 

-Xã Hiệp Mỹ, 

Long Hiệp, 

Ngũ Lạc tỉnh 

Vĩnh Long.

- Làm việc không cắt điện, thử 

điện rò trên cây xanh trước khi 

tiếp xúc

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

1 Thứ Bảy 

10/10/2026

07h00 10h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 

175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm 

tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài 

sản NMĐG V1-3 Bến Tre)

-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 

177 trạm 110kV Ba Tri

-Trạm 110kV 

Ba Tri - ấp An 

Hòa, xã Ba Tri

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-QLVH 

thuê

2 20h00 22h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 

175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm 

tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài 

sản NMĐG V1-3 Bến Tre)

-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 

177 trạm 110kV Ba Tri

-Trạm 110kV 

Ba Tri - ấp An 

Hòa, xã Ba Tri

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-QLVH 

thuê

3 07h00 10h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Mỏ 

Cày (02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 

172, 173, 174 trạm 110kV Bình 

Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết 

bị thuộc tài sản NMĐG Tân Hoàn 

Cầu và NMĐG Thanh Phong)

-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 

173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh

-Trạm 110kV 

Bình Thạnh- 

ấp Thạnh Lại, 

xã Thạnh Phú

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-QLVH 

thuê

4 20h00 22h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Mỏ 

Cày (02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 

172, 173, 174 trạm 110kV Bình 

Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết 

bị thuộc tài sản NMĐG Tân Hoàn 

Cầu và NMĐG Thanh Phong)

-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 

173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh

-Trạm 110kV 

Bình Thạnh- 

ấp Thạnh Lại, 

xã Thạnh Phú

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-QLVH 

thuê

5 07h00 13h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế Vĩnh 

Long (02 

CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, 

đo nhiệt độ mối nối, hàng kẹp quý 3 

năm 2026,  vệ sinh công nghiệp trạm 

110kV Dân Thành.

-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, 

phòng hợp bộ, trạm trạm 110kV 

Dân Thành.

-Trạm 110kV 

Dân Thành, 

Khóm Bào 

Sen, phường 

Duyên Hải

- Làm việc không cắt điện, Phải 

sử dụng đèn soi.

-Kiểm tra 

định kỳ
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6 13h00 17h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế Vĩnh 

Long (02 

CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, 

đo nhiệt độ mối nối, hàng kẹp quý 3 

năm 2026,  vệ sinh công nghiệp trạm 

110kV Duyên Trà.

-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, 

phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu 

vực xung quanh hàng rào trạm 

trạm 110kV Duyên Trà.

-Trạm 110kV 

Duyên Trà, ấp 

Rọ Say, xã 

Ngũ Lạc

- Làm việc không cắt điện.

- Thử điện rò tại

các tủ điện trước

khi tiếp xúc.

-Kiểm tra 

định kỳ

1 Chủ Nhật 

11/10/2026

07h00 10h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 

173, 175 trạm 110kV Bình Đại 

(kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc 

tài sản NMĐG Bình Đại)

-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 

175 trạm 110kV Bình Đại

-Trạm 110kV 

Bình Đại - ấp 

Bình Thới 3, 

xã Bình Đại

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-QLVH 

thuê

2 20h00 22h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 

173, 175 trạm 110kV Bình Đại 

(kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc 

tài sản NMĐG Bình Đại)

-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 

175 trạm 110kV Bình Đại

-Trạm 110kV 

Bình Đại - ấp 

Bình Thới 3, 

xã Bình Đại

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-QLVH 

thuê

Ngày
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

1 Thứ Hai

05/10/2026

07h30 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Công ty 

TNHH 1TV 

XLĐ Hữu 

Trung 

(10CN)

-Nhổ thu hồi trụ cũ, kéo dây, căng 

dây, sang điện kế và di dời lưới hạ 

thế từ trụ hiện hữu qua trụ dựng mới 

từ trụ 475-477BTre/104/5B đến trụ 

5b/2 thuộc lưới hạ thế trạm 

2x37.5kVA Phước Thạnh 6 trụ 475-

477BTre/104/06 NR Phước Thạnh

-Lưới hạ thế từ trụ 475-

477BTre/104/5B đến trụ 5b/2 

thuộc lưới hạ thế trạm 

2x37.5kVA Phước Thạnh 6 trụ 

475-477BTre/104/06 NR Phước 

Thạnh

  

-Phường Phú 

Tân

-Cắt CB + FCO trạm 

2x37.5kVA Phước Thạnh 6 trụ 

475-477BTre/104/06 NR Phước 

Thạnh

-Di dời 

tru theo 

đề nghị 

BQLDA 

giao 

thông

2 07h45 09h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(5CN)

-Tháo MBA 2x37,5kVA, tháo TI, 

MCCB, điện kế trạm trụ 

480BTre/41/39/02 NR 1 pha ấp Phú 

Nhơn

-Trụ 480BTre/41/39/02 NR 1 pha 

ấp Phú Nhơn

-Ấp Phú Nhơn 

xã Phú Túc

-Cắt CB trạm 2x37,5kVA trụ 

480BTre/41/39/02, trạm 

2x50kVA trụ 480BTre/41/39/05 

NR 1 pha ấp Phú Nhơn

-Cắt FCO trụ 480BTre/41/39/01 

NR 1 pha ấp Phú Nhơn

-Xử lý 

MBA 

quá tải

Số 

TT Đơn vị QLVH
Đơn vị công 

tác
Nội dung công tác 

2. Lưới 22KV

Thời gian dự kiến công tác 

Phạm vi công tác 
Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn Ghi chú
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3 09h45 12h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(5CN)

-Thay MBA 100kVA (1 pha) bằng 

MBA 2x37,5kVA, thay TI, MCCB, 

điện kế, hạ thùng điện kế trạm trụ 

475AH/97/132/21 NR ấp Hàm 

Luông

-Trụ 475AH/97/132/21 NR ấp 

Hàm Luông

-Ấp Hàm 

Luông xã Tân 

Phú

-Cắt 3LBFCO trụ 

475AH/97/132/01 NR ấp Hàm 

Luông

-Cắt CB trạm 100kVA trụ 

475AH/97/132/21 NR ấp Hàm 

Luông

-Xử lý 

MBA 

non tải

4 13h30 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(5CN)

-Lắp MBA 100kVA (1 pha), lắp TI, 

MCCB, điện kế, kẹp wire trạm trụ 

480BTre/41/39/02, lắp kẹp wire 

trạm 2x50kVA trụ 

480BTre/41/39/05 NR 1 pha ấp Phú 

Nhơn

-Trụ 480BTre/41/39/02 và trụ 

480BTre/41/39/05 NR 1 pha ấp 

Phú Nhơn

-Ấp Phú Nhơn 

xã Phú Túc

-Cắt CB trạm 2x37,5kVA trụ 

480BTre/41/39/02, trạm 

2x50kVA trụ 480BTre/41/39/05 

NR 1 pha ấp Phú Nhơn

-Cắt FCO trụ 480BTre/41/39/01 

NR 1 pha ấp Phú Nhơn

-Xử lý 

MBA 

quá tải

5 07h45 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(3CN)

-Phát quang trung hạ thế NR 3 pha 

An Khánh

-Từ trụ 472BTre/107/01-

480BTre/41/54/136 NR 3 pha An 

Khánh và các NR đấu vào

-Xã Phú Túc -Không cắt điện -Giảm 

TTĐN

6 07h30 16h30 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung 

(04CN)

-Phát quang cây ngoài hành lang 

lưới điện

-NR Vĩnh Hoà từ trụ 

475CL/247/43 đến trụ 

475CL/247/45 và NR đấu vào

-Xã Hưng 

Khánh Trung

-Không cắt điện

-Lưu ý khoảng cách an toàn lưới 

trung - hạ thế mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

7 08h00 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(04CN)

-Sang lưới hạ thế từ trụ cũ sang trụ 

thay mới và lắp 2 chằng xuống tại 

trụ hạ thế d/15 thuộc lưới hạ thế 

trạm 50kVA trụ 08 nhánh rẽ ấp 7 

Thuận Điền

-Tại trụ hạ thế d/15 thuộc lưới hạ 

thế trạm 50kVA trụ 08 nhánh rẽ 

ấp 7 Thuận Điền

-Xã Lương Phú -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

08 nhánh rẽ ấp 7 Thuận Điền

-SCTX

8 07h30 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Cty TNHH 

MTV XLĐ 

Hữu Trung 

(07CN)

-Thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 

12m và di dời trụ 

475GTROM/27/37 cách vị trí hiện 

hữu 8m về hướng trụ 

475GTROM/27/38 nhánh rẽ Bình 

Tiên 1 

-Tại trụ 475GTROM/27/37 

nhánh rẽ Bình Tiên 1

-Xã Giồng 

Trôm

-Cắt LBFCO trụ 

475GTROM/27 tuyến 475 trạm 

110kV Giồng Trôm (đầu nhánh 

rẽ Bình Tiên 1)

-Theo 

yêu cầu 

khách 

hàng
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9 07h30 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Cty TNHH 

MTV XLĐ 

Hữu Trung 

(07CN)

-Di dời trụ 475GTROM/27/44 cách 

vị trí hiện hữu 10m hường về trụ 

475GTROM/27/45 nhánh rẽ Bình 

Tiên 1 

-Tại trụ 475GTROM/27/44 

nhánh rẽ Bình Tiên 1

-Xã Giồng 

Trôm

-Cắt LBFCO trụ 

475GTROM/27 tuyến 475 trạm 

110kV Giồng Trôm (đầu nhánh 

rẽ Bình Tiên 1)

-Theo 

yêu cầu 

khách 

hàng

10 08h00 11h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ KD 

(03CN)

-Bảo trụ HTĐĐ trung thế khách 

hàng Nuôi Tôm Nguyễn Tấn Cương 

trạm 250kVA Trụ 

473BTri/228/207/185/19A/1 NR Ấp 

8 Bảo Thạnh (PB09020076526)

-Trụ 473BTri/228/207/185/19A/1 

NR Ấp 8 Bảo Thạnh

-Xã Bảo Thạnh -Cắt CB trạm 250kVA Trụ 

473BTri/228/207/185/19A/10 

NR Ấp 8 Bảo Thạnh

-Cắt 3FCO trụ 

473BTri/228/207/185/19A NR 

Ấp 8 Bảo Thạnh

-Bảo trì 

HTĐĐ

11 13h00 16h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ KD 

(03CN)

-Bảo trụ HTĐĐ trung thế khách 

hàng Nuôi tôm Mai Văn Long trụ 

478BTri/28/107/103A/1 NR Tân 

Thủy - Bảo Thạnh 

(PB09020076816)

-Trụ 478BTri/28/107/103A/1 NR 

Tân Thủy - Bảo Thạnh

-Xã Bảo Thạnh -Cắt CB trạm 160kVA trụ 

478BTri/28/107/103A/11 NR 

Tân Thủy - Bảo Thạnh

-Cắt CB trạm 560kVA trụ 

478BTri/28/107/103A/36 NR 

Tân Thủy - Bảo Thạnh

-Cắt 3FCO trụ 

478BTri/28/107/103A NR Tân 

Thủy - Bảo Thạnh

-Bảo trì 

HTĐĐ

12 08h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(03CN)

-Phát quang ngoài hành lang lưới 

điện NR 1P Ấp 8 Lộc Thuận; NR 3P 

Phú Vang

-Từ trụ 473BĐ/204B/01 đến trụ 

473BĐ/204B/09 NR 1P Ấp 8 Lộc 

Thuận; từ trụ 473BĐ/177/01 đến 

trụ 473BĐ/177/70 NR 3P Phú 

Vang

-Xã Lộc Thuận -Không cắt điện.

-Giữ khoảng cách an toàn lưới 

trung - hạ thế.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN.

13 08h00 09h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(02CN) + Tổ 

TN Xí 

nghiệp Lưới 

điện cao thế 

Vĩnh Long 

(02CN)

-Kiểm định định kỳ + SCBD theo 

CBM cấp độ 2 MBA, MCCB trạm 

50kVA trụ 473BĐ/177/14 NR 3P 

Phú Vang

-Trụ 473BĐ/177/14 NR 3P Phú 

Vang

-Ấp Phú 

Thành xã Lộc 

Thuận

-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

473BĐ/177/14 NR 3P Phú Vang

-Giữ khoảng cách an toàn lưới 

trung.

-Thí 

nghiệm 

CBM.
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14 09h10 10h10 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(02CN) + Tổ 

TN Xí 

nghiệp Lưới 

điện cao thế 

Vĩnh Long 

(02CN)

-Kiểm định định kỳ + SCBD theo 

CBM cấp độ 2 MBA, MCCB trạm 

50kVA trụ 473BĐ/177/17 NR 3P 

Phú Vang

-Trụ 473BĐ/177/17 NR 3P Phú 

Vang

-Ấp Phú 

Thành xã Lộc 

Thuận

-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

473BĐ/177/17 NR 3P Phú Vang

-Giữ khoảng cách an toàn lưới 

trung.

-Thí 

nghiệm 

CBM.

15 10h20 11h30 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(02CN) + Tổ 

TN Xí 

nghiệp Lưới 

điện cao thế 

Vĩnh Long 

(02CN)

-Kiểm định định kỳ + SCBD theo 

CBM cấp độ 2 MBA, MCCB trạm 

25kVA trụ 473BĐ/177/32 NR 3P 

Phú Vang

-Trụ 473BĐ/177/32 NR 3P Phú 

Vang

-Ấp Phú Mỹ 

xã Lộc Thuận

-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 

473BĐ/177/32 NR 3P Phú Vang

-Giữ khoảng cách an toàn lưới 

trung.

-Thí 

nghiệm 

CBM.

16 13h30 15h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(02CN) + Tổ 

TN Xí 

nghiệp Lưới 

điện cao thế 

Vĩnh Long 

(02CN)

-Kiểm định định kỳ + SCBD theo 

CBM cấp độ 2 MBA, MCCB trạm 

3x50kVA trụ 473BĐ/164/14 NR 3P 

Xóm Đùi

-Trụ 473BĐ/164/14 NR 3P Xóm 

Đùi

-Ấp Lộc Sơn 

xã Lộc Thuận

-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA 

trụ 473BĐ/164/14 NR 3P Xóm 

Đùi

-Giữ khoảng cách an toàn lưới 

trung.

-Thí 

nghiệm 

CBM.

17 15h10 16h10 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(02CN) + Tổ 

TN Xí 

nghiệp Lưới 

điện cao thế 

Vĩnh Long 

(02CN)

-Kiểm định định kỳ + SCBD theo 

CBM cấp độ 2 MBA, MCCB trạm 

2x25kVA trụ 473BĐ/164/04 NR 1P 

Tổ 16 Ấp Lộc Sơn

-Trụ 473BĐ/164/04 NR 1P Tổ 16 

Ấp Lộc Sơn

-Ấp Lộc Sơn 

xã Lộc Thuận

-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA 

trụ 473BĐ/164/04 NR 1P Tổ 16 

Ấp Lộc Sơn

-Giữ khoảng cách an toàn lưới 

trung.

-Thí 

nghiệm 

CBM.
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18 13h00 14h30 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (02 

CN)

-Thay điện kế, TI định kỳ trạm trụ 

472MC/15/20/113/37/09 NR An Qui

-Tại trạm trụ 

472MC/15/20/113/37/09 NR An 

Qui

-Xã Thành 

Thới

-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA 

trụ 472MC/15/20/113/37/09 NR 

An Qui

-Thay 

điện kế, 

TI định 

kỳ

19 15h00 16h30 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (02 

CN)

-Thay điện kế, TI định kỳ trạm trụ 

475MC/334A/47/31 NR Vàm Đồn - 

Mỹ Trạch

-Tại trạm trụ 475MC/334A/47/31 

NR Vàm Đồn - Mỹ Trạch

-Xã Hương Mỹ -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 

475MC/334A/47/31 NR Vàm 

Đồn - Mỹ Trạch 

-Thay 

điện kế, 

TI định 

kỳ

20 07h30 16h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Công ty 

TNHH 1TV 

DV-KT-

XLĐ 

Khương 

Ngọc (05 

CN)

-Di dời trụ hạ áp, lưới hạ áp và phụ 

kiện từ trụ 2a đến trụ 5a thuộc lưới 

hạ áp trạm 2x25kVA trụ 

473BTh/117/20A/03 NR Mỹ Hưng

-Từ trụ 2a đến trụ 5a thuộc lưới 

hạ áp trạm 2x25kVA trụ 

473BTh/117/20A/03 NR Mỹ 

Hưng

-Xã Quới Điền -Cắt CB + FCO trạm 2x25kVA 

trụ 473BTh/117/20A/03 NR Mỹ 

Hưng

-Theo 

yêu cầu 

UBND 

xã Quới 

Điền thi 

công lộ 

nông thôn

21 07h30 16h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Hợp tác xã 

XLĐ Hưng 

Phú (04 CN)

-Phát quang cây xanh, sửa trụ 

nghiêng, căng lưới hạ áp từ trụ 9c 

đến trụ 28c thuộc lưới hạ áp trạm 

160kVA trụ 471BTh/171/30 NR 

Hoà Lợi

-Từ trụ 9c đến trụ 28c thuộc lưới 

hạ áp trạm 160kVA trụ 

471BTh/171/30 NR Hoà Lợi

-Xã Quới Điền -Cắt CB + 3FCO trạm 160kVA 

trụ 471BTh/171/30 NR Hoà Lợi

-Khắc 

phục tồn 

tại sau 

nghiệm 

thu

22 08h00 17h00 -Điện lực Chợ 

Lách

-Điện lực 

Chợ Lách 

(06CN)

-Phát quang cây xanh ngoài hành 

lang an toàn lưới điện cao áp

-Từ trụ 475CL/247/01 đến trụ 

475CL/247/35 nhánh rẽ Đông 

Nam Vĩnh Thành

-Từ trụ 475CL/247/30B/06/01 

đến trụ 475CL/247/30B/06/17 

nhánh rẽ Cầu Đông Kinh

-Xã Chợ Lách -Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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23 08h00   17h00  -Điện lực Long 

Châu

-Điện lực 

Long Châu

(03CN)+ 

(XNDV 

Điện Lực 

Vĩnh Long, 

03CN)  

- Hỗ trợ UBND phường Phước Hậu 

phát quang cây xanh (theo đề nghị 

của UBND  phường Phước Hậu, 

18/9/2026).

- Thử nghiệm định kỳ thiết bị  LA, 

FCO, MBA, CB tổng, khắc phục 

tiếp đất trạm 50kVA K3P3, trạm 

37.5kVA Tổ 83 K3-P3 tuyến 472 

Vĩnh Long (phương pháp CBM năm 

2026)  

-Làm việc trên đường dây trung 

thế tại trụ 472VLg/58/10, tại trụ 

472VLg/58/16 tuyến 472 Vĩnh 

Long

-Tổ 83, khóm 

3, phường 

Phước Hậu.

-Cắt 01LBFCO nhánh rẽ K3P3 

tại trụ 472VLg/58/1 tuyến 472 

Vĩnh Long

-Thử 

nghiệm 

CBM 

năm 2026

24 08h00   17h00  -Điện lực Long 

Châu

-Điện lực 

Long Châu

(03CN)+ 

(XNDV 

Điện Lực 

Vĩnh Long, 

03CN)  

- Hỗ trợ UBND phường Tân Hạnh 

phát quang cây xanh (theo đề nghị 

của UBND  phường Tân Hạnh, 

21/9/2026).

- Thử nghiệm định kỳ thiết bị  LA, 

FCO, MBA, CB tổng, khắc phục 

tiếp đất trạm 2*37,5kVA Tân Thới 

1, trạm 37.5kVA Tân Hiệp 1A tuyến 

476 Vĩnh Long (phương pháp CBM 

năm 2026)  

-Làm việc trên đường dây trung 

thế tại trụ 476VLg/25/7, tại trụ 

476VLg/25/13/11 tuyến 476 

Vĩnh Long

-Khóm Tân 

Thới, phường 

Tân Hạnh.

-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Tân 

Hiệp tại trụ 476VLg/25/2 tuyến 

476 Vĩnh Long

-Thử 

nghiệm 

CBM 

năm 2026

25 08h00 10h00 - Điện lực Cái 

Vồn

- Điện lực 

Cái Vồn 

(4CN)

- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm 

trung thế trạm Công ty Hương Bưởi 

Mỹ Hoà trụ 476BM/14/5B/1 tuyến 

476 Bình Minh.

- Tên khách hàng: Công ty TNHH 

MTV Thương Mại Hương Bưởi Mỹ 

Hòa.

- Mã khách hàng: PB10040058656.

- Tại trụ 476BM/14/5B/1 tuyến 

476 Bình Minh.

- Phường Cái 

Vồn

- Cắt 03LBFCO Công ty Hương 

Bưởi Mỹ Hoà trụ 476BM/14/5B 

tuyến 476 Bình Minh

- Kiểm 

tra, bảo 

trì các 

thiết bị 

hệ thống 

đo đếm
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26 10h00 12h00 - Điện lực Cái 

Vồn

- Điện lực 

Cái Vồn 

(4CN)

- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm 

trung thế trạm Hoàng Quân Khu B 

trụ 476BM/43A/1 tuyến 476 Bình 

Minh.

- Tên khách hàng: Công ty cổ phần 

TV-TM-DV địa ốc Hoàng Quân Mê 

Kông.

- Mã khách hàng: PB10040064726.

- Tại trụ 476BM/43A/1 tuyến 476 

Bình Minh.

- Phường Cái 

Vồn

- Cắt 03LBFCO Hoàng Quân 

Khu B tại trụ 476BM/43A/1 

tuyến 476 Bình Minh

- Kiểm 

tra, bảo 

trì các 

thiết bị 

hệ thống 

đo đếm

27 13h00 16h0 - Điện lực Cái 

Vồn

- Điện lực 

Cái Vồn 

(4CN)

- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm 

trung thế trạm Nhựa Hoà Bình trụ 

473BM/80/1 tuyến 473 Bình Minh.

- Tên khách hàng: Công ty TNHH 

TMSX Bảo Châu - CN Bình Minh.

- Mã khách hàng: PB10040023449.

- Tại trụ 473BM/80/1 tuyến 473 

Bình Minh

- Phường 

Đông Thành.

- Cắt MCCB + FCO trạm Nhựa 

Hoà Bình trụ 473BM/80/1 tuyến 

473 Bình Minh

- Kiểm 

tra, bảo 

trì các 

thiết bị 

hệ thống 

đo đếm

28 08h00 09h00 -Điện lực Long 

Hồ

-Điện lực 

Long Hồ 

(03CN)

-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm 

Thanh Long Minh Triết - tuyến 476 

Cổ Chiên (kế hoạch tri ân khách 

hàng năm 2026)

-Tại trụ L42/P244/T25/P1A/1 - 

tuyến 476 Cổ Chiên.

-Ấp Bình 

Tịnh, xã Bình 

Phước.

-Cắt MCCB + FCO trạm Thanh 

Long Minh Triết trụ 

L42/P244/T25/P1A/1- tuyến 

476 Cổ Chiên

-Vệ sinh 

công 

nghiệp, 

sửa chữa 

bảo 

dưỡng

29 09h15 10h00 -Điện lực Long 

Hồ

-Điện lực 

Long Hồ 

(03CN)

-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm 

GN Tấn Phát - tuyến 476 Cổ Chiên 

(kế hoạch tri ân khách hàng năm 

2026)

-Tại trụ L42/P244/P83/1-tuyến 

476 Cổ Chiên.

-Ấp Bình Hòa 

2, xã Bình 

Phước.

-Cắt MCCB + FCO trạm GN 

Tấn Phát trụ L42/P244/P83/1-

tuyến 476 Cổ Chiên 

-Vệ sinh 

công 

nghiệp, 

sửa chữa 

bảo 

dưỡng
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30 10h30 11h30 -Điện lực Long 

Hồ

-Điện lực 

Long Hồ 

(03CN)

-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm 

HKD Khiết Anh (kế hoạch tri ân 

khách hàng năm 2026)+Thay công 

tơ định kỳ gián tiếp trạm 3*50kVA 

HKDHKD Khiết Anh-tuyến 476 Cổ 

Chiên.

-Mã khách hàng: PB10060052306

-Tại trụ 476CC/261/1-tuyến 476 

Cổ Chiên.

-Ấp Long Hòa 

1, xã Bình 

Phước.

-Cắt MCCB + 3FCO trạm HKD 

Khiết Anh trụ 476CC/261/1-

tuyến 476 Cổ Chiên.

-Vệ sinh 

công 

nghiệp, 

sửa chữa 

bảo 

dưỡng

31 13h30 14h30 -Điện lực Long 

Hồ

-Điện lực 

Long Hồ 

(03CN)

-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm 

DNTN Hai Ngà (kế hoạch tri ân 

khách hàng năm 2026)

-Tại trụ 479PH/255/1 - tuyến 479 

Phước Hòa.

-Ấp Phú Đức, 

xã Long Hồ.

-Cắt MCCB + 3FCO trạm 

DNTN Hai Ngà trụ 

479PH/255/1-tuyến 479 Phước 

Hòa.

-Vệ sinh 

công 

nghiệp, 

sửa chữa 

bảo 

dưỡng

32 15h00 16h00 -Điện lực Long 

Hồ

-Điện lực 

Long Hồ 

(03CN)

-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm 

Cơ sớ Hướng Dương (kế hoạch tri 

ân khách hàng năm 2026)

-Tại trụ 479PH/312/5A/1 - tuyến 

479 Phước Hòa.

-Ấp Long 

Thuận A, xã 

Long Hồ.

-Cắt MCCB + FCO trạm Cơ sở 

Hướng Dương trụ 

479PH/312/5A/1-tuyến 479 

Phước Hòa.

-Vệ sinh 

công 

nghiệp, 

sửa chữa 

bảo 

dưỡng

33 08h00 09h00 -Điện lực Long 

Hồ

-Điện lực 

Long Hồ 

(02CN)

-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 

160kVA HKD Sấy lúa Thu Thảo-

tuyến 476 Cổ Chiên.

-Mã khách hàng: PB10060045477

-Tại trụ 476CC/275/1-tuyến 476 

Cổ Chiên.

-Ấp Long 

Phước, xã 

Bình Phước.

-Cắt MCCB+3FCO trạm HKD 

Sấy lúa Thu Thảo trụ 

476CC/275/1-tuyến 476 Cổ 

Chiên.

-Thay 

HTĐĐ

34 09h30 10h30 -Điện lực Long 

Hồ

-Điện lực 

Long Hồ 

(02CN)

-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 

160kVA XD Trường Tiến-tuyến 

479 Phước Hòa.

-Mã khách hàng: PB10060026951

-Tại trụ 479PH/291A/1-tuyến 

479 Phước Hòa.

-Ấp Long 

Thuận, xã 

Long Hồ.

-Cắt MCCB+3FCO trạm XD 

Trường Tiến trụ 479PH/291A/1-

tuyến 479 Phước Hòa.

-Thay 

HTĐĐ
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35 10h45 11h30 -Điện lực Long 

Hồ

-Điện lực 

Long Hồ 

(02CN)

-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 

1*25kVA Cty Phước Thành IV-

tuyến 472 Vũng Liêm.

-Mã khách hàng: PB10060047405

-Tại trụ 472VLi/315/6-tuyến 472 

Vũng Liêm.

-Ấp Phước 

Lộc A, xã 

Bình Phước.

-Cắt MCCB+FCO trạm Cty 

Phước Thành IV trụ 

472VLi/315/6-tuyến 472 Vũng 

Liêm.

-Thay 

HTĐĐ

36 13h30 14h30 -Điện lực Long 

Hồ

-Điện lực 

Long Hồ 

(02CN)

-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 

3*25kVA HKD Nguyễn Tăng 

Ngừng-tuyến 472 Vũng Liêm.

-Mã khách hàng: PB10060051699

-Tại trụ 472VLi/291/1-tuyến 472 

Vũng Liêm.

-Ấp Phước 

Lộc A, xã 

Bình Phước.

-Cắt MCCB+3FCO trạm HKD 

Nguyễn Tăng Ngừng trụ 

472VLi/291/1-tuyến 472 Vũng 

Liêm.

-Thay 

HTĐĐ

37 15h00 16h00 -Điện lực Long 

Hồ

-Điện lực 

Long Hồ 

(02CN)

-Thay công tơ định kỳ trạm 

3*15kVA Đức Phú-tuyến 479 

Phước Hòa.

-Mã khách hàng: PB10060018887

-Tại trụ 479PH/313/1-tuyến 479 

Phước Hòa.

-Ấp Long 

Thuận, xã 

Long Hồ.

-Cắt MCCB+3FCO trạm Đức 

Phú trụ 479PH/313/1-tuyến 479 

Phước Hòa.

-Thay 

HTĐĐ

38 07h30 17h00  - Điện lực Cái 

Nhum

- Điện lực 

Cái Nhum 

(02 CN) 

- Phát quang hành lang an toàn lưới 

điện đường dây hạ áp + trung áp 

thuộc tài sản ngành điện quản lý và 

tài sản khách hàng đã ký hợp đồng 

thuê quản lý vận hành trong khu vực 

quản lý được phân công.

- Từ phía sau trụ 471CC/196 đến 

trụ 471CC/280 tuyến 471 Cổ 

Chiên và các nhánh rẽ trong khu 

vực này.

Từ trụ 473CC/353 đến trụ 

473CC/429 tuyến 473 Cổ Chiên 

cả các nhánh rẽ trong khu vực này.

- Xã Cái 

Nhum, xã Tân 

Long Hội

- Không cắt điện, phải đảm bảo 

khoảng cách an toàn với lưới 

điện trung - hạ thế khi phát 

quang.

- Ngăn 

ngừa sự 

cố.

39 07h30 17h00  - Điện lực Cái 

Nhum

- Điện lực 

Cái Nhum 

(03 CN) 

- Phát quang hành lang an toàn lưới 

điện đường dây hạ áp + trung áp 

thuộc tài sản ngành điện quản lý và 

tài sản khách hàng đã ký hợp đồng 

thuê quản lý vận hành trong khu vực 

quản lý được phân công.

- Từ trụ 471CC/280 đến trụ 

471CC/450 và tất cả các nhánh rẽ 

trong khu vực này tuyến 474 

Vũng Liêm + Nhánh rẽ 1 pha Tân 

Long từ trụ L42/P138/2 đến trụ 

L42/P138/35 và tất cả các nhánh 

rẽ trong khu vực này tuyến 472 

Vũng Liêm

- Xã Tân Long 

Hội

- Không cắt điện, phải đảm bảo 

khoảng cách an toàn với lưới 

điện trung - hạ thế khi phát 

quang.

- Ngăn 

ngừa sự 

cố.
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40 08h00 12h00 - Điện lực Cái 

Nhum

- Cty TNHH 

TM-DV 

Song Văn 

(03 CN) 

- Kiểm định, bảo trì MBA và phụ 

kiện trạm 3x37,5kVA Chăn nuôi 

Năm Tiếp trụ 473CC/119/1 tuyến 

472 Cổ Chiên.

- Tên KH: Cơ sở chăn nuôi Năm 

Tiếp

- Mã khách hàng: 

PB10070007914001

- Tại trạm 3x37,5kVA Chăn Nuôi 

Năm Tiếp trụ 473CC/119/1 tuyến 

472 Cổ Chiên.

- Ấp Thủy 

Thuận xã Cái 

Nhum

- Cắt CB + 3FCO trạm Chăn 

nuôi Năm Tiếp trụ 473CC/119/1 

tuyến 472 Cổ Chiên

- Tháo 3hotline đầu nhánh Chăn 

nuôi Năm Tiếp tại trụ 473-

471CC/119 tuyến 472 Cổ Chiên. 

(Vị trí không đủ điều kiện thi 

công hotline, đơn vị tự tháo lắp 

hotline bằng thủ công).

- Kiểm 

định thiết 

bị

41 09h00 17h00 - Điện lực 

Trung Thành 

- Điện lực 

Trung Thành 

(05 CN)

- Thay MBA kiểm định không đạt 

tiêu chuẩn vận hành trạm Ấp Lăng 1 

(50kVA) trụ 472CL/T104/P136/8 

tuyến 477 Mỏ Cày (thực hiện theo 

quyết định số 3259/QĐ-PCVL ngày 

22/9/2026 của Công ty Điện lực 

Vĩnh Long).

- Kiểm tra, xử lý trạm công cộng có 

tổn thất cao, cân pha, phát quang hạ 

áp, ép tăng cường các mối nối kẹp, 

căng dây chùng thấp mất an toàn, 

tăng cường thêm tiếp đất lặp lại 

đường dây hạ áp thuộc trạm Ấp 

Lăng 1 (50kVA) trụ 

472CL/T104/P136/8 tuyến 477 Mỏ 

Cày

- Trên đường dây hạ áp thuộc 

trạm Ấp Lăng 1 (50kVA) trụ 

472CL/T104/P136/8 tuyến 477 

Mỏ Cày.

- Ấp Cái Dứa, 

xã Quới Thiện

- Cắt CB + FCO + tháo hotline 

trạm Ấp Lăng 1 (50kVA) trụ 

472CL/T104/P136/8 tuyến 477 

Mỏ Cày.  (Vị trí không đủ điều 

kiện thi công hotline, Điện lực tự 

thao tác gỡ Hotline).

- Ngăn 

ngừa sự 

cố

42 07h30 17h00 - Điện lực 

Trung Thành 

- Điện lực 

Trung Thành 

(6CN)

- Phát quang lưới điện thuộc đường 

trục tuyến 471 và các nhánh rẽ trên 

tuyến. Nhánh rẽ Quới Thiện tuyến 

477 Mỏ Cày.

- Dọc hành lang lưới điện thuộc 

đường trục tuyến 471,  và các 

nhánh rẽ trên tuyến. Nhánh rẽ 

Quới Thiện tuyến 477 Mỏ Cày

- Xã Trung 

Thành, xã 

Trung Ngãi, xã 

Hiếu Phụng, 

xã Hiếu 

Thành, xã 

Trung Hiệp, xã 

Quới An, xã 

Quới Thiện.

- Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành.

- Ngăn 

ngừa sự 

cố.
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43 07h00 17h00 - Điện lực Tam 

Bình

- Công ty 

TNHH MTV 

XD- TM Tín 

Thành Vĩnh 

Long (08CN)

- Di dời trụ điện trung thế thuộc 

công trình Nâng cấp hệ thống thủy 

lợi Mỹ Lộc- Mỹ Thạnh Trung - 

Long  Phú - Song Phú, huyện Tam 

Bình (theo CV số 301/BQL-

DDHDA1 ngày 14/04/2026 của Ban 

quản lý dự án Nông nghiệp về việc 

chấp thuận cắt điện để di dời đường 

dây và các trụ điện ra khỏi phạm vi 

giải phóng mặt bằng dự án: Nâng 

cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc- Mỹ 

Thạnh Trung - Long  Phú - Song 

Phú, huyện Tam Bình).

- Tại trụ 473TB/P163/11 tuyến 

473 Tam Bình

- Ấp Mỹ Phú 

Tân, xã Tam 

Bình

- Cắt LBF T4,5 Mỹ Phú 3 tại trụ 

473TB/163 tuyến 473 Tam Bình

- Địa 

phương 

yêu cầu 

cắt điện

44 08h30 17h00 - Điện lực Tam 

Bình

- Điện lực 

Tam Bình 

(3CN)

- Ép lèo, tăng cường tiếp đất và phát 

quang cây xanh trục hạ áp.

- Trục hạ áp thuộc trạm 14 Phú 

Lộc trụ 

476PH/T143/P42/P134/P7/51 

tuyến 477 Tam Bình

- Ấp Lung 

Đồng, xã Tam 

Bình

- Cắt CB+FCO  trạm 14 Phú 

Lộc trụ 

476PH/T143/P42/P134/P7/51 

tuyến 477 Tam Bình

- Ngăn 

ngừa sự 

cố

45 08h30 10h30 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Điện lực 

Trà Ôn 

(3CN)

- Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế 

định kỳ + Kiểm tra vệ sinh MBA 

thuê QLVH trạm Hộ Kinh Doanh 

Vạn Phúc trụ M44/P154/T2A/4 

tuyến 471 Trà Ôn (Mã khách hàng 

PB10020055727).

- Tại trạm Hộ Kinh Doanh Vạn 

Phúc trụ M44/P154/T2A/4 tuyến 

471 Trà Ôn.

- Ấp 3, xã Trà 

Ôn.

- Cắt CB trạm Hộ Kinh Doanh 

Vạn Phúc trụ M44/P154/T2A/4 

tuyến 471 Trà Ôn.

- Cắt 3FCO Ni Long Vân Giang 

trụ M44/P154/2A tuyến 471 Trà 

Ôn.

- Bảo trì 

HTĐĐ

46 11h00 14h00 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Điện lực 

Trà Ôn 

(3CN)

- Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế 

định kỳ + Kiểm tra vệ sinh MBA 

thuê QLVH trạm Cty TNHH MTV 

Thắm Tài Lộc trụ M44/P249/1 

tuyến 477 Trà Ôn (Mã khách hàng 

PB10020053756).

- Tại trạm Thắm Tài Lộc trụ 

M44/P249/1 tuyến 477 Trà Ôn

- Ấp Thiện 

Mỹ, xã Trà Ôn.

- Cắt 3LBF Hợp Tác Xã Cam 

Sành Thắm Tài trụ M44/249 

tuyến 477 Trà Ôn.

- Bảo trì 

HTĐĐ
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47 07h30 17h00 - Điện lực Tân 

Quới

- Điện lực 

Tân Quới 

(4CN)

- Phát quang trục chính và các 

nhánh rẽ thuộc tuyến 475 Tân Quới 

- Từ trụ 475TQ/1 đến trụ 

475TQ/160 tuyến 475 Tân Quới

- Khu vực 

Điện lực Tân 

Quới quản lý.

- Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành

- Ngăn 

ngừa sự 

cố

48 07h00 17h00 - Điện lực Tân 

Quới

- Công ty 

TNHH TM-

SX XD Mai 

Nguyễn 

(06CN)

- Ép lèo và sang lưới hạ thế (Công 

trình ĐTXD năm 2026)

- Thuộc trạm Thành Hiếu 2 trụ 

479TQ/123 tuyến 479 Tân Quới;

- Xã Mỹ Thuận - Cắt CB+FCO trạm Thành Hiếu 

2 479TQ/123 tuyến 479 Tân 

Quới;

- Công 

trình 

ĐTXD 

năm 2026

49 07h00 17h00 - Điện lực Tân 

Quới

- Công ty 

TNHH TM-

SX XD Mai 

Nguyễn 

(06CN)

- Ép lèo và sang lưới hạ thế (Công 

trình ĐTXD năm 2026)

- Thuộc trạm DC Thành Trung 4 

trụ 479TQ/133/4 tuyến 479 Tân 

Quới;

- Xã Mỹ Thuận - Cắt CB+FCO trạm DC Thành 

Trung 4 479TQ/133/4 tuyến 479 

Tân Quới;

- Công 

trình 

ĐTXD 

năm 2026

50 08h00 16h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

-Phát quang cây xanh trong hành 

lang lưới điện trung hạ áp, tháo gở 

dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, 

điện kế 

-Nhánh 12,7kV Bót Chếch B từ 

trụ 479TV/T77/87 đến trụ 

479TV/T77/P87/34

-Xã Song Lộc -Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố

51 08h00 10h00 -Điện lực Châu 

Thành+Xí 

nghiệp lưới 

điện Cao thế

-XNDVĐL 

Vĩnh Long 

(04 CN)

-Tăng cường đầu cos thiết bị 3DS 

472TV.

-Tại số 474-472TV/03 Tuyến 

472TV

-Xã Châu 

Thành

-Off Relay 79 tại tủ MC 474 

trạm 110kV Trà Vinh (tuyến 

đường dây đi chung trụ nằm bên 

dưới đang nhận điện từ MC 

474TV).

-Off Relay 79 tại tủ MC 472 

trạm 110kV Trà Vinh (tuyến 

đường dây đang nhận điện từ 

MC

472TV).

-Off chức năng tự đóng lại 

Recloser Bào Sơn tại trụ 

472TV/28A-Cắt 03 DS 472TV 

tại trụ 474-472TV/03.

-Đóng đẳng áp 474CN đến MC 

472TV

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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52 10h00 12h00 -Điện lực Châu 

Thành+Xí 

nghiệp lưới 

điện Cao thế

-XNDVĐL 

Vĩnh Long 

(04 CN)

-Tăng cường đầu cos thiết bị 3DS1 

Bào Sơn

-Tại số 472TV/18 Tuyến 472TV -Xã Châu 

Thành

-Off Relay 79 tại tủ MC 472 

trạm 110kV Trà Vinh (tuyến 

đường dây đang nhận điện từ 

MC 472TV).

-Cắt Recloser Bào Sơn tại trụ 

472TV/18A

-Cắt 03 DS1 Bào Sơn tại trụ 

472TV/18. (chuyển guốn đẳng 

áp nhận điện từ Cầu Ngang)

-Đóng đẳng áp 474CN đến 

recloser Bào sơn

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

53 12h00 14h00 -Điện lực Châu 

Thành+Điện 

lực Cầu Ngang

-XNDVĐL 

Vĩnh Long 

(04 CN)

-Tăng cường đầu cos thiết bị  3DS2 

Bào Sơn

-Tại trụ 472TV/19 Tuyến 472TV -Xã Châu 

Thành

-OFF chức năng tự động đóng 

lại Recloser Kim Hòa tại trụ 

473CN/P183/121A

-Cắt Recloser Bào Sơn tại trụ 

472TV/18A

-Cắt 03 DS2 Bào Sơn tại trụ 

472TV/19.

-Đóng đẳng áp 474CN đến 

recloser Bào sơn

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

54 08h00 17h00 -Điện lực Ngũ 

Lạc

-Điện lực 

Ngũ Lạc 

(3CN)

-Phát quang hành lang lưới điện 

trung, hạ áp, gở dây leo, đóng nắp 

thùng CD + ĐK và phát quang 

thông thoáng gốc trụ

-Từ trụ 474DT/65 đến trụ 

474DT/P65/40, nhánh Lạc 

Thạnh, tuyến 474 Duyên Trà 

-Xã Ngũ Lạc -Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố

55 06h30 18h00 -Điện lực 

Duyên Hải 

-Công ty 

TNHH MTV 

TV& XD 

Hào Quang 

Phát 

(10 CN)

 -Nâng cấp nhánh Sông Giăng từ 

12,7kV lên 22kV dựng trụ chèn thay 

trụ, tháp sắt, lắp xà đấu nối đường 

dây xây dựng mới, lắp mới 2 trạm 

biến áp công suất 1x160kV, thay 

dây hạ áp từ từ LV-ABC 3x35mm2 

lên LV-ABC 4x95mm2

-Từ trụ 476DT/P215/P28A/01 

đến trụ 476DT/P215/P28A/12 

nhánh Sông Giăng 1 và trên lưới 

hạ áp trạm Sông Giăng 1, tuyến 

476 Duyên Trà

-Ấp Cây Da xã 

Long Hữu

-Cắt 3LBFCO Sông Giăng trụ 

476DT/P215/28A

-ĐTXD
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56 07h00 18h00 -Điện lực 

Duyên Hải 

-Công ty 

TNHH MTV 

TV& XD 

Hào Quang 

Phát 

(10 CN)

 -Nâng cấp nhánh Sông Giăng 1 từ 

12,7kV lên 22kV dựng trụ chèn thay 

trụ, tháp sắt, lắp xà đấu nối đường 

dây xây dựng mới, lắp mới 2 trạm 

biến áp công suất 1x160kV, thay 

dây hạ áp từ từ LV-ABC 3x35mm2 

lên LV-ABC 4x95mm2

-Từ trụ 476DT/P215/T32/01 đến 

trụ 476DT/P215/P28A/T32/06 

nhánh Sông Giăng 1 và trên lưới 

hạ áp trạm Sông Giăng 1, tuyến 

476 Duyên Trà

-Ấp Cây Da xã 

Long Hữu

-Cắt 3LBFCO Sông Giăng 1 trụ 

476DT/P215/32

-ĐTXD

57 07h30 18h00 -Điện lực 

Duyên Hải 

-Công ty 

TNHH MTV 

TV& XD 

Hào Quang 

Phát 

(10 CN)

 -Nâng cấp nhánh Sông Giăng 2 từ 

12,7kV lên 22kV dựng trụ chèn thay 

trụ, tháp sắt, lắp xà đấu nối đường 

dây xây dựng mới, lắp mới 2 trạm 

biến áp công suất công suất 

1x250kV, thay dây hạ áp từ LV-

ABC 3x35mm2 lên LV-ABC 

4x95mm2, đấu nối lưới hạ áp xây 

dựng mới

-Từ trụ 476DT/P215/P44/02 đến 

trụ 476DT/P215/P28A/P44/12 

nhánh Sông Giăng 1 và trên lưới 

hạ áp trạm Sông Giăng 2, tuyến 

476 Duyên Trà

-Ấp Cây Da xã 

Long Hữu

 Cắt 3LBFCO Sông Giăng 2 trụ 

476DT/P215/P44/01

-ĐTXD

58 07h30 17h00 -Điện lực Cầu 

Ngang

-Điện lực 

Cầu Ngang 

(05 CN)

-Phát quang cây xanh gần hành lang 

lưới điện trung hạ áp, gở dây leo lên 

dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ 

trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện 

kế trạm

-Từ trụ 473CN/P183/121 đến trụ 

473CN/P183/200 tuyến 479CN, 

kể cả các nhánh rẽ đấu vào đoạn 

này

-Xã Vinh Kim -Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố

59 07h00 17h00 -Điện lực Trà 

Cú

-Điện lực 

Trà Cú 

(02CN)

-Phát quang cây xanh lưới trung áp. -Nhánh trung áp 22kV Tha La 

khoảng trụ 475-478DT-

8/P109/P68/(01-55). 

-Xã Long Hiệp. -Không cắt điện. -Ngăn 

ngừa sự 

cố

60 07h00 17h00 -Điện lực Tiểu 

Cần

-Điện lực 

Tiểu Cần 

(3CN)

-Phát quang cây xanh hành lang 

tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ 

TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng 

cầu dao điện kế

-Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-

473TR/478CK và các nhánh rẽ 

thuộc tuyến 473 Trà Cú; Từ trụ 

471CK/229 đến trụ 471CK/350 

và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 

Cầu Kè

-Xã Hùng Hòa, 

Tân Hòa

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn đường 

dây trung, hạ áp đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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61 07h00 17h00 -Điện lực Tiểu 

Cần

-Điện lực 

Tiểu Cần 

(2CN)

-Kiểm tra vận hành lưới ngày đường 

dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù 

hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng 

cầu dao điện kế

-Từ trụ 478CK/162 đến trụ 

478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc 

tuyến 478 Cầu Kè; Từ trụ 

471CK/229 đến trụ 471CK/350 

và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 

Cầu Kè

-Xã Tiểu Cần, 

Tân Hòa

-Không cắt điện 

-Thử điện thùng công tơ, các kết 

cấu bằng kim loại không bị rò 

điện trước khi đóng cửa thùng

-Kiểm tra 

định kỳ

62 07h00 17h00 -Điện lực Tiểu 

Cần

-Điện lực 

Tiểu Cần 

(3CN)

-Gia cố móng trụ trung, hạ thế bị sạt 

lỡ

-Tại trụ 476TV/P278/T35/47 

nhánh 12,7kV Xóm Chòi; Tại trụ 

476TV/T226/06 và tại trụ hạ thế 

b9 thuộc trạm Ngô Văn Kiệt 3 

nhánh 12,7kV Ngô Văn Kiệt 3 

thuộc tuyến 476 Trà Vinh

-Xã Tập Ngãi -Không cắt điện 

-Thử điện thùng công tơ, các kết 

cấu bằng kim loại không bị rò 

điện trước khi đóng cửa thùng

-Ngăn 

ngùa sự 

cố

63 07h00 17h00   -Điện lực Cầu 

Kè

-Điện lực 

Cầu Kè 

(4CN)

-Phát quang cây xanh hành lang 

tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và 

đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm 

biến áp

-Tuyến 471-478CK từ trụ 475-

478-480CK/01 đến trụ 

471CK/229 và các nhánh rẽ nối 

vào đường trục  

-Xã Cầu Kè, 

Phong Thạnh

-Không cắt điện

-Chú ý khoảng cách an toàn

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

64 07h00 17h00   -Điện lực Cầu 

Kè

-Điện lực 

Cầu Kè 

(4CN)

-Phát quang cây xanh hành lang 

tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và 

đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm 

biến áp

-Tuyến 471-478CK từ trụ 475-

478-480CK/01 đến trụ 

471CK/229 và các nhánh rẽ nối 

vào đường trục  

-Xã Cầu Kè, 

Phong Thạnh

-Không cắt điện

-Chú ý khoảng cách an toàn

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

1 Thứ Ba

06/10/2026

07h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(03CN)

-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 

473BTre/115 đến trụ 473BTre/205 

tuyến 473 Bến Tre và các NR đấu 

vào

-Hành lang tuyến từ trụ 

473BTre/115 đến trụ 

473BTre/205 tuyến 473 Bến Tre 

và các NR đấu vào

-Phường Phú 

Khương

-Không cắt điện, giữ khoảng 

cách an toàn với lưới điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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2 07h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Công ty 

TNHH 1TV 

XLĐ Hữu 

Trung 

(10CN)

-Nhổ thu hồi trụ cũ, kéo dây, căng 

dây, sang điện kế và di dời lưới hạ 

thế từ trụ hiện hữu qua trụ dựng mới 

từ trụ 475-477BTre/104/18 đến trụ 

18/1 thuộc lưới hạ thế trạm 

2x37.5kVA Phước Thạnh 8 trụ 475-

477BTre/104/19 NR Phước Thạnh

-Lưới hạ thế từ trụ 475-

477BTre/104/18 đến trụ 18/1 

thuộc lưới hạ thế trạm 

2x37.5kVA Phước Thạnh 8 trụ 

475-477BTre/104/19 NR Phước 

Thạnh

  

-Phường Phú 

Tân

-Cắt CB + FCO trạm 

2x37.5kVA Phước Thạnh 8 trụ 

475-477BTre/104/19 NR Phước 

Thạnh

-Di dời 

tru theo 

đề nghị 

BQLDA 

giao 

thông 

tỉnh Vĩnh 

Long

3 07h30 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(03CN)

-Sửa trụ hạ thế nghiêng tại trụ 12g/1 

thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA 

Trần Văn Ơn 4 trụ 472BTre/65/01 

tuyến 472 Bến Tre

-Lưới hạ thế tại trụ 12g/1 thuộc 

lưới hạ thế trạm 3x50kVA Trần 

Văn Ơn 4 trụ 472BTre/65/01 

tuyến 472 Bến Tre

  

-Phường Sơn 

Đông

-Cắt CB trạm 3x50kVA Trần 

Văn Ơn 4 trụ 472BTre/65/01 

tuyến 472 Bến Tre

-Cắt 3FCO trụ 472BTre/65 

tuyến 472 Bến Tre

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

4 08h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(03CN)

-Dời trụ hạ thế 1c và chuyển đấu nối 

trụ 1c từ trụ 479BTre/156/12/25 

sang đấu vào trụ 479BTre/156/12/24 

thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA Bến 

Tranh 3 trụ 479BTre/156/12/25 

tuyến 479 Bến Tre

-Lưới hạ thế trụ 1c, trụ 

479BTre/156/12/25, trụ 

479BTre/156/12/24 thuộc lưới hạ 

thế trạm 37,5kVA Bến Tranh 3 

trụ 479BTre/156/12/25 tuyến 479 

Bến Tre

  

-Phường An 

Hội

-Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA 

Bến Tranh 3 trụ 

479BTre/156/12/25 tuyến 479 

Bến Tre

-Xử lý 

trụ 

nghiêng 

theo 

phiếu 

CRM

5 07h30 12h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(5CN)

-Di dời trụ HT35, cắt thu hồi lưới hạ 

thế từ trụ HT31-HT32 thuộc trạm 

75kVA trụ 472BTre/120/13 NR 1 

pha Chùa Đức Huệ

-Trụ HT35, từ trụ HT31-HT32 

thuộc trạm 75kVA trụ 

472BTre/120/13 NR 1 pha Chùa 

Đức Huệ

-Ấp Tân Huề  

Đông xã Phú 

Túc

-Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 

472BTre/120/13 NR 1 pha Chùa 

Đức Huệ

-Xử lý 

mất an 

toàn

6 13h30 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(5CN)

-Kéo tăng cường dây hạ thế 1P2W 

lên 1P3W, sang lưới từ trụ HT11.d4-

HT2.d6 thuộc trạm 37,5kVA trụ 

480GL/56/47A/06 NR 1 pha Quới 

Hòa Tây

-Từ trụ HT11.d4-HT2.d6 thuộc 

trạm 37,5kVA trụ 

480GL/56/47A/06 NR 1 pha 

Quới Hòa Tây

-Ấp Quới Hòa 

Tây xã Giao 

Long

-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 

480GL/56/47A/06 NR 1 pha 

Quới Hòa Tây

-Xử lý 

mất an 

toàn

7 07h45 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(3CN)

-Phát quang trung hạ thế tuyến Giao 

Long - Quới Sơn

-Từ trụ 473-471-472GL/01-473-

471GL/32 tuyến Giao Long - 

Quới Sơn

-Xã Giao Long -Không cắt điện -Giảm 

TTĐN
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8 07h30 16h30 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung 

(04CN)

-Phát quang cây ngoài hành lang 

lưới điện

-NR 3 pha Mạch Vòng - Thanh 

Trung từ trụ 475CL/332/01 đến 

trụ 475CL/332/80 và NR đấu vào

-Xã Hưng 

Khánh Trung

-Không cắt điện

-Lưu ý khoảng cách an toàn lưới 

trung - hạ thế mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

9 07h30 09h30 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Xí Nghiệp 

DVĐL Vĩnh 

Long ( 06CN 

Đội Hotline )

-Sửa 3 sứ đứng bị nghiêng tầng giữa 

trụ 478TT/476TT/474TT/23/15 

tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát/Tân 

Thành Bình - Thanh Tân/Tân Thành 

Bình - Hàm Luông (3 sứ nghiêng 

tuyến 476 Tân Thành Bình - Thanh 

Tân)

-Sửa 3 sứ đứng bị nghiêng tầng dưới 

trụ 476TT/474TT/16 tuyến Tân 

Thành Bình - Thanh Tân/Tân Thành 

Bình - Hàm Luông (3 sứ nghiêng 

tuyến 474 Tân Thành Bình - Thanh 

Tân)

-Tại trụ 

478TT/476TT/474TT/23/15 

tuyến Tân Thành Bình - Ba 

Vát/Tân Thành Bình - Thanh 

Tân/Tân Thành Bình - Hàm 

Luông

-Tại trụ 476TT/474TT/16 tuyến 

Tân Thành Bình - Thanh Tân/Tân 

Thành Bình - Hàm Luông

-Ấp Chợ Xếp -

xã Tân Thành 

Bình

-Không cắt điện 

-Khoá chế độ tự đóng lại máy 

cắt truyến 476 trạm 110kV 

Thanh Tân (tuyến Tân Thành 

Bình - Thanh Tân)

-Tuyến 474 trạm 110kV Thanh 

Tân (tuyến Tân Thành Bình - 

Hàm Luông )  không mang điện 

chưa vận hành 

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

10 10h00 11h30 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Xí Nghiệp 

DVĐL Vĩnh 

Long ( 06CN 

Đội Hotline )

-Thay kẹp wire+hotline, FCO và lắp 

khung, sứ đở thay cáp từ kẹp wire 

xuống FCO trạm 37.5kVA trụ 

477MC/152/36 NR Tân Thành Tây - 

 Nhuận Phú Tân

-Tại trụ 477MC/152/36 NR Tân 

Thành Tây - Nhuận Phú Tân

-Ấp Thanh 

Tây -xã Nhuận 

Phú Tân

-Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 

477MC/152/36 NR Tân Thành 

Tây - Nhuận Phú Tân

-Khoá chế độ tự đóng lại 

Recloser trụ 477MC/41 tuyến 

Mỏ Cày - Ngã Ba Cây Trâm

-Thay 

thiết bị 

vận hành 

lâu năm

11 08h00 11h30 -Điện lực 

Giồng Trôm

- Điện Lực 

Giồng Trôm  

(04CN)

-Gia cố móng trụ trung thế trụ 

475GTROM/27/49/6, trụ 

475GTROM/27/49/6/1 nhánh rẽ 

Bình Tiên 1

-Tại trụ 475GTROM/27/49/6, trụ 

475GTROM/27/49/6/1 nhánh rẽ 

Bình Tiên 1

-Xã Giồng 

Trôm

-Không cắt điện -SCTX

12 13h30 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(06CN)

-Gia cố móng trụ tại trụ trung thế 06 

nhánh rẽ 1 pha ấp 5 Lương Phú

-Tại trụ trung thế 06 nhánh rẽ 1 

pha ấp 5 Lương Phú

-Xã Lương Phú -Không cắt điện -SCTX

20260928 KE HOACH BAO DUONG TUAN TU NGAY 05.10 DEN NGAY 11.10 (toan cong ty).xlsx



33

13 08h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(02CN)

-Phát quang ngoài hành lang lưới 

điện NR 3P Lộc Thuận; NR 3P Ấp 5 

Lộc Thuận; NR 1P Phú Thành

-Từ trụ 473BĐ/166/01 đến trụ 

473BĐ/166/44 NR 3P Lộc 

Thuận; từ trụ 473BĐ/166/34 đến 

trụ 473BĐ/166/34/05 NR 3P Ấp 

5 Lộc Thuận; từ trụ 

473BĐ/206/01 đến trụ 

473BĐ/206/15 NR 1P Phú Thành

-Xã Lộc Thuận -Không cắt điện.

-Giữ khoảng cách an toàn lưới 

trung - hạ thế.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN.

14 08h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(04CN)

-Ốp tole + nhét nút lổ trụ từ trụ 

475BĐ/48/28/03 đến trụ 

475BĐ/48/28/14; Lắp nắp chụp, bảo 

trì LBFCO trụ 475BĐ/48/28/06/1A; 

Bảo trì LBS trụ 475BĐ/48/28/15 

NR 3P Cảng Cá

-Từ trụ 475BĐ/48/28/03 đến trụ 

475BĐ/48/28/15; trụ 

475BĐ/48/28/06/1A NR 3P Cảng 

Cá

-Ấp Bình 

Đông xã Bình 

Đại

-Cắt/đóng Recloser trụ 

475BĐ/48/02 NR 3P Đông 

Lạnh quá trình thao tác 3DS trụ 

475BĐ/48/28/02 NR 3P Cảng 

Cá.

-Cắt 3DS trụ 475BĐ/48/28/02 

NR 3P Cảng Cá.

-Cắt LBS trụ 475BĐ/48/28/15 

(đang cắt)+3DS trụ 

475BĐ/48/28/16 NR 3P Cảng Cá

-Ngăn 

ngừa sự 

cố.

15 07h30 16h30 Điện lực Mỏ 

Cày

-HTX Xây 

lắp điện 

Minh Thành 

(25 CN)

-Thu hồi trụ trung thế (không sử 

dụng), làm chằng, sửa trụ nghiêng và 

xử lý tồn từ trụ 474-473MC/05 đến 

trụ 474-473MC/34A lộ ra tuyến 

474/473 trạm 110kV Mỏ Cày, từ trụ 

474MC/35 đến trụ 474MC/62 tuyến 

474 trạm 110kV Mỏ Cày

-Từ trụ 474-473MC/05 đến trụ 

474-473MC/34A lộ ra tuyến 

474/473 trạm 110kV Mỏ Cày, từ 

trụ 474MC/35 đến trụ 474MC/62 

tuyến 474 trạm 110kV Mỏ Cày

-Xã Mỏ Cày -Cắt MC 474, 473 + đưa MC 

474, 473 ra khỏi vị trí vận hành 

+ Đóng dao nối đất 474-76, 473-

76 trạm 110kV Mỏ Cày

-Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 

472MC/15/01 tuyến Vượt Sông 

Mỏ Cày

-Cắt 3DS trụ 474-473MC/15 

tuyến 473 lộ ra trạm 110kV Mỏ 

Cày

-Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 

472TT/75 tuyến Tân Thành 

Bình - Hòa Lộc

-Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 

4780TT/02/72 tuyến Tân Thành 

Bình - Mỏ Cày 

-Xử lý 

tồn tại 

công 

trình kfw
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16 07h30 16h30 Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (06 

CN)

-Phát quang, bảo trì trạm và thiết bị 

từ trụ 474-473MC/05 đến trụ 474-

473MC/34A lộ ra tuyến 474/473 

trạm 110kV Mỏ Cày, từ trụ 

474MC/35 đến trụ 474MC/62 tuyến 

474 trạm 110kV Mỏ Cày

-Từ trụ 474-473MC/05 đến trụ 

474-473MC/34A lộ ra tuyến 

474/473 trạm 110kV Mỏ Cày, từ 

trụ 474MC/35 đến trụ 474MC/62 

tuyến 474 trạm 110kV Mỏ Cày

-Xã Mỏ Cày -Cắt MC 474, 473 + đưa MC 

474, 473 trạm 110kV Mỏ Cày 

và đưa ra khỏi vị trí vận hành

-Đóng dao nối đất 474-76, 473-

76 trạm 110kV Mỏ Cày

-Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 

472MC/15/01 tuyến Vượt Sông 

Mỏ Cày

-Cắt 3DS trụ 474-473MC/15 

tuyến 473 lộ ra trạm 110kV Mỏ 

Cày

-Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 

472TT/75 tuyến Tân Thành 

Bình - Hòa Lộc

-Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 

4780TT/02/72 tuyến Tân Thành 

Bình - Mỏ Cày 

-Xử lý 

tồn tại 

công 

trình kfw

17 08h00 08h40 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (02 

CN)

-Thay điện kế trạm công cộng trạm 

trụ 475MC/22/35/01 NR An Thạnh  

-Tại trạm trụ 475MC/22/35/01 

NR An Thạnh 

-Xã Mỏ Cày -Cắt CB trạm 2x37,5kVA tại trụ 

475MC/22/35/01 và FCO tại trụ 

475MC/22/35 NR An Thạnh

-Thay 

điện kế 

định kỳ

18 09h10 09h50 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (02 

CN)

-Thay điện kế trạm công cộng trạm 

trụ 475MC/22/41 NR An Thạnh  

-Tại trạm trụ 475MC/22/41 NR 

An Thạnh 

-Xã Mỏ Cày -Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA 

trụ 475MC/22/41 NR An Thạnh

-Thay 

điện kế 

định kỳ

19 10h20 11h00 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (02 

CN)

-Thay điện kế trạm công cộng trạm 

trụ 475MC/41 tuyến 475 trạm 

110kV Mỏ Cày

-Tại trạm trụ 475MC/41 tuyến 

475 trạm 110kV Mỏ Cày

-Xã Mỏ Cày -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 

475MC/41 tuyến 475 trạm 

110kV Mỏ Cày

-Thay 

điện kế 

định kỳ
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20 13h10 13h50 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (02 

CN)

-Thay điện kế trạm công cộng trạm 

trụ 475MC/22/44 NR An Thạnh  

-Tại trạm trụ 475MC/22/44 NR 

An Thạnh 

-Xã Mỏ Cày -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 

475MC/22/44 NR An Thạnh

-Thay 

điện kế 

định kỳ

21 08h30 12h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Điện lực 

Thạnh Phú 

(Tổ QLVH 

02 CN, tổ 

Thí nghiệm, 

vệ sinh, bảo 

trì 03 CN)

-Thí nghiệm định kỳ trạm 25kVA 

trụ 478BTh/143/40/06, trạm 25kVA 

trụ 478BTh/143/40/12, trạm 

37,5kVA trụ 478BTh/143/40/16 NR 

ấp 4 Vàm 7

-Tại trụ 478BTh/143/40/06, trụ 

478BTh/143/40/12, trụ  

478BTh/143/40/16 NR ấp 4 Vàm 

7

-Xã An Qui -Cắt CB trạm trụ 

478BTh/143/40/06, trạm trụ 

478BTh/143/40/12, trạm trụ  

478BTh/143/40/16, trạm trụ 

478BTh/143/40/26 NR ấp 4 

Vàm 7

-Cắt 3LBFCO (đầu NR Rạch 

Vàm Giồng 7) trụ 

478BTh/143/40/14 NR ấp 4 

Vàm 7

-Cắt 3FCO trụ 

478BTh/143/40/01 NR ấp 4 

Vàm 7

-Thí 

nghiệm, 

vệ sinh, 

bảo trì 

CBM cấp 

độ 2 

22 13h00 14h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Điện lực 

Thạnh Phú 

(Tổ QLVH 

02 CN, tổ 

Thí nghiệm, 

vệ sinh, bảo 

trì 03 CN)

-Thí nghiệm định kỳ trạm 2x25kVA 

trụ 478BTh/143/38/49 NR An Qui - 

An Thạnh

-Tại trụ 478BTh/143/38/49 NR 

An Qui - An Thạnh

-Xã An Qui -Cắt CB + FCO + tháo 01 kẹp 

hotline trạm 2x25kVA trụ 

478BTh/143/38/49 NR An Qui - 

An Thạnh

-Thí 

nghiệm, 

vệ sinh, 

bảo trì 

CBM cấp 

độ 2 

23 14h15 15h15 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Điện lực 

Thạnh Phú 

(Tổ QLVH 

02 CN, tổ 

Thí nghiệm, 

vệ sinh, bảo 

trì 03 CN)

-Thí nghiệm định kỳ trạm 37,5kVA 

trụ 477BTh/109/38/80 NR An Qui - 

An Thạnh

-Tại trụ 477BTh/109/38/80 NR 

An Qui - An Thạnh

-Xã Thạnh Phú -Cắt CB + FCO + tháo 01 kẹp 

hotline trạm 37,5kVA trụ 

477BTh/109/38/80 NR An Qui - 

An Thạnh

-Thí 

nghiệm, 

vệ sinh, 

bảo trì 

CBM cấp 

độ 2 
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24 15h30 16h30 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Điện lực 

Thạnh Phú 

(Tổ QLVH 

02 CN, tổ 

Thí nghiệm, 

vệ sinh, bảo 

trì 03 CN)

-Thí nghiệm định kỳ trạm 37,5kVA 

trụ 477BTh/109/38/84 NR An Qui - 

An Thạnh

-Tại trụ 477BTh/109/38/84 NR 

An Qui - An Thạnh 

-Xã Thạnh Phú -Cắt CB + FCO + tháo 01 kẹp 

hotline trạm 37,5kVA trụ 

477BTh/109/38/84 NR An Qui - 

An Thạnh

-Thí 

nghiệm, 

vệ sinh, 

bảo trì 

CBM cấp 

độ 2 

25 08h00 09h30 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(03CN)

-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 

(320kVA + 400kVA) CSNT 

Nguyễn Văn Út trụ 

477BTh/140/69/01 NRNT Nguyễn 

Văn Út (CSNT Nguyễn Văn Út, 

PB09050076810)

-Tại trụ 477BTh/140/69/01 

NRNT Nguyễn Văn Út

-Xã An Qui -Cắt CB trạm 320kVA CSNT 

Nguyễn Văn Út 1 trụ 

477BTh/140/69/04 NRNT 

Nguyễn Văn Út

-Cắt CB trạm 400kVA CSNT 

Nguyễn Văn Út 2 trụ 

477BTh/140/69/05 NRNT 

Nguyễn Văn Út

-Cắt 3FCO trụ 477BTh/140/69 

NR An Nhơn

-Bảo trì 

HTĐĐ 

trung thế

26 10h00 11h30 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(03CN)

-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 

400kVA CSNT Nguyễn Thị Kim 

Duyên trụ 477BTh/140/58/18/02 

NRNT Nguyễn Thị Kim Duyên 

(CSNT Nguyễn Thị Kim Duyên; 

PB09050087699)

-Tại trụ 477BTh/140/58/18/02 

NRNT Nguyễn Thị Kim Duyên

-Xã An Qui - Cắt CB trạm 400kVA CSNT 

Nguyễn Thị Kim Duyên trụ 

477BTh/140/58/18/04 NRNT 

Nguyễn Thị Kim Duyên

-Cắt 3LBFCO trụ 

477BTh/140/58/18/01 NRNT 

Nguyễn Thị Kim Duyên

-Bảo trì 

HTĐĐ 

trung thế

27 13h30 15h30 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(03CN)

-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 

250kVA CSNT Lê Văn Tri trụ 

477BTh/113/01 NRNT Lê Văn Tri 

(CSNT Lê Văn Tri; 

PB09050077345)

-Tại trụ 477BTh/113/01 NRNT 

Lê Văn Tri

-Xã An Qui -Cắt CB trạm 250kVA CSNT Lê 

Văn Tri trụ 477BTh/113/07 

NRNT Lê Văn Tri

-Cắt 3FCO trụ 477BTh/113/01 

NRNT Lê Văn Tri

-Bảo trì 

HTĐĐ 

trung thế

28 08h30 11h30 -Điện lực Chợ 

Lách

-Điện lực 

Chợ Lách 

(06CN)

-Thay mới trụ hạ thế nứt gốc 2b, 

tháp sắt đầu trụ hạ thế 1b thuộc trạm 

37,5kVA trụ 476CL/90/12 nhánh rẽ 

Long Thới

-Tại trụ hạ thế 1b, 2b thuộc trạm 

37,5kVA trụ 476CL/90/12 nhánh 

rẽ Long Thới

-Xã Chợ Lách -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 

476CL/90/12 nhánh rẽ Long 

Thới

-SCTX 

xử lý mất 

an toàn

20260928 KE HOACH BAO DUONG TUAN TU NGAY 05.10 DEN NGAY 11.10 (toan cong ty).xlsx



37

29 13h00 17h00 -Điện lực Chợ 

Lách

-Điện lực 

Chợ Lách 

(06CN)

-Phát quang cây xanh ngoài hành 

lang an toàn lưới điện cao áp

-Từ trụ 476CL/90/01 đến trụ 

476CL/90/19 nhánh rẽ Long Thới

-Xã Chợ Lách -Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

30 07h30 13h00 -Điện lực Chợ 

Lách

-Công ty 

TNHH Xây 

dựng-

Thương mại 

Rạng Đông  

(07CN)

-Kéo tăng cường lưới hạ thế thuộc 

trạm 160kVA trụ 

475CL/220/21B/13/17 nhánh rẽ 

Sông Vàm Mơn

-Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 

475CL/220/21B/13/17 nhánh rẽ 

Sông Vàm Mơn

-Xã Vĩnh 

Thành

-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA 

trụ 475CL/220/21B/13/17 

nhánh rẽ Sông Vàm Mơn

-Công 

trình 

nâng cấp 

và phát 

triển lưới 

điện 1 

pha thành 

3 pha 

huyện 

Chợ 

Lách 

năm 2026

31 13h00 17h00 -Điện lực Chợ 

Lách

-Công ty 

TNHH Xây 

dựng-

Thương mại 

Rạng Đông  

(07CN)

-Thay mới ống nhựa bảo vệ dây cáp 

suất hạ thế trạm 160kVA trụ 

475CL/220/21B/13/27 nhánh rẽ 

Sông Vàm Mơn

-Tại trạm 160kVA trụ 

475CL/220/21B/13/27 nhánh rẽ 

Sông Vàm Mơn

-Xã Vĩnh 

Thành

-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA 

trụ 475CL/220/21B/13/17 

nhánh rẽ Sông Vàm Mơn

-Công 

trình 

nâng cấp 

và phát 

triển lưới 

điện 1 

pha thành 

3 pha 

huyện 

Chợ 

Lách 

năm 2026
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32 08h00   17h00  -Điện lực Long 

Châu

-Điện lực 

Long Châu

(03CN)

-Xử lý tồn tại đưa 2 dây nguội lên 

cùng 1 Rack đỡ sứ và ép lại thuộc 

trạm 250kVA Hưng Quới 2 tại trụ 

479VLg/127/22  tuyến 474 Cổ 

Chiên.

-Làm việc trên đường dây nguội 

từ trụ 479VLg/127/12A  đến trụ 

479VLg/127/25 thuộc trạm  

250kVA Hưng Quới 2 tại trụ 

479VLg/127/22  tuyến 474 Cổ 

Chiên

- Ấp Hưng 

Quới, phường 

Thanh Đức.

-Cắt CB + 03FCO trạm  

250kVA Hưng Quới 2 tại trụ 

479VLg/127/22  tuyến 474 Cổ 

Chiên

-Xử lý 

khiếm 

khuyết 

lưới điện 

33 08h00   17h00  -Điện lực Long 

Châu

-Điện lực 

Long Châu

(03CN)

-Xử lý tồn tại đưa 2 dây nguội lên 

cùng 1 Rack đỡ sứ và ép lại thuộc 

trạm 50kVA Long Quới 3A tại trụ 

479VLg/127/27  tuyến 474 Cổ 

Chiên.

-Làm việc trên đường dây nguội 

từ trụ 479VLg/127/26  đến trụ 

479VLg/127/29 thuộc trạm 

50kVA Long Quới 3A tại trụ 

479VLg/127/27  tuyến 474 Cổ 

Chiên.

- Ấp Hưng 

Quới, phường 

Thanh Đức.

-Cắt CB + 01FCO trạm 50kVA 

Long Quới 3A tại trụ 

479VLg/127/27  tuyến 474 Cổ 

Chiên.

-Xử lý 

khiếm 

khuyết 

lưới điện 

34 08h30 10h00 - Điện lực Cái 

Vồn

- XNDV 

ĐLVL  + 

Điện lực Cái 

Vồn (5CN)

- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 

01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 

cực 125A), kiểm định máy biến áp 

theo CBM tại trạm Mỹ An 1A trụ 

476BM/14/25/1 tuyến 476 Bình 

Minh.

- Tại trụ 476BM/14/25/1 tuyến 

476 Bình Minh.

- Phường Cái 

Vồn

- Cắt MCCB + FCO + Gỡ 

Hotline trạm Mỹ An 1A trụ 

476BM/14/25/1 tuyến 476 Bình 

Minh. (đính kèm theo tờ trình số 

11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 

về việc chấp thuận cho gỡ 

Hotline thủ công) 

- Kiểm 

định thiết 

bị

35 10h00 11h30 - Điện lực Cái 

Vồn

- XNDV 

ĐLVL  + 

Điện lực Cái 

Vồn (5CN)

- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 

01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 

cực 100A), kiểm định máy biến áp 

theo CBM tại trạm Mỹ An 2A trụ 

476BM/14/31 tuyến 476 Bình Minh.

- Tại trụ 476BM/14/31 tuyến 476 

Bình Minh.

- Phường Cái 

Vồn

- Cắt MCCB + FCO + Gỡ 

Hotline trạm Mỹ An 2A trụ 

476BM/14/31 tuyến 476 Bình 

Minh. (đính kèm theo tờ trình số 

11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 

về việc chấp thuận cho gỡ 

Hotline thủ công) 

- Kiểm 

định thiết 

bị

36 13h00 14h00 - Điện lực Cái 

Vồn

- XNDV 

ĐLVL  + 

Điện lực Cái 

Vồn (5CN)

- Kiểm định máy biến áp theo CBM 

tại trạm Mỹ Phước 1C trụ 

476BM/14/11/7 tuyến 476 Bình 

Minh.

- Tại trụ 476BM/14/11/7 tuyến 

476 Bình Minh.

- Phường Cái 

Vồn

- Cắt MCCB + FCO trạm Mỹ 

Phước 1C trụ 476BM/14/11/7 

tuyến 476 Bình Minh.

- Kiểm 

định thiết 

bị
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37 14h00 15h00 - Điện lực Cái 

Vồn

- XNDV 

ĐLVL  + 

Điện lực Cái 

Vồn (5CN)

- Kiểm định máy biến áp theo CBM 

tại trạm Mỹ Hưng 1A trụ 

476BM/14/11/15 tuyến 476 Bình 

Minh.

- Tại trụ 476BM/14/11/15 tuyến 

476 Bình Minh.

- Phường Cái 

Vồn

- Cắt MCCB + FCO trạm Mỹ 

Hưng 1A trụ 476BM/14/11/15 

tuyến 476 Bình Minh.

- Kiểm 

định thiết 

bị

38 08h00 09h00 -Điện lực Long 

Hồ

-Điện lực 

Long Hồ 

(02CN)

-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 

160kVA XX Phong Phú 1-tuyến 

479 Phước Hòa.

-Mã khách hàng: PB10060037932

-Tại trụ 479PH/78/4-tuyến 479 

Phước Hòa.

-Khóm Phước 

Lợi C, phường 

Phước Hậu.

-Cắt MCCB+3FCO trạm XX 

Phong Phú 1 trụ 479PH/78/4-

tuyến 479 Phước Hòa.

-Thay 

HTĐĐ

39 09h30 10h30 -Điện lực Long 

Hồ

-Điện lực 

Long Hồ 

(02CN)

-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 

3*37,5kVA HKD Lẹ Đào-tuyến 479 

Phước Hòa.

-Mã khách hàng: PB10060051693

-Tại trụ 479PH/170/1-tuyến 479 

Phước Hòa.

-Ấp An Thuận, 

xã Long Hồ.

-Cắt MCCB+3FCO trạm HKD 

Lẹ Đào trụ 479PH/170/1-tuyến 

479 Phước Hòa.

-Thay 

HTĐĐ

40 11h00 12h00 -Điện lực Long 

Hồ

-Điện lực 

Long Hồ 

(02CN)

-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 

180kVA Nhà bia kỷ niệm Long Hồ-

tuyến 479 Phước Hòa.

-Mã khách hàng: PB10060048821

-Tại trụ 479PH/252/2-tuyến 479 

Phước Hòa.

-Ấp Phú Đức, 

xã Long Hồ.

-Cắt MCCB+3FCO trạm Nhà 

bia kỷ niệm Long Hồ trụ 

479PH/252/2-tuyến 479 Phước 

Hòa.

-Thay 

HTĐĐ

41 07h30 17h00  - Điện lực Cái 

Nhum

- Điện lực 

Cái Nhum 

(02 CN) 

- Phát quang hành lang an toàn lưới 

điện đường dây hạ áp + trung áp 

thuộc tài sản ngành điện quản lý và 

tài sản khách hàng đã ký hợp đồng 

thuê quản lý vận hành trong khu vực 

quản lý được phân công.

- Từ trụ 471-473CC/ 34 đến trụ 

471-473CC/196 tuyến 471 Cổ 

Chiên + từ trụ 472CC/175/1 đến 

trụ 472CC/175/176 tuyến 472 Cổ 

Chiên cả các nhánh rẽ trong khu 

vực này.

- Xã Nhơn Phú 

và xã Cái 

Nhum

- Không cắt điện, phải đảm bảo 

khoảng cách an toàn với lưới 

điện trung - hạ thế khi phát 

quang.

- Ngăn 

ngừa sự 

cố.

42 07h30 17h00 - Điện lực 

Trung Thành 

- Điện lực 

Trung Thành 

(6CN)

- Phát quang lưới điện thuộc đường 

trục tuyến 473, 475 Vũng Liêm, và 

các nhánh rẽ trên tuyến.

- Dọc hành lang lưới điện thuộc 

đường trục tuyến 473, 475 Vũng 

Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.

- Xã Trung 

Thành,  xã 

Trung Ngãi, xã 

Hiếu Phụng, 

xã Hiếu Thành.

- Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành.

- Ngăn 

ngừa sự 

cố.
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43 09h00 17h00 - Điện lực 

Trung Thành 

- Điện lực 

Trung Thành 

(05 CN)

- Kiểm tra, xử lý trạm công cộng có 

tổn thất cao, cân pha, phát quang hạ 

áp, ép tăng cường các mối nối kẹp, 

căng dây chùng thấp mất an toàn, 

tăng cường thêm tiếp đất lặp lại 

đường dây hạ áp thuộc trạm Trung 

Hiệp 2 (50kVA) trụ 471VLi/T52/42 

tuyến 471 Vũng Liêm

- Trên đường dây hạ áp thuộc 

trạm Trung Hiệp 2 (50kVA) trụ 

471VLi/T52/42 tuyến 471 Vũng 

Liêm.

- Ấp Rạch 

Ngay, xã 

Trung Hiệp.

- Cắt CB + FCO trạm Trung 

Hiệp 2 (50kVA) trụ 

471VLi/T52/42 tuyến 471 Vũng 

Liêm.

- Xử lý 

khiếm 

khuyết 

lưới điện, 

nâng cao 

chất 

lượng 

điện.

44 08h00 09h30 - Điện lực 

Trung Thành 

- Điện lực 

Trung Thành 

(05 CN)

- Thay MBA kiểm định không đạt 

tiêu chuẩn vận hành trạm Bưng 

Trường (37,5kVA) trụ 475VLi/56 

tuyến 475 Vũng Liêm (thực hiện 

theo quyết định số 3259/QĐ-PCVL 

ngày 22/9/2026 của Công ty Điện 

lực Vĩnh Long)

- Tại trạm Bưng Trường 

(37,5kVA) trụ 475VLi/56 tuyến 

475 Vũng Liêm. 

- Ấp Quang 

Thạnh, xã 

Hiếu Phụng.

- Cắt CB + FCO + tháo hotline 

trạm Bưng Trường (37,5kVA) 

trụ 475VLi/56 tuyến 475 Vũng 

Liêm.  (Vị trí không đủ điều kiện 

thi công hotline, Điện lực tự thao 

tác gỡ Hotline).

- Ngăn 

ngừa sự 

cố

45 10h30 12h00 - Điện lực 

Trung Thành 

- Điện lực 

Trung Thành 

(05 CN)

- Thay MBA kiểm định không đạt 

tiêu chuẩn vận hành trạm Hiếu Xuân 

Tây 1 (37,5kVA) trụ 475VLi/177 

tuyến 475 Vũng Liêm (thực hiện 

theo quyết định số 3259/QĐ-PCVL 

ngày 22/9/2026 của Công ty Điện 

lực Vĩnh Long)

- Tại trạm Hiếu Xuân Tây 1 

(37,5kVA) trụ 475VLi/177 tuyến 

475 Vũng Liêm.

- Ấp Hiếu 

Xuân, xã Hiếu 

Thành.

- Cắt CB + FCO + tháo hotline 

trạm Hiếu Xuân Tây 1 

(37,5kVA) trụ 475VLi/177 

tuyến 475 Vũng Liêm.  (Vị trí 

không đủ điều kiện thi công 

hotline, Điện lực tự thao tác gỡ 

Hotline).

- Ngăn 

ngừa sự 

cố

46 14h00 15h30 - Điện lực 

Trung Thành 

- Điện lực 

Trung Thành 

(05 CN)

- Thay MBA kiểm định không đạt 

tiêu chuẩn vận hành trạm Ấp 4 Tân 

An Luông (50kVA) trụ 

472VLi/P56/68 tuyến 474 Vũng 

Liêm (thực hiện theo quyết định số 

3259/QĐ-PCVL ngày 22/9/2026 

của Công ty Điện lực Vĩnh Long)

- Tại trạm Ấp 4 Tân An Luông 

(50kVA) trụ 472VLi/P56/68 

tuyến 474 Vũng Liêm.

- Ấp Tân An 

Luông, xã 

Trung Hiệp.

- Cắt CB + FCO + tháo hotline 

trạm Ấp 4 Tân An Luông 

(50kVA) trụ 472VLi/P56/68 

tuyến 474 Vũng Liêm.  (Vị trí 

không đủ điều kiện thi công 

hotline, Điện lực tự thao tác gỡ 

Hotline).

- Ngăn 

ngừa sự 

cố

20260928 KE HOACH BAO DUONG TUAN TU NGAY 05.10 DEN NGAY 11.10 (toan cong ty).xlsx



41

47 07h30 16h00 - Điện lực Tam 

Bình

- Điện lực 

Tam Bình 

(2CN)

- Phát quang cây xanh tuyến 475 

Tam Bình - nhánh rẻ Song Phú

- Từ trụ 477BM/P258/4 đến 

477BM/P258/115 tuyến 475 Tam 

Bình

- Ấp Cây Điều, 

xã Cái Ngang

- Ấp Phú Điền, 

Phú Ninh, xã 

Song Phú

- Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành

- Ngăn 

ngừa sự 

cố

48 08h00 16h00 - Điện lực Tam 

Bình

- Điện lực 

Tam Bình 

(2CN)

- XNDV 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(2CN)

- Thay LA, FCO và kiểm định MBA 

theo CBM trạm 3D Hòa Thạnh

- Tại trạm trạm 3D Hòa Thạnh trụ 

L48/T61/2 tuyến 478 Vũng Liêm

- Ấp 3, xã Hòa 

Hiệp

- Cắt CB+FCO trạm 3D Hòa 

Thạnh trụ L48/T61/2 tuyến 478 

Vũng Liêm.

- Gỡ hotline trạm 3D Hòa Thạnh 

trụ L48/T61/2 tuyến 478 Vũng 

Liêm (Vị trí không thực hiện 

bằng phương pháp hotline, Đơn 

vị thực hiện gỡ hotline bằng thủ 

công).

- Kiểm 

định định 

kỳ thiết bị

49 08h00 16h00 - Điện lực Tam 

Bình

- Điện lực 

Tam Bình 

(2CN)

- XNDV 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(2CN)

- Thay LA, FCO và kiểm định MBA 

theo CBM trạm 3C Hòa Thạnh

- Tại trạm trạm 3C Hòa Thạnh trụ 

L48/T61/5 tuyến 478 Vũng Liêm

- Ấp 3, xã Hòa 

Hiệp

- Cắt CB+FCO trạm 3C Hòa 

Thạnh trụ L48/T61/5 tuyến 478 

Vũng Liêm.

- Gỡ hotline trạm 3C Hòa Thạnh 

trụ L48/T61/5 tuyến 478 Vũng 

Liêm (Vị trí không thực hiện 

bằng phương pháp hotline, Đơn 

vị thực hiện gỡ hotline bằng thủ 

công).

- Kiểm 

định định 

kỳ thiết bị
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50 08h00 16h00 - Điện lực Tam 

Bình

- Điện lực 

Tam Bình 

(2CN)

- XNDV 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(2CN)

- Thay LA, FCO và kiểm định MBA 

theo CBM trạm 8B Hòa Hiệp

- Tại trạm trạm 8B Hòa Hiệp trụ 

L48/T61/30 tuyến 478 Vũng Liêm

- Ấp 3, xã Hòa 

Hiệp

- Cắt CB+FCO trạm 8B Hòa 

Hiệp trụ L48/T61/30 tuyến 478 

Vũng Liêm.

- Gỡ hotline trạm 8B Hòa Hiệp 

trụ L48/T61/30 tuyến 478 Vũng 

Liêm (Vị trí không thực hiện 

bằng phương pháp hotline, Đơn 

vị thực hiện gỡ hotline bằng thủ 

công).

- Kiểm 

định định 

kỳ thiết bị

51 08h00 16h00 - Điện lực Tam 

Bình

- Điện lực 

Tam Bình 

(2CN)

- XNDV 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(2CN)

- Thay LA, FCO và kiểm định MBA 

theo CBM trạm 8C Hòa Hiệp

- Tại trạm trạm 8C Hòa Hiệp trụ 

L48/T61/29 tuyến 478 Vũng Liêm

- Ấp 3, xã Hòa 

Hiệp

- Cắt CB+FCO trạm 8C Hòa 

Hiệp trụ L48/T61/29 tuyến 478 

Vũng Liêm.

- Gỡ hotline trạm 8C Hòa Hiệp 

trụ L48/T61/29 tuyến 478 Vũng 

Liêm (Vị trí không thực hiện 

bằng phương pháp hotline, Đơn 

vị thực hiện gỡ hotline bằng thủ 

công).

- Kiểm 

định định 

kỳ thiết bị

52 08h00 16h00 - Điện lực Tam 

Bình

- Điện lực 

Tam Bình 

(2CN)

- XNDV 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(2CN)

- Thay LA, FCO và kiểm định MBA 

theo CBM trạm Đình

- Tại trạm trạm Đình trụ 

L48/T61/38 tuyến 478 Vũng Liêm

- Ấp 3, xã Hòa 

Hiệp

- Cắt CB+FCO trạm Đình trụ 

L48/T61/38 tuyến 478 Vũng 

Liêm.

- Gỡ hotline trạm Đình trụ 

L48/T61/38 tuyến 478 Vũng 

Liêm (Vị trí không thực hiện 

bằng phương pháp hotline, Đơn 

vị thực hiện gỡ hotline bằng thủ 

công).

- Kiểm 

định định 

kỳ thiết bị

53 08h30 10h00 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN)

- Hạ nấc MBA trạm: DNTN Kim 

Khánh KMJ trụ 471TO/103/1 tuyến 

471 Trà Ôn (Mã khách hàng 

PB10020053481).

- Tại trạm DNTN Kim Khánh 

KMJ trụ 471TO/103/1 tuyến 471 

Trà Ôn.

- Ấp Giồng 

Thanh Bạch, 

xã Trà Ôn.

- Cắt 3FCO trạm DNTN Kim 

Khánh KMJ trụ 471TO/103 

tuyến 471 Trà Ôn.

- Điều 

chỉnh 

điện áp
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54 10h30 11h30 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN)

- Hạ nấc MBA trạm Khu Vui Chơi 

Kiều Nga trụ 471TO/105/1 tuyến 

471 Trà Ôn (Mã khách hàng 

PB10020043703).

- Tại trạm Khu Vui Chơi Kiều 

Nga trụ 471TO/105/1 tuyến 471 

Trà Ôn.

- Ấp Giồng 

Thanh Bạch, 

xã Trà Ôn.

- Cắt CB+FCO trạm Khu Vui 

Chơi Kiều Nga trụ 471TO/105/1 

tuyến 471 Trà Ôn.

- Điều 

chỉnh 

điện áp

55 13h00 14h00 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN)

- Hạ nấc MBA + Kiểm tra vệ sinh 

MBA thuê QLVH trạm: Chùa Nhị 

Mỹ trụ M44/P154/P2A/1 tuyến 471 

Trà Ôn (Mã khách hàng 

PB10020042378).

- Tại trạm Chùa Nhị Mỹ trụ 

M44/P154/P2A/1 tuyến 471 Trà 

Ôn.

- Ấp 3, xã Trà 

Ôn.

- Cắt CB+FCO trạm Chùa Nhị 

Mỹ trụ M44/P154/P2A/1 tuyến 

471 Trà Ôn.

- Điều 

chỉnh 

điện áp

56 14h15 15h15 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN)

- Hạ nấc MBA + Kiểm tra vệ sinh 

MBA thuê QLVH trạm Hộ Kinh 

Doanh Như Ý trụ M44/P201/1 

tuyến 473 Trà Ôn (Mã khách hàng 

PB10020057166).

- Tại trạm Hộ Kinh Doanh Như Ý 

trụ M44/P201/1 tuyến 473 Trà 

Ôn.

- Ấp Giồng 

Thanh Bạch, 

xã Trà Ôn.

- Cắt CB+FCO trạm Hộ Kinh 

Doanh Như Ý trụ M44/P201/1 

tuyến 473 Trà Ôn.

- Điều 

chỉnh 

điện áp

57 15h30 16h30 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN)

- Hạ nấc MBA + Kiểm tra vệ sinh 

MBA thuê QLVH trạm Chùa Giữa 

trụ M44/T261/T77/1 tuyến 477 Trà 

Ôn (Mã khách hàng 

PB10020056816).

- Tại trạm Chùa Giữa trụ 

M44/T261/T77/1 tuyến 477 Trà 

Ôn.

- Ấp Gia Kiết, 

xã Trà Côn.

- Cắt CB+FCO trạm Chùa Giữa 

trụ M44/T261/T77/1 tuyến 477 

Trà Ôn.

- Điều 

chỉnh 

điện áp

58 07h30 17h00 - Điện lực Tân 

Quới

- Điện lực 

Tân Quới 

(4CN)

- Phát quang trục chính và các 

nhánh rẽ thuộc tuyến 479 Tân Quới 

- Từ trụ 479TQ/207 đến trụ 

479TQ/262 tuyến 479 Tân Quới

- Khu vực 

Điện lực Tân 

Quới quản lý.

- Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành

- Ngăn 

ngừa sự 

cố

59 07h00 17h00 - Điện lực Tân 

Quới

- Công ty 

TNHH TM-

SX XD Mai 

Nguyễn 

(06CN)

- Ép lèo và sang lưới hạ thế (Công 

trình ĐTXD năm 2026)

- Thuộc trạm DC Thành Trung 3 

trụ 479TQ/132 tuyến 479 Tân 

Quới;

- Xã Mỹ Thuận - Cắt CB+FCO trạm DC Thành 

Trung 3 479TQ/132 tuyến 479 

Tân Quới;

- Công 

trình 

ĐTXD 

năm 2026

60 07h00 15h00 -Điện lực Trà 

Vinh

-Điện lực 

Trà Vinh 

(4CN)

-Phát quang hành lang an toàn lưới 

điện, gở dây leo và đóng nắp thùng 

CD+ĐK, tuyến 477LD

-Từ trụ 477-475LD/P107/02 đến 

trụ 477-475LD/P107/92

-Phường Long 

Đức

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố
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61 08h00 16h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

-Phát quang cây xanh trong hành 

lang lưới điện trung hạ áp, tháo gở 

dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, 

điện kế 

-Nhánh Cây Dương từ trụ 

476TV/204 đến trụ 

476TV/P204/48

-Xã Châu 

Thành

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố

62 08h00 10h00 -Điện lực Châu 

Thành+Xí 

nghiệp lưới 

điện Cao thế

-XNDVĐL 

Vĩnh Long 

(04 CN)

-Tăng cường đầu cos thiết bị  LBS 

474TV

-Tại trụ 474-472TV/04A -Xã Châu 

Thành

-Off Relay 79 tại tủ MC 474 

trạm 110kV Trà Vinh (tuyến 

đường dây đi chung trụ nằm bên 

dưới đang nhận điện từ MC 

474TV).

- Cắt LBS 474TV tại trụ 474-

472TV/04A. 

-Cắt 3DS 474TV tại trụ 474-

472TV/05.

- Đóng đẳng áp 476TV đến LBS 

474TV

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

63 10h00 12h00 -Điện lực Châu 

Thành

-XNDVĐL 

Vĩnh Long 

(04 CN)

-Tăng cường đầu cos thiết bị  3DS 

474TV

-Tại trụ 474-472TV/05 -Xã Châu 

Thành

-Off chức năng tự đóng lại 

Recloser Vũ Đình Liệu tại trụ 

474TV/22 (tuyến đường dây 

đang nhận điện từ MC 475TV)

- Cắt LBS 474TV tại trụ 474-

472TV/04A. 

-Cắt 3DS 474TV tại trụ 474-

472TV/05.

- Đóng đẳng áp 476TV đến LBS 

474TV

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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64 12h00 14h00 -Điện lực Châu 

Thành+Xí 

nghiệp lưới 

điện Cao thế

-XNDVĐL 

Vĩnh Long 

(04 CN)

-Tăng cường đầu cos thiết bị  3DS2 

NT 475TV-476TV

-Tại trụ 475-476TV/05 -Xã Châu 

Thành

-Off Relay 79 tại tủ MC 475 

trạm 110kV Trà Vinh 

-Off chức năng tự đóng lại 

Recloser Đoàn Công Chánh tại 

trụ 476TV/08 (tuyến đường dây 

đang nhận điện từ MC

474TV)

-Cắt 3DS2 NT 475TV-476TV 

tại trụ 475-476TV/05

- Đóng đẳng áp 474TV đến MC 

475 trạm 110kV Trà Vinh, cắt 

trạm TT Châu Thành 1, để 

cắt/đóng 3DS2 NT 475TV-

476TV

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

65 09h00 11h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Điện lực 

Châu Thành 

(03 CN)

-Vệ sinh bảo dưỡng định kỳ HTĐĐ 

trung thế (PB16080051051 - Công 

Ty Cổ Phần Chế Biến - Thủy Hải 

Sản Sơn Sơn)

-Tại trụ 

472TV/T97/P13/T80/T46/T36A/0

2 tuyến 472TV

-ấp Cồn Cò, xã 

Hưng Mỹ

-Cắt CB trạm NTTS Lý Khải 

Minh tại trụ 

472TV/T97/P13/T80/T46/T36A/

21.

-Cắt 03 LBFCO NTTS Lý Khải 

Minh tại trụ 

472TV/T97/P13/T80/T46/36A.

(Khách hàng đã ký vận hành 

thuê)

-Bảo trì 

định kỳ 

trạm 

chuyên 

dùng

66 08h00 17h00 -Điện lực Ngũ 

Lạc

-Điện lực 

Ngũ Lạc 

(3CN)

-Phát quang hành lang lưới điện 

trung, hạ áp, gở dây leo, đóng nắp 

thùng CD + ĐK và phát quang 

thông thoáng gốc trụ

-Từ trụ 478-475DT/14 đến trụ 

478-475DT/70, tuyến 478, 475 

Duyên Trà  (kể cả các nhánh rẽ 

đấu vào)

-Xã Ngũ Lạc, 

Đôn Châu

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố

67 08h00 09h00 -Điện lực 

Duyên Hải + 

Công ty cổ 

phần phát triển 

Điện Trà Vinh 

-Xí nghiệp 

Dịch vụ 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(03 CN)

 -Kiểm định định kỳ MBA trạm Ấp 

14.4

 -Từ đầu sứ cao máy biến áp 

xuống đất trạm Ấp 14.4 trụ 

476DT/T117/T01/56, tuyến 476 

Duyên Trà 

-Ấp 14 xã 

Long Hữu

-Cắt CB + FCO trạm Ấp 14.4 

trụ 476DT/T117/T01/56

 -Theo 

yêu cầu 

khách 

hàng
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68 09h00 10h00 -Điện lực 

Duyên Hải + 

Công ty cổ 

phần phát triển 

Điện Trà Vinh 

-Xí nghiệp 

Dịch vụ 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(03 CN)

 -Kiểm định định kỳ MBA trạm 

Long Điền 1.1

 -Từ đầu sứ cao máy biến áp 

xuống đất trạm Long Điền 1.1 trụ 

477DT/P124/20, tuyến 477 

Duyên Trà 

-Khóm Long 

Điền phường 

Duyên Hải

 Cắt CB + FCO trạm Long Điền 

1.1 trụ 477DT/P124/20

 -Theo 

yêu cầu 

khách 

hàng

69 10h00 11h00 -Điện lực 

Duyên Hải + 

Công ty cổ 

phần phát triển 

Điện Trà Vinh 

-Xí nghiệp 

Dịch vụ 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(03 CN)

 -Kiểm định định kỳ MBA trạm 

Giồng Ổi 3.2 

 -Từ đầu sứ cao máy biến áp 

xuống đất trạm Giồng Ổi 3.2 trụ 

477DT/P58/06, tuyến 473 Duyên 

Trà 

- Khóm Giồng 

Ổi phường 

Duyên Hải

-Cắt CB + FCO trạm Giồng Ổi 

3.2 trụ 477DT/P58/06

 -Theo 

yêu cầu 

khách 

hàng

70 13h00 14h00 -Điện lực 

Duyên Hải + 

Công ty cổ 

phần phát triển 

Điện Trà Vinh 

-Xí nghiệp 

Dịch vụ 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(03 CN)

 -Kiểm định định kỳ MBA trạm 

Phước An 3.1

 -Từ đầu sứ cao máy biến áp 

xuống đất trạm Phước An 3.1 trụ 

473DT/P188/26, tuyến 473 

Duyên Trà 

-Khóm Phước 

An phường 

Duyên Hải 

-Cắt CB + FCO trạm Phước An 

3.1 trụ 473DT/P188/26

 -Theo 

yêu cầu 

khách 

hàng

71 14h00 15h00 -Điện lực 

Duyên Hải + 

Công ty cổ 

phần phát triển 

Điện Trà Vinh 

-Xí nghiệp 

Dịch vụ 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(03 CN)

 -Kiểm định định kỳ MBA trạm 

Phước An 3.2

 -Trụ 473DT/P188/T28/01 nhánh 

Phước An 3.2, tuyến 473 Duyên 

Trà  

-Khóm Phước 

An phường 

Duyên Hải 

-Cắt LBFCO Phước An 3.1 trụ 

473DT/P188/28

 -Theo 

yêu cầu 

khách 

hàng

72 15h00 16h00 -Điện lực 

Duyên Hải + 

Công ty cổ 

phần phát triển 

Điện Trà Vinh 

-Xí nghiệp 

Dịch vụ 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(03 CN)

 -Kiểm định định kỳ MBA trạm Ngã 

Ba Nghĩa Trang 1

 -Từ đầu sứ cao máy biến áp 

xuống đất trạm Ngã Ba Nghĩa 

Trang 1 trụ 473DT/149, tuyến 

473 Duyên Trà 

-Khóm 30/4 

phường 

Trường Long 

Hòa

-Cắt CB + 3FCO trạm Ngã Ba 

Nghĩa Trang 1 trụ 473DT/149

 -Theo 

yêu cầu 

khách 

hàng
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73 07h00 16h00 -Điện lực 

Duyên Hải 

-Công ty 

TNHH MTV 

TV&XD 

Hào Quang 

Phát

(10 CN)

- Thay trụ 473-476DT-3/T77A/04, 

di dời trụ 473-476DT-3/T77A/05 về 

ranh đất

-Trụ 473-476DT-3/T77A/(04,05) 

nhánh Ấp 13, tuyến 473 Duyên 

Trà

-Ấp 13 xã 

Long Hữu

-Cắt 3 LBFCO Ấp 13 trụ 473-

476DT-3/T77A/01

-ĐTXD

74 07h30 17h00 -Điện lực Cầu 

Ngang

-Điện lực 

Cầu Ngang 

(05 CN)

-Phát quang cây xanh gần hành lang 

lưới điện trung hạ áp, gở dây leo lên 

dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ 

trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện 

kế trạm

-Từ trụ 473CN/183 đến trụ 

473CN/P183/121 tuyến 479CN, 

kể cả các nhánh rẽ đấu vào đoạn 

này (trừ nhánh rẻ 3 pha sau LBS 

Tri Liêm)

-Xã Nhị 

Trường, xã 

Vinh Kim

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố

75 08h00 13h00 -Điện lực Cầu 

Ngang

-Công Ty Cổ 

Phần Phát 

Triển Điện 

Trà Vinh (05 

CN)

-Dựng trụ đội tuyến, lắp mới TBA 

1x50KVA Cà Tum 1.3. Rà soát 

VTTB theo VB số 8490/PCVL-KT 

ngày 11/09/2026

-Tại giữa khoảng trụ 

475CN/T254/(26- 27) nhánh Cà 

Tum thuộc tuyến 475CN

-Ấp Cà Tum 

xã Vinh Kim

-Cắt LBFCO Cà Tum trụ 

475CN/254

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

76 08h00 11h30 -Điện lực Trà 

Cú

-Điện lực 

Trà Cú( 04 

CN)

-Nâng công suất trạm Đôn Chụm 6 

từ 1x15kVA thành 2x15kVA.

-Tại trụ 473TR/P108/07. -Xã Tập Sơn. -Cắt LBFCO Đôn Chụm 1 trụ 

473TR/108.

-SCTX

77 13h30 15h30 -Điện lực Trà 

Cú

-Điện lực 

Trà Cú( 02 

CN)

-Chuyển mạch đo đếm trạm Cấp 

nước Tân Sơn từ trực tiếp sang gián 

tiếp.

-Tại thùng CD-ĐK trạm Cấp 

nước Tân Sơn trụ 473TR/P99/01.

-Xã Tập Sơn. -Cắt CB trạm trạm Cấp nước 

Tân Sơn trụ 473TR/P99/01.

'-Cắt 3FCO trạm Cấp nước Tân 

Sơn trụ 473TR/99.

-SCTX

78 07h00 17h00 -Điện lực Tiểu 

Cần

-Điện lực 

Tiểu Cần 

(3CN)

-Phát quang cây xanh hành lang 

tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ 

TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng 

cầu dao điện kế

-Từ trụ 478CK/162 đến trụ 

478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc 

tuyến 478 Cầu Kè; Từ trụ 

476TV/209 đến trụ 347-

476TV/478CK và các nhánh rẽ 

thuộc tuyến 476 Trà Vinh

-Xã Tiểu Cần, 

Tập Ngãi, 

Hùng Hòa

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn đường 

dây trung, hạ áp đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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79 07h00 17h00 -Điện lực Tiểu 

Cần

-Điện lực 

Tiểu Cần 

(2CN)

-Kiểm tra vận hành lưới ngày đường 

dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù 

hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng 

cầu dao điện kế

-Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-

473TR/478CK và các nhánh rẽ 

thuộc tuyến 473 Trà Cú; Từ trụ 

476TV/209 đến trụ 347-

476TV/478CK và các nhánh rẽ 

thuộc tuyến 476 Trà Vinh

-Xã Hùng Hòa, 

Tập Ngãi

-Không cắt điện 

-Thử điện thùng công tơ, các kết 

cấu bằng kim loại không bị rò 

điện trước khi đóng cửa thùng

-Kiểm tra 

định kỳ

80 08h00 10h00 -Điện lực Tiểu 

Cần

-Điện lực 

Tiểu Cần 

(3CN)

-Bảo trì hệ thống đo đếm 

(PB16050007643; Cty Nông Sản 

Thực Phẩm Trà Vinh)

-Tại trụ 471CK/P316/T11/01 

nhánh 22kV Nhà máy Thủy Sản 

Cầu Quan thuộc tuyến 471 Cầu 

Kè

-Xã Tân Hòa -Cắt 3LBFCO Cầu Quan 1 trụ 

471CK/P316/01 nhánh 22kV 

Cầu Quan thuộc tuyến 471 Cầu 

Kè

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

81 10h00 12h00 -Điện lực Tiểu 

Cần

-Điện lực 

Tiểu Cần 

(3CN)

-Bảo trì hệ thống đo đếm 

(PB16050019252; Doanh nghiệp tư 

nhân Duy Anh TV)

-Tại trụ 

478CK/P259/T87/P54/P68/13 

nhánh 22kV Duy Anh TV thuộc 

tuyến 478 Cầu Kè

-Xã Tân Hòa -Cắt 3LBFCO Duy Anh TV trụ 

478CK/P259/T87/P54/P68/01 

nhánh 22kV Duy Anh TV thuộc 

tuyến 478 Cầu Kè

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

82 14h00 16h00 -Điện lực Tiểu 

Cần

-Điện lực 

Tiểu Cần 

(3CN)

-Bảo trì hệ thống đo đếm 

(PB16050017935; Phạm Văn Út)

-Tại trụ 476TV/T214/T36A/01 

nhánh 22kV Cơ Sở Phạm Văn Út 

thuộc tuyến 476 Trà Vinh

-Xã Hùng Hòa -Cắt 03LBFCO Cơ Sở Phạm 

Văn Út trụ 476TV/T214/36A 

nhánh 22kV Ngãi Chánh thuộc 

tuyến 476 Trà Vinh

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

83 07h00 17h00   -Điện lực Cầu 

Kè

-Điện lực 

Cầu Kè 

(4CN)

-Phát quang cây xanh hành lang 

tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và 

đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm 

biến áp

-Tuyến 471-478CK từ trụ 475-

478-480CK/01 đến trụ 

471CK/229 và các nhánh rẽ nối 

vào đường trục  

-Xã Cầu Kè, 

Phong Thạnh

-Không cắt điện

-Chú ý khoảng cách an toàn

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

84 07h00 17h00   -Điện lực Cầu 

Kè

-Điện lực 

Cầu Kè 

(4CN)

-Phát quang cây xanh hành lang 

tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và 

đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm 

biến áp

-Tuyến 471-478CK từ trụ 475-

478-480CK/01 đến trụ 

471CK/229 và các nhánh rẽ nối 

vào đường trục  

-Xã Cầu Kè, 

Phong Thạnh

-Không cắt điện

-Chú ý khoảng cách an toàn

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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1 Thứ Tư

07/10/2026

07h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(03CN)

-Phát quang trung, hạ thế từ trụ  

473BTre/49/02 đến trụ 

473BTre/49/74 tuyến 473 Bến Tre 

và các NR đấu vào

-Hành lang tuyến từ trụ  

473BTre/49/02 đến trụ 

473BTre/49/37 tuyến 473 Bến 

Tre và các NR đấu vào

-Phường Phú 

Khương

-Không cắt điện, giữ khoảng 

cách an toàn với lưới điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

2 07h30 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(03CN)

-Sửa trụ nghiêng trung thế trụ 

475BTre/138/08, tháp sắt đầu trụ hạ 

thế giữa khoảng trụ 475BTre/138/07 

đến trụ 475BTre/138/08 NR Ấp 3 

Hữu Định

-Từ trụ 475BTre/138/07 đến trụ 

475BTre/138/08 NR Ấp 3 Hữu 

Định

Phường Phú 

Tân

-Cắt 3LBFCO + Tháo 3Hotline 

trụ 475BTre/138 NR Ấp 3 Hữu 

Định

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

3 08h00 11h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(5CN)

-Cắt dừng lưới hạ thế từ trụ 

477AH/66/04A-477AH/66/05 thuộc 

lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 

477AH/66/07, kéo nối lưới hạ thế từ 

trụ 477AH/66/03-HT1/5 thuộc trạm 

160kVA trụ 477AH/66/02 NR Chợ 

Thạnh Hưng

-Từ trụ 477AH/66/04A-

477AH/66/05 thuộc lưới hạ thế 

trạm 37,5kVA trụ 477AH/66/07, 

từ trụ 477AH/66/03-HT1/5 thuộc 

trạm 160kVA trụ 477AH/66/02 

NR Chợ Thạnh Hưng

-Ấp Hòa 

Thanh xã Phú 

Túc

-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 

477AH/66/07 NR Chợ Thạnh 

Hưng

-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA 

trụ 477AH/66/02 NR Chợ 

Thạnh Hưng

-Xử lý 

mất an 

toàn

4 13h00 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(5CN)

-Cắt dừng lưới hạ thế và thu hồi lưới 

hạ thế từ trụ 477AH/52/03-HT2a 

thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 

477AH/52/05 NR Tường Đa, kéo 

trung hòa hạ thế từ trụ 477AH/52/03-

HT2a, ép đấu nối lưới hạ thế tại trụ 

477AH/52/03, di dời điện kế khách 

hàng từ trụ HT1a về trụ 

477AH/52/02, thu hồi trụ HT1a 

thuộc trạm 160kVA trụ 

477AH/52/05 tuyến An Hiệp - Sơn 

Đông

-Trụ 477AH/52/03-HT2a thuộc 

trạm 2x37,5kVA trụ 

477AH/52/05 NR Tường Đa, từ 

trụ 477AH/52/03-HT2a, trụ 

477AH/52/02 thuộc trạm 

160kVA trụ 477AH/52/05 tuyến 

An Hiệp - Sơn Đông

-Ấp Thanh 

Bình xã Phú 

Túc

-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA 

trụ 477AH/52/05 NR Tường Đa

-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA 

trụ 477AH/52/05 tuyến An Hiệp 

- Sơn Đông

-Xử lý 

mất an 

toàn

5 08h00 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(3CN)

-Phát quang trung hạ thế NR Khánh 

Hội và các NR đấu vào

-Từ trụ 475AH/97/55/56/01-

475AH/97/55/56/84 NR Khánh 

Hội và các NR đấu vào

-Xã Tân Phú, 

Tiên Thủy

-Không cắt điện -Giảm 

TTĐN
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6 07h30 16h30 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung 

(04CN)

-Phát quang cây ngoài hành lang 

lưới điện

-NR Tân Thanh Tây - Nhuận Phú 

Tân từ trụ 478MC/131/03/115/89 

đến trụ 478MC/131/03/115/164 

và NR đấu vào

-Xã Nhuận 

Phú Tân

-Không cắt điện

-Lưu ý khoảng cách an toàn lưới 

trung - hạ thế mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

7 07h30 16h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(04CN)

-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ 

trụ 473BTri/224/102 đến trụ 

473BTri/224/155 NR Tân Xuân - 

Tân Mỹ và các nhánh rẽ nhỏ đấu 

vào.

-Từ trụ 473BTri/224/102 đến trụ 

473BTri/224/155 NR Tân Xuân - 

Tân Mỹ và các nhánh rẽ nhỏ đấu 

vào.

-Xã Mỹ Chánh 

Hòa.

-Không cắt điện. -Ngăn 

ngừa sự 

cố

8 07h00 12h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri- Tổ 

QLVH 

(04CN)

- Căng nối lại dây trung hòa trụ 

473BTri/224/110; Thay sứ treo, lắp 

sứ đỡ lèo trụ 473BTri/224/125 NR 

Tân Xuân - Tân Mỹ.

-Từ trụ 473BTri/224/110 đến trụ 

473BTri/224/125 NR Tân Xuân - 

Tân Mỹ.

-Xã Mỹ Chánh 

Hòa.

-Cắt 3LBFCO trụ 

473BTri/224/155 NR Tân Xuân 

- Tân Mỹ.

-Cắt 3DS trụ 473BTri/224/101 

NR Tân Xuân - Tân Mỹ. (Đang 

cắt).

-Ngăn 

ngừa sự 

cố.

9 13h00 16h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(04CN)

-Di dời trụ HT43b thuộc trạm 

50kVA trụ 478BTri/28/80/45 NR 

Vĩnh Hòa.

-Lưới hạ thế  thuộc trạm 50kVA 

trụ 478BTri/28/80/45 NR Vĩnh 

Hòa.

-Xã Ba Tri. -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

478BTri/28/80/45 NR Vĩnh Hòa.

-Giải 

quyết 

dịch vụ 

khác 

hàng.

10 07h30 11h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri- Tổ KD 

(03CN)

- Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế 

trụ 473BTri/224/156 NR Tân Xuân - 

 Tân Mỹ.

-Trụ  473BTri/224/156 NR Tân 

Xuân - Tân Mỹ.

-Xã Mỹ Chánh 

Hòa.

-Cắt 3LBFCO trụ 

473BTri/224/155 NR Tân Xuân 

- Tân Mỹ.

-Cắt 3DS trụ 475GTROM/152 

tuyến 475 trạm 110kV Giồng 

Trôm.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố.
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11 13h00 14h30 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ KD 

(03CN)

-Bảo trụ HTĐĐ Trung thế khách 

hàng Công ty TNHH CoCoBest 

VietNam trạm 750kVA Trụ 

473BTri/224/129/1 NR Tân Xuân - 

Tân Mỹ (PB09020076819)

-Trụ 473BTri/224/129/1 NR Tân 

Xuân - Tân Mỹ

-Xã Mỹ Chánh 

Hòa

-Cắt CB trạm 750kVA Trụ 

473BTri/224/129/1 NR Tân 

Xuân - Tân Mỹ (đang cắt)

-Cắt 3FCO trụ 473BTri/224/129 

NR Tân Xuân - Tân Mỹ (đang 

cắt)

-Bảo trì 

HTĐĐ

12 08h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(03CN)

-Phát quang ngoài hành lang lưới 

điện NR 3P Hưng Nhơn; NR 1P 

Hưng Nhơn

-Từ trụ 473BĐ/327/17 đến trụ 

473BĐ/327/28 NR 3P Hưng 

Nhơn; từ trụ 473BĐ/327/29 đến 

trụ 473BĐ/327/48 NR 1P Hưng 

Nhơn

-Xã Châu Hưng -Không cắt điện.

-Giữ khoảng cách an toàn lưới 

trung - ha thế.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN.

13 08h00 12h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(04CN)

-NCS trạm 50kVA lên thành 

2x50kVA trụ 475BĐ/27/01 NR 3P 

Xóm Rẫy, Thay Chì FCO, cáp xuất, 

HTĐĐ, MCCB, ép lại lèo lưới hạ 

thế tại trạm, cân pha lưới hạ thế trạm.

-Di dời điện kế khách hàng từ trụ 

HT26/1a thuộc trạm 2x50kVA trụ 

475BĐ/25/01 tuyến Bình Đại - Thị 

Trấn về trụ 475BĐ/27/01 trạm 

50kVA trụ 475BĐ/27/01 NR 3P 

Xóm Rẫy + Thu hồi trụ BTV (6m) 

trụ HT26/1a, thu hồi đoạn dây 

duplex từ trụ 475-477BĐ/26 đến trụ 

HT26/1a thuộc lưới hạ thế trạm 

2x50kVA trụ 475BĐ/25/01 tuyến 

Bình Đại - Thị Trấn

-Trụ 475BĐ/27/01 + Lưới hạ thế 

trạm 50kVA trụ 475BĐ/27/01 

NR 3P Xóm Rẫy

-Từ trụ 475-477BĐ/26 đến trụ 

HT26/1a thuộc lưới hạ thế trạm 

2x50kVA trụ 475BĐ/25/01 tuyến 

Bình Đại - Thị Trấn

-Ấp Bình Thới 

xã Bình Đại

-Cắt 3LBFCO trụ 475-

477BĐ/27 tuyến Bình Đại - Thị 

Trấn (đầu NR 3P Xóm Rẫy)

-Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 

475BĐ/25/01+FCO trụ 475-

477BĐ/25 tuyến Bình Đại - Thị 

Trấn

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

14 08h00 16h00 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (06 

CN)

-Phát quang, thu hồi dây dẫn, xử lý 

mối nối và bổ sung tiếp đất lặp lại 

lưới hạ thế trạm trụ 

475MC/257(161)/48/15/15/1 NR 

Phú Đông  

-Tại lưới hạ thế trạm trụ 

475MC/257(161)/48/15/15/1 NR 

Phú Đông 

-Xã An Định -Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA 

trụ 475MC/257(161)/48/15/15/1 

NR Phú Đông

-SCTX
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15 10h20 11h00 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (02 

CN)

-Thay điện kế trạm công cộng trạm 

trụ 475MC/251(157)/59/14T/18 NR 

Nhuận Trạch - Long Trạch

-Tại trạm trụ 

475MC/251(157)/59/14T/18 NR 

Nhuận Trạch - Long Trạch

-Xã Hương Mỹ -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 

475MC/251(157)/59/14T/18 NR 

Nhuận Trạch - Long Trạch

-Thay 

điện kế 

định kỳ

16 13h10 13h50 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (02 

CN)

-Thay điện kế trạm công cộng trạm 

trụ 475MC/251(157)/59/14P/13 NR 

Phú Hữu

-Tại trạm trụ 

475MC/251(157)/59/14P/13 NR 

Phú Hữu

-Xã Hương Mỹ -Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA 

trụ 475MC/251(157)/59/14P/13 

NR Phú Hữu

-Thay 

điện kế 

định kỳ

17 14h20 15h00 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (02 

CN)

-Thay điện kế trạm công cộng trạm 

trụ 475MC/251(157)/55 NR Cẩm 

Sơn

-Tại trạm trụ 475MC/251(157)/55 

NR Cẩm Sơn

-Xã Hương Mỹ -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 

475MC/251(157)/55 NR Cẩm 

Sơn

-Thay 

điện kế 

định kỳ

18 15h30 16h30 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (02 

CN)

-Thay điện kế trạm công cộng trạm 

trụ 475MC/251(157)/59/11 NR Phú 

Trạch

-Tại trạm trụ 

475MC/251(157)/59/11 NR Phú 

Trạch

-Xã Hương Mỹ -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 

475MC/251(157)/59/11 NR Phú 

Trạch

-Thay 

điện kế 

định kỳ

19 08h00 09h30 -Điện lực Chợ 

Lách

-Điện lực 

Chợ Lách + 

Xí nghiệp 

lưới điện cao 

thế Vĩnh 

Long (06CN)

-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết 

bị + MBA trạm 160kVA trụ 

475CL/247/18B nhánh rẽ Đông 

Nam Vĩnh Thành

-Tại trạm 160kVA trụ 

475CL/247/18B nhánh rẽ Đông 

Nam Vĩnh Thành

-Xã Vĩnh 

Thành

-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA 

trụ 475CL/247/18B nhánh rẽ 

Đông Nam Vĩnh Thành

-Tháo 3 kẹp hotline trụ 

475CL/247/18B nhánh rẽ Đông 

Nam Vĩnh Thành

-CBM 

năm 

2026 

(cấp độ 2)
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20 09h30 10h30 -Điện lực Chợ 

Lách

-Điện lực 

Chợ Lách + 

Xí nghiệp 

lưới điện cao 

thế Vĩnh 

Long (06CN)

-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết 

bị + MBA trạm 50kVA trụ 

476CL/178/01 tuyến Chợ Lách - Mỏ 

Cày

-Tại trạm 50kVA trụ 

476CL/178/01 tuyến Chợ Lách - 

Mỏ Cày

-Xã Chợ Lách -Cắt CB trạm 50kVA trụ 

476CL/178/01 tuyến Chợ Lách - 

Mỏ Cày

-Cắt FCO trạm 50kVA tại trụ 

475-476CL/178 tuyến Chợ Lách 

- Mỏ Cày

-CBM 

năm 

2026 

(cấp độ 2)

21 10h30 12h00 -Điện lực Chợ 

Lách

-Điện lực 

Chợ Lách + 

Xí nghiệp 

lưới điện cao 

thế Vĩnh 

Long (06CN)

-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết 

bị + MBA trạm 3x50kVA trụ 475-

476CL/171 tuyến Chợ Lách - Mỏ 

Cày

-Tại trạm 3x50kVA trụ 475-

476CL/171 tuyến Chợ Lách - Mỏ 

Càyy

-Xã Chợ Lách -Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA 

trụ 475-476CL/171 tuyến Chợ 

Lách - Mỏ Cày

-Tháo 3 kẹp hotline trụ 475-

476CL/171 tuyến Chợ Lách - 

Mỏ Cày

-CBM 

năm 

2026 

(cấp độ 2)

22 13h00 14h30 -Điện lực Chợ 

Lách

-Điện lực 

Chợ Lách + 

Xí nghiệp 

lưới điện cao 

thế Vĩnh 

Long (06CN)

-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết 

bị + MBA trạm 3x50kVA trụ 

476CL/169/01 tuyến Chợ Lách - Mỏ 

Cày

-Tại trạm 3x50kVA trụ 

476CL/169/01 tuyến Chợ Lách - 

Mỏ Cày

-Xã Chợ Lách -Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA 

trụ 476CL/169/01 tuyến Chợ 

Lách - Mỏ Cày

-Tháo 3 kẹp hotline trụ 475-

476CL/169 tuyến Chợ Lách - 

Mỏ Cày

-CBM 

năm 

2026 

(cấp độ 2)

23 14h30 15h30 -Điện lực Chợ 

Lách

-Điện lực 

Chợ Lách + 

Xí nghiệp 

lưới điện cao 

thế Vĩnh 

Long (06CN)

-Thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA 

trạm 50kVA trụ 475CL/196/01 

nhánh rẽ Tân Thiềng

-Tại trạm 50kVA trụ 

475CL/196/01 nhánh rẽ Tân 

Thiềng

-Xã Chợ Lách -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

475CL/196/01 nhánh rẽ Tân 

Thiềng

-CBM 

năm 

2026 

(cấp độ 2)
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24 07h30 17h00 -Điện lực Chợ 

Lách

-Công ty 

TNHH Xây 

dựng-

Thương mại 

Rạng Đông  

(07CN)

-Sang lưới hạ thế từ trụ hạ thế cũ lên 

trụ trung thế dựng mới thuộc trạm 

25kVA trụ 471CL/30/03 nhánh rẽ 

Nhơn Bình 1

-Lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 

471CL/30/03 nhánh rẽ Nhơn 

Bình 1

-Xã Chợ Lách -Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 

471CL/30/03 nhánh rẽ Nhơn 

Bình 1

-Công 

trình 

nâng cấp 

và phát 

triển lưới 

điện 1 

pha thành 

3 pha 

huyện 

Chợ 

Lách 

năm 2026

25 08h00   17h00  -Điện lực Long 

Châu

-Điện lực 

Long Châu

(03CN)+(XN

DV Điện 

Lực Vĩnh 

Long, 03CN)  

- Hỗ trợ UBND phường Tân Ngãi 

phát quang cây xanh (theo đề nghị 

của UBND phường Tân Ngãi, 

16/9/2026).

-Thử nghiệm định kỳ thiết bị  LA, 

FCO, CB tổng và MBA, khắc phục 

tiếp đất trạm 3*50kVA Tân Vĩnh 

Phú 1A , 3*50kVA Tân Vĩnh Phú 2,  

 trạm 50kVA Bà Giáo 1A tuyến 481 

Vĩnh Long (phương pháp CBM năm 

2026)  

-Làm việc trên đường dây trung 

thế tại trụ 474VLg/99T/19, trụ  

474VLg/99T/49 và trụ 

474VLg/99T/45/4 tuyến 481 

Vĩnh Long

- Khóm Tân 

Quới Tây, 

phường Tân 

Ngãi

-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Tân 

Vĩnh Phú  tại trụ 474VLg/99T/5 

tuyến 481 Vĩnh Long

-Thử 

nghiệm 

CBM 

năm 2026

26 08h00   17h00  -Điện lực Long 

Châu

-Điện lực 

Long Châu

(03CN)+(XN

DV Điện 

Lực Vĩnh 

Long, 

(03CN)  

-Thử nghiệm định kỳ thiết bị  LA, 

FCO, CB tổng và MBA, khắc phục 

tiếp đất trạm 25kVA Tân Quới Tây 

3 tuyến 481 Vĩnh Long (phương 

pháp CBM năm 2026)  

-Làm việc trên đường dây trung 

thế tại trụ 474VLg/99T/42/4/3 

tuyến 481 Vĩnh Long

- Khóm Tân 

Quới Tây, 

phường Tân 

Ngãi

-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Tân 

Quới Tây tại trụ 

474VLg/99T/42 tuyến 481 Vĩnh 

Long

-Thử 

nghiệm 

CBM 

năm 2026
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27 08h00   17h00  -Điện lực Long 

Châu

-Cty TNHH 

MTV Cơ 

Điện Thành 

Phú (03CN)  

-Căng dây đấu nối đường dây trung 

thế 1*ACXH 24kV-50mm2+1*AC-

50mm2 XDM từ trụ 

474VLg/99T/42/25 đến trụ 

474VLg/99T/42/25/1 tuyến 481 

Vĩnh Long - Hộ kinh doanh Nhân 

Thanh.

-Làm việc trên đường dây trung 

thế từ trụ 474VLg/99T/42/25 đến 

trụ 474VLg/99T/42/25/1 XDM 

tuyến 481 Vĩnh Long

- Khóm Tân 

Quới Tây, 

phường Tân 

Ngãi

-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Tân 

Quới Tây tại trụ 

474VLg/99T/42 tuyến 481 Vĩnh 

Long

- Phát 

triển 

khách 

hàng.

28 08h00 10h00 - Điện lực Cái 

Vồn

- Điện lực 

Cái Vồn 

(4CN)

- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm 

trung thế trạm Vạn Phát Thành trụ 

473BM/56/1 tuyến 473 Bình Minh.

- Tên khách hàng: Hộ kinh doanh 

Vạn Phát Thành.

- Mã khách hàng: PB10040056543.

- Tại trụ 473BM/56/1 tuyến 473 

Bình Minh.

- Phường 

Đông Thành

- Cắt 03LBFCO Vạn Phát 

Thành trụ 473BM/56 tuyến 473 

Bình Minh

- Kiểm 

tra, bảo 

trì các 

thiết bị 

hệ thống 

đo đếm

29 10h00 12h00 - Điện lực Cái 

Vồn

- Điện lực 

Cái Vồn 

(4CN)

- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm 

trung thế trạm Công ty Minh Long 

trụ 471-473BM/11A tuyến 471 Bình 

Minh.

- Tên khách hàng: Công ty TNHH 

Đầu tư Xây dựng Minh Long.

- Mã khách hàng: PB10040059805.

- Tại trụ 471-473BM/11A tuyến 

471 Bình Minh.

- Phường 

Đông Thành

- Cắt 03LBFCO trạm Công ty 

Minh Long tại trụ 471-

473BM/11A tuyến 471 Bình 

Minh

- Kiểm 

tra, bảo 

trì các 

thiết bị 

hệ thống 

đo đếm

30 13h30 16h30 - Điện lực Cái 

Vồn

- Điện lực 

Cái Vồn 

(4CN)

- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm 

trung thế trạm Sạc Pin xe điện 

Vinfast-Bình Minh trụ 477-

475BM/13A tuyến 477 Bình Minh.

- Tên khách hàng: Công ty cổ phần 

phát triển trạm sạc Toàn Cầu V-

GREEN.

- Mã khách hàng: PB10040061319.

- Tại trụ 477-475BM/13A tuyến 

477 Bình Minh.

- Phường 

Đông Thành

- Cắt 03LBFCO + Gỡ 03 

Hotline trạm Sạc Pin xe điện 

Vinfast-Bình Minh trụ 477-

475BM/13A tuyến 477 Bình 

Minh. (Vị trí không đủ điều kiện 

thi công Hotline, Điện lực tự 

thao tác gỡ Hotline). 

- Kiểm 

tra, bảo 

trì các 

thiết bị 

hệ thống 

đo đếm

31 08h00 16h30 -Điện lực Long 

Hồ

-Điện lực 

Long Hồ 

(02CN)

-Phát quang cây xanh trong và ngoài 

hành lang an toàn lưới điện trung thế

-Từ trụ 479PH/293 đến trụ 

479PH/231 tuyến 479 Phước Hòa 

và các nhánh rẽ trên đoạn này; 

-Xã Long Hồ; 

phường Phước 

Hậu

-Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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32 08h00 16h30 -Điện lực Long 

Hồ

-Điện lực 

Long Hồ 

(02CN)

-Quấn tole chống động vật hoang dã 

khu vực Điện lực Long Hồ quản lý.

-Tại các vị trí lắp thiết bị như sau: 

Tuyến 472 - 474 Vũng Liêm-

Tuyến 479 Phước Hòa - Tuyến 

478 Vĩnh Long - Tuyến 476 Cổ 

Chiên.

-Khu vực Điện 

lực Long Hồ 

quản lý.

-Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

33 07h30 17h00  - Điện lực Cái 

Nhum

- Điện lực 

Cái Nhum 

(02 CN) 

- Phát quang hành lang an toàn lưới 

điện đường dây hạ áp + trung áp 

thuộc tài sản ngành điện quản lý và 

tài sản khách hàng đã ký hợp đồng 

thuê quản lý vận hành trong khu vực 

quản lý được phân công.

- Từ phía sau MC 474 Cổ Chiên 

đến trụ 474-472CC/57 tuyến 474 

Cổ Chiên + Từ phía sau MC 475 

Cổ Chiên đến trụ 474-472CC/61 

tuyến 475 Cổ Chiên + Từ phía 

sau MC 476 Cổ Chiên đến trụ 

476 CC/138 tuyến 476 Cổ Chiên 

và tất cả các nhánh rẽ trong khu 

vực này tuyến 474,475,476 Cổ 

Chiên + Nhánh rẽ 1 pha Phú 

Thạnh từ trụ L42/P244/86 đến trụ 

L42/P244/101 thuộc tuyến 476 

Cổ Chiên.

- Xã Nhơn Phú - Không cắt điện, phải đảm bảo 

khoảng cách an toàn với lưới 

điện trung - hạ thế khi phát 

quang.

- Ngăn 

ngừa sự 

cố.

34 08h30 10h00  - Điện lực Cái 

Nhum

- Điện lực 

Cái Nhum 

(02 CN) 

- Thay kiểm định, định kỳ LA trạm 

An Hội 2 trụ 473CC/389 tuyến 473 

Cổ Chiên.

- Tại trụ 473CC/389 tuyến 473 

Cổ Chiên.

- Ấp Tân Qui 

xã Tân Long 

Hội

- Cắt CB + FCO + Tháo hotline 

trạm An Hội 2 trụ 473CC/389 

tuyến 473 Cổ Chiên. (Vị trí 

không đủ điều kiện thi công 

Hotline, đơn vị tự tháo lắp 

Hotline bằng thủ công).

- Ngăn 

ngừa sự 

cố.

35 07h30 17h00 - Điện lực 

Trung Thành 

- Điện lực 

Trung Thành 

(4CN)

- Phát quang lưới điện thuộc đường 

trục tuyến 471 và các nhánh rẽ trên 

tuyến.

- Dọc hành lang lưới điện thuộc 

đường trục tuyến 471,  và các 

nhánh rẽ trên tuyến.

- Xã Trung 

Thành, xã 

Trung Ngãi, xã 

Hiếu Phụng, 

xã Hiếu 

Thành, xã 

Trung Hiệp, xã 

Quới An

- Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành.

- Ngăn 

ngừa sự 

cố.
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36 08h00 12h00 - Điện lực 

Trung Thành 

-Điện lực 

Trung Thành 

(4CN).

- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm 

trung thế NM Lúa Gạo Văn Thống 

trụ 472VLi/P56/T49A/1; vệ sinh 

công nghiệp trạm NM Lúa Gạo Văn 

Thống (560kVA) trụ 

472VLi/P56/T49A/5 tuyến 474 

Vũng Liêm. (Mã khách hàng: 

PB10050048131001).

- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm 

trung thế Thiên Tân VL trụ 

472VLi/P56/T49A/1; vệ sinh công 

nghiệp trạm Thiên Tân VL 

(560kVA) trụ 472VLi/P56/T49B/4 

tuyến 474 Vũng Liêm. (Mã khách 

hàng: PB10050065656001).

- Tại hệ thống đo đếm trung thế 

NM Lúa Gạo Văn Thống trụ 

472VLi/P56/T49A/1 và trạm NM 

Lúa Gạo Văn Thống (560kVA - 

máy 1) trụ 472VLi/P56/T49A/5 

tuyến 474 Vũng Liêm

- Tại hệ thống đo đếm trung thế 

Thiên Tân VL trụ 

472VLi/P56/T49A/1 và trạm Cty 

TNHH CBLT Thiên Tân VL 

(560kVA - máy 1) trụ 

472VLi/P56/T49B/4 tuyến 474 

Vũng Liêm.

- Ấp Rạch 

Cốc, xã Trung 

Hiệp

- Cắt 03LBFCO NM Lúa Gạo 

Văn Thống trụ 472VLi/P56/49A 

tuyến 474 Vũng Liêm.

- Cắt Rec Thiên Tân VL trụ 

472VLi/P56/T49A/1 tuyến 474 

Vũng Liêm + cắt DS Thiên Tân 

VL-1 trụ 472VLi/P56/49B tuyến 

474 Vũng Liêm.

- Kiểm 

tra, bảo 

trì hệ 

thống đo 

đếm, 

trạm biến 

áp.

37 13h00 15h00 - Điện lực 

Trung Thành 

-Điện lực 

Trung Thành 

(4CN).

- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm 

trung thế NM Quốc Thịnh trụ 

472VLi/P56/T81A/1; vệ sinh công 

nghiệp trạm NM Quốc Thịnh trụ 

472VLi/P56/T81A/3 tuyến 474 

Vũng Liêm. (Mã khách hàng: 

PB10050038846001).

- Tại hệ thống đo đếm NM Quốc 

Thịnh trụ 472VLi/P56/T81A/1 và 

trạm NM Quốc Thịnh (320kVA- 

máy 1)trụ 472VLi/P56/T81A/3 

tuyến 474 Vũng Liêm

- Ấp Tân An 

Luông, xã 

Trung Hiệp

- Cắt 3LBFCO NM Quốc Thịnh 

trụ 472VLi/P56/81A tuyến 474 

Vũng Liêm

- Kiểm 

tra, bảo 

trì hệ 

thống đo 

đếm, 

trạm biến 

áp.

38 15h00 17h00 - Điện lực 

Trung Thành 

-Điện lực 

Trung Thành 

(4CN).

- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm 

trung thế NMXX Văn Hải trụ 

472VLi/P56/T114/1; vệ sinh công 

nghiệp trạm NMXX Văn Hải 

(250kVA) trụ 472VLi/P56/T114/2 

tuyến 474 Vũng Liêm. (Mã khách 

hàng: PB10050041976001).

- Tại trạm hệ thống đo đếm trung 

thế NMXX Văn Hải trụ 

472VLi/P56/T114/1 và trạm 

NMXX Văn Hải trụ 

472VLi/P56/T114/2 tuyến 474 

Vũng Liêm

- Ấp Tân 

Quới, xã Quới 

An

- Cắt 3LBFCO NMXX Văn Hải 

trụ 472VLi/P56/114 tuyến 474 

Vũng Liêm

- Kiểm 

tra, bảo 

trì hệ 

thống đo 

đếm, 

trạm biến 

áp.

20260928 KE HOACH BAO DUONG TUAN TU NGAY 05.10 DEN NGAY 11.10 (toan cong ty).xlsx



58

39 08h00 09h30 - Điện lực 

Trung Thành 

- Điện lực 

Trung Thành 

(02 CN) và

XNDV Điện 

lực Vĩnh 

Long (2CN)

- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm 

Trung Hiệp 3A (37,5kVA) trụ 

471VLi/T52/32A tuyến 471 Vũng 

Liêm. 

- Tại trạm Trung Hiệp 3A 

(37,5kVA) trụ 471VLi/T52/32A 

tuyến 471 Vũng Liêm. .

- Ấp Rạch 

Ngay, xã 

Trung Hiệp.

- Cắt CB + FCO + tháo hotline 

trạm Trung Hiệp 3A (37,5kVA) 

trụ 471VLi/T52/32A tuyến 471 

Vũng Liêm.  (Vị trí không đủ 

điều kiện thi công hotline, Điện 

lực tự thao tác gỡ Hotline).

- Thí 

nghiệm, 

sửa chữa 

bảo 

dưỡng

40 10h00 11h30 - Điện lực 

Trung Thành 

- Điện lực 

Trung Thành 

(02 CN) và

XNDV Điện 

lực Vĩnh 

Long (2CN)

- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm 

Rạch Ngay 3 (25kVA) trụ 

471VLi/T52/T60/5 tuyến 471 Vũng 

Liêm. 

- Tại trạm Rạch Ngay 3 (25kVA) 

trụ 471VLi/T52/T60/5 tuyến 471 

Vũng Liêm. .

- Ấp Rạch 

Ngay, xã 

Trung Hiệp.

- Cắt CB + FCO + tháo hotline 

trạm Rạch Ngay 3 (25kVA) trụ 

471VLi/T52/T60/5 tuyến 471 

Vũng Liêm.  (Vị trí không đủ 

điều kiện thi công hotline, Điện 

lực tự thao tác gỡ Hotline).

- Thí 

nghiệm, 

sửa chữa 

bảo 

dưỡng

41 13h00 14h30 - Điện lực 

Trung Thành 

- Điện lực 

Trung Thành 

(02 CN) và

XNDV Điện 

lực Vĩnh 

Long (2CN)

- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm 

Chợ Mới 1A (50kVA) trụ 

471VLi/T52/T71/16 tuyến 471 

Vũng Liêm. 

- Tại trạm Chợ Mới 1A (50kVA) 

trụ 471VLi/T52/T71/16 tuyến 

471 Vũng Liêm. 

- Ấp Trung 

Chánh, xã 

Trung Hiệp.

- Cắt CB + FCO + tháo hotline 

trạm Chợ Mới 1A (50kVA) trụ 

471VLi/T52/T71/16 tuyến 471 

Vũng Liêm.  (Vị trí không đủ 

điều kiện thi công hotline, Điện 

lực tự thao tác gỡ Hotline).

- Thí 

nghiệm, 

sửa chữa 

bảo 

dưỡng

42 15h00 16h30 - Điện lực 

Trung Thành 

- Điện lực 

Trung Thành 

(02 CN) và

XNDV Điện 

lực Vĩnh 

Long (2CN)

- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm 

Bà Phận (50kVA) trụ 

471VLi/T52/P90/21 tuyến 471 

Vũng Liêm. 

- Tại trạm Bà Phận (50kVA) trụ 

471VLi/T52/P90/21 tuyến 471 

Vũng Liêm.

- Ấp Quang 

Phong, xã 

Trung Hiệp.

- Cắt CB + FCO + tháo hotline 

trạm Bà Phận (50kVA) trụ 

471VLi/T52/P90/21 tuyến 471 

Vũng Liêm.  (Vị trí không đủ 

điều kiện thi công hotline, Điện 

lực tự thao tác gỡ Hotline).

- Thí 

nghiệm, 

sửa chữa 

bảo 

dưỡng
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43 08h00 17h00 - Điện lực Tam 

Bình

- Điện lực 

Tam Bình 

(6CN)

- Nâng công suất MBA từ 1x50kVA 

thành 2x50kVA và di dời về trung 

tâm phụ tải

- Tại trạm 3B ấp 9 Mỹ Lộc trụ 

477TB/T103/T32/13 và tại trụ 

477TB/T103/T32/15 tuyến 477 

Tam Bình

- Ấp Mỹ Tân, 

xã Cái Ngang

- Cắt CB+FCO+gỡ hotline trạm 

3B ấp 9 Mỹ Lộc trụ 

477TB/T103/T32/13 tuyến 477 

Tam Bình (Vị trí không thực 

hiện bằng phương pháp hotline, 

Đơn vị thực hiện gỡ hotline bằng 

thủ công).

- Xử lý 

quá tải 

MBA

44 08h00 16h00 - Điện lực Tam 

Bình

- Điện lực 

Tam Bình 

(3CN)

- Phát quang, căng dây, tháp sắt, sửa 

trụ hạ áp nghiêng và ép lèo hạ thế 

trạm Phú Hữu Yên 4 tuyến 475 Tam 

Bình

- Tại trục hạ áp trạm Phú Hữu 

Yên 4 trụ 477BM/P258/P13/19 

tuyến 475 Tam Bình

- Ấp Phú 

Trường Yên, 

xã Song Phú

- Cắt CB+FCO trạm Phú Hữu 

Yên 4 trụ 477BM/P258/P13/19 

tuyến 475 Tam Bình

- Xử lý 

khiếm 

khuyết 

lưới điện

45 09h00 10h00 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Điện lực 

Trà Ôn 

(3CN)

- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi 

trạm Sóc Ruộng 2 trụ 471TO/23/2/4 

tuyến 473 Trà Ôn.

- Tại trạm Sóc Ruộng 2 trụ 

471TO/23/2/4 tuyến 473 Trà Ôn.

- Ấp Sóc 

Ruộng, xã Trà 

Ôn.

- Cắt CB+FCO trạm Sóc Ruộng 

2 trụ 471TO/23/2/4 tuyến 473 

Trà Ôn.

-Thay 

HTĐĐ

46 10h30 11h30 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Điện lực 

Trà Ôn 

(3CN)

- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi 

trạm Sóc Ruộng 4 trụ 

471TO/54/8/28 tuyến 473 Trà Ôn.

- Tại trạm Sóc Ruộng 4 trụ 

471TO/54/8/28 tuyến 473 Trà Ôn.

- Ấp Sóc 

Ruộng, xã Trà 

Ôn.

- Cắt CB+FCO trạm Sóc Ruộng 

4 trụ 471TO/54/8/28 tuyến 473 

Trà Ôn.

-Thay 

HTĐĐ

47 13h00 14h00 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Điện lực 

Trà Ôn 

(3CN)

- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi 

trạm Kênh 3 trụ L45/240 tuyến 475 

Trà Ôn.

- Tại trạm Kênh 3 trụ L45/240 

tuyến 475 Trà Ôn.

- Ấp Khu Phố, 

xã Vĩnh Xuân.

- Cắt CB+FCO trạm Kênh 3 trụ 

L45/240 tuyến 475 Trà Ôn.

-Thay 

HTĐĐ

48 14h30 15h30 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Điện lực 

Trà Ôn 

(3CN)

- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi 

trạm Vĩnh Thành 1A trụ 

L45/T219A/3 tuyến 475 Trà Ôn.

- Tại trạm Vĩnh Thành 1A trụ 

L45/T219A/3 tuyến 475 Trà Ôn.

- Ấp Khu Phố, 

xã Vĩnh Xuân.

- Cắt CB+3FCO trạm Vĩnh 

Thành 1A trụ L45/T219A/3 

tuyến 475 Trà Ôn.

-Thay 

HTĐĐ

49 07h30 17h00 - Điện lực Tân 

Quới

- Điện lực 

Tân Quới 

(4CN)

- Phát quang trục chính và các 

nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới 

- Từ trụ 471TQ/1 đến trụ 

471TQ/135 tuyến 471 Tân Quới

- Khu vực 

Điện lực Tân 

Quới quản lý.

- Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành

- Ngăn 

ngừa sự 

cố
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50 07h00 17h00 - Điện lực Tân 

Quới

- Công ty 

TNHH TM-

SX XD Mai 

Nguyễn 

(06CN)

- Ép lèo và sang lưới hạ thế (Công 

trình ĐTXD năm 2026)

- Thuộc trạm Thành Hưng 1 trụ 

479TQ/91 tuyến 479 Tân Quới;

- Xã Mỹ Thuận - Cắt CB+FCO trạm Thành 

Hưng 1 479TQ/91 tuyến 479 

Tân Quới;

- Công 

trình 

ĐTXD 

năm 2026

51 07h00 17h00 -Điện lực Trà 

Vinh

-Điện lực 

Trà Vinh 

(4CN)

-Phát quang hành lang an toàn lưới 

điện, gở dây leo và đóng nắp thùng 

CD+ĐK, tuyến 472LD 

-Tại trụ 472LD/71 đến trụ 

472LD/142 thuộc tuyến 472LD

-Phường Long 

Đức

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố

52 07h30 15h00 -Điện lực Trà 

Vinh

-Công ty 

TNHH MTV 

SX-TM 

Hưng Mỹ 

(10CN)

-Di dời lưới điện theo đề nghị của 

khách hàng Phạm Quốc Cường.

-Tại trụ bP6/18, bP6/P18/01, F1 

thuộc lưới hạ thế trạm Nguyễn 

Thiện Thành 1 trụ 

473TV/P84/T12/07 tuyến 

473TV, Phường Hòa Thuận, tỉnh 

Vĩnh Long.

-Phường Hòa 

Thuận

- Cắt  CB + 03FCO trạm 

Nguyễn Thiện Thành 1 trụ 

473TV/P84/T12/07

-Theo 

yêu cầu 

khách 

hàng

53 07h30 09h00 -Điện lực Trà 

Vinh

-Điện lực 

Trà Vinh + 

XNDV 

ĐLVL 

(04CN)

-Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm 

định kỳ MBA trạm Khóm 7 phường 

7-2 trụ 479-478TV/T135/01

-Từ đầu sứ cao MBA trạm Khóm 

7 phường 7-2 trụ 479-

478TV/T135/01, Phường Nguyệt 

Hóa, tỉnh Vĩnh Long

-Phường 

Nguyệt Hóa

- Cắt CB+03 FCO trạm  Khóm 7 

phường 7-2 trụ 479-

478TV/T135/01

-Thí 

nghiệm 

định kỳ 

54 09h00 10h30 -Điện lực Trà 

Vinh

-Điện lực 

Trà Vinh + 

XNDV 

ĐLVL 

(04CN)

-Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm 

định kỳ MBA trạm Khóm 7 phường 

7 trụ 479-478TV/T149/01

-Từ đầu sứ cao MBA trạm Khóm 

7 phường 7 trụ 479-

478TV/T149/01, Phường Nguyệt 

Hóa, tỉnh Vĩnh Long

-Phường 

Nguyệt Hóa

- Cắt CB+03 FCO trạm  Khóm 7 

phường 7 trụ 479-

478TV/T149/01

-Thí 

nghiệm 

định kỳ

55 10h30 12h00 -Điện lực Trà 

Vinh

-Điện lực 

Trà Vinh + 

XNDV 

ĐLVL 

(04CN)

-Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm 

định kỳ MBA trạm Khóm 8 Phường 

7-4 trụ 479-478TV/P163/06

-Từ đầu sứ cao MBA trạm Khóm 

8 Phường 7-4 trụ 479-

478TV/P163/06, Phường Nguyệt 

Hóa, tỉnh Vĩnh Long

-Phường 

Nguyệt Hóa

- Cắt CB+03 FCO trạm  Khóm 8 

Phường 7-4 trụ 479-

478TV/P163/06

-Thí 

nghiệm 

định kỳ 
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56 13h00 15h00 -Điện lực Trà 

Vinh

-Điện lực 

Trà Vinh + 

XNDV 

ĐLVL 

(04CN)

-Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm 

định kỳ MBA trạm Ấp 15 Khóm 7 

Phường 7-1 trụ 479-478TV/P147/12

-Từ đầu sứ cao MBA trạm Ấp 15 

Khóm 7 Phường 7-1 trụ 479-

478TV/P147/12, Phường Nguyệt 

Hóa, tỉnh Vĩnh Long

-Phường 

Nguyệt Hóa

- Cắt CB+03 FCO trạm  Ấp 15 

Khóm 7 Phường 7-1 trụ 479-

478TV/P147/12

-Thí 

nghiệm 

định kỳ 

57 15h00 17h00 -Điện lực Trà 

Vinh

-Điện lực 

Trà Vinh + 

XNDV 

ĐLVL 

(04CN)

-Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm 

định kỳ MBA trạm Lễ Hội Ok-Om-

Bok trụ 478TV/T99/16

-Từ đầu sứ cao MBA trạm Lễ Hội 

Ok-Om-Bok trụ 478TV/T99/16, 

Phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh 

Long

-Phường 

Nguyệt Hóa

- Cắt CB+03 FCO trạm  Lễ Hội 

Ok-Om-Bok trụ 478TV/T99/16

-Thí 

nghiệm 

định kỳ 

58 08h00 16h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

-Phát quang cây xanh trong hành 

lang lưới điện trung hạ áp, tháo gở 

dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, 

điện kế 

-Nhánh 22kV Ô Tre từ trụ 

476TV/76 đến trụ 476TV/P76/50

-Xã Châu 

Thành

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố

59 08h00 17h00 -Điện lực Ngũ 

Lạc

-Điện lực 

Ngũ Lạc 

(3CN)

-Phát quang hành lang lưới điện 

trung, hạ áp, gở dây leo, đóng nắp 

thùng CD + ĐK và phát quang 

thông thoáng gốc trụ

-Từ trụ 472-474DT-

2/P128A/T19/115 đến trụ 472-

474DT-2/P128A/T19/250, trục 

chính tuyến 472, 478 Dân Thành 

(kể cả các nhánh rẽ đấu vào)

-Xã Đông Hải -Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố

60 08h00 11h00 -Điện lực 

Duyên Hải 

- Công ty 

TNHH Hải 

Thịnh 

(03 CN)

 -Thay MBA trạm Ba Động 1 (theo 

VB 2649/KT ngày 09/9/2026 của 

phòng kỷ thuật - PCVL, theo biên 

bản của XNDV PCVL ngày 

16/9/2026)

 -Từ đầu sứ cao máy biến áp 

xuống đất trạm Ba Động 1 trụ 

473DT/T153/P61/26, tuyến 473 

Duyên Trà 

-Khóm Ba 

Động phường 

Trường Long 

Hòa

- Cắt CB + 3FCO trạm Ba Động 

1 trụ 473DT/T153/P61/26

 -Theo 

yêu cầu 

khách 

hàng

61 08h00 09h30 -Điện lực Cầu 

Ngang

 -Điện lực 

Cầu Ngang 

(02CN)

-Thay 03CT, 01 công tơ 3 pha định 

kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa

-Tại thùng CB, công tơ trạm Bơm 

Sóc Chùa trụ 476-475CN-

6/T84/54 tuyến 476CN

 -Ấp Sóc Chùa 

xã Cầu Ngang 

-Cắt 02CB (01 CB bán điện 

khách hàng chuyên dùng, 01 CB 

bán khách hàng sau trạm công 

cộng)

-Cắt 03FCO trạm Bơm Sóc 

Chùa trụ 476-475CN-6/T84/54

-Thay 

định kỳ 
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62 10h00 11h00 -Điện lực Cầu 

Ngang

 -Điện lực 

Cầu Ngang 

(02CN)

-Thay 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử 

lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa

-Tại thùng CB, công tơ trạm La 

Bang trụ 479-476-475CN-

9/T25/01 tuyến 479CN

 -Ấp Rạch xã 

Cầu Ngang 

-Cắt CB+ FCO trạm La Bang trụ 

479-476-475CN-9/T25/01 

-Thay 

định kỳ 

63 13h00 14h00 -Điện lực Cầu 

Ngang

 -Điện lực 

Cầu Ngang 

(02CN)

-Thay 01 công tơ 1 pha định kỳ; Xử 

lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa

-Tại thùng CB, công tơ trạm Trại 

Bò Sai Ga trụ 473-471CN-

3/T19/11 tuyến 473CN

 -Ấp Bào Mốt 

xã Hiệp Mỹ

-Cắt CB+ FCO trạm Trại Bò Sai 

Ga trụ 473-471CN-3/T19/11

-Thay 

định kỳ 

64 15h00 16h00 -Điện lực Cầu 

Ngang

 -Điện lực 

Cầu Ngang 

(02CN)

-Thay 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử 

lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa

-Tại thùng CB, công tơ trạm 

Chông Giăng 1 trụ 473CN/255 

tuyến 473CN

-Ấp Chông 

Giăng xã Nhị 

Trường 

-Cắt CB+ 3FCO trạm Chông 

Giăng 1 trụ 473CN/255

-Thay 

định kỳ 

65 07h30 17h00 -Điện lực Cầu 

Ngang

-Điện lực 

Cầu Ngang 

(05 CN)

-Phát quang cây xanh gần hành lang 

lưới điện trung hạ áp, gở dây leo lên 

dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ 

trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện 

kế trạm

-Từ trụ 473CN/P183/40 đến trụ 

473CN/P183/P40/74 tuyến 

473CN, kể cả các nhánh rẽ đấu 

vào đoạn này

-Xã Nhị 

Trường, xã 

Cầu Ngang

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố

66 08h30 11h00 -Điện lực Cầu 

Ngang

-Điện lực 

Cầu Ngang 

(02CN)

 -Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm 

trung thế khách hàng CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC ĐỊNH 

CẦU NGANG (PB16020035428); 

Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo 

hợp đồng QLVH

-Tại hệ thống đo đếm trung thế 

trạm Tol Đức Định Cầu Ngang 

trụ 475CN/T193A/01

-Ấp Mai 

Hương xã Cầu 

Ngang

-Cắt CB trạm Tol Đức Định Cầu 

Ngang trụ 475CN/T193A/01

-Cắt 3LBFCO trạm Tol Đức 

Định Cầu Ngang trụ 

475CN/193A

-Kiểm 

tra, bảo trì

67 13h30 16h00 -Điện lực Cầu 

Ngang

-Điện lực 

Cầu Ngang 

(02CN)

-Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm 

trung thế khách hàng Hộ Kinh 

Doanh Nguyễn Hoàng Khang 

(PB16020035270); Bảo dưỡng lưới 

điện có cắt điện theo hợp đồng 

QLVH

-Tại hệ thống đo đếm trung thế 

trạm NMNĐ Hoàng Khang trụ 

475CN/T181A/01

Ấp Mai 

Hương, xã 

Vinh Kim

-Cắt CB trạm NMNĐ Hoàng 

Khang trụ 475CN/T181A/01

-Cắt 3LBFCO NMNĐ Hoàng 

Khang trụ 475CN/181A 

-Kiểm 

tra, bảo trì
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68 08h00 17h00 -Điện lực Trà 

Cú

-Điện lực 

Trà Cú( 03 

CN)

-Phát quang cây xanh lưới trung áp. -Nhánh trung áp 22kV Nô Rè-

Giồng Chanh khoảng trụ 

471CN/208/T83/(01-79).

-Xã Long Hiệp. -Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố

69 08h00 08h45 -Điện lực Trà 

Cú

-Điện lực 

Trà Cú( 03 

CN)

-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 

01/2029.

Điều chỉnh điện áp(cao xuống thấp)

-Tại trạm Ba Tục 2 trụ 

475TR/T83/70.

-Xã Trà Cú -Cắt CB+FCO trạm Ba Tục 2 trụ 

475TR/T83/70.

-Thay 

định kỳ

70 09h00 09h45 -Điện lực Trà 

Cú

-Điện lực 

Trà Cú( 03 

CN)

-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 

01/2029.

Điều chỉnh điện áp(cao xuống thấp)

-Tại trạm Bến Trị trụ 

473TR/P75/07.

-Xã Tập Sơn. -Cắt CB+FCO trạm Bến Trị trụ 

473TR/P75/07.

-Thay 

định kỳ

71 10h00 10h45 -Điện lực Trà 

Cú

-Điện lực 

Trà Cú( 03 

CN)

-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 

02/2028

-Tại thùng CD-ĐK trạm Cây Da 

Tập Sơn trụ 473TR/81.

-Xã Tập Sơn. -Cắt CB+FCO trạm Cây Da Tập 

Sơn trụ 473TR/81.

-Thay 

định kỳ

72 13h00 13h45 -Điện lực Trà 

Cú

-Điện lực 

Trà Cú( 03 

CN)

-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 

01/2029.

Điều chỉnh điện áp(cao xuống thấp)

-Tại trạm Ô Rung 1 trụ 

471TR/T147/16/T22/07.

-Xã Tập Sơn. -Cắt CB+FCO trạm Ô Rung 1 

trụ 471TR/T147/16/T22/07.

-Thay 

định kỳ

73 14h00 14h45 -Điện lực Trà 

Cú

-Điện lực 

Trà Cú( 03 

CN)

-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 

01/2029.

Điều chỉnh điện áp(cao xuống thấp)

-Tại trạm Xóm Đồng 1 trụ 

474TV/P200/42.

-Xã Tập Sơn. -Cắt CB+FCO trạm Xóm Đồng 

1 trụ 474TV/P200/42.

-Thay 

định kỳ

74 15h00 15h45 -Điện lực Trà 

Cú

-Điện lực 

Trà Cú( 03 

CN)

-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 

06/2028

-Tại thùng CD-ĐK trạm Đầu 

Giồng 4 trụ 474TV/186.

-Xã Tập Sơn. -Cắt CB+FCO trạm Đầu Giồng 

4 trụ 474TV/186.

-Thay 

định kỳ

75 16h00 16h45 -Điện lực Trà 

Cú

-Điện lực 

Trà Cú( 03 

CN)

-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 

01/2029.

Điều chỉnh điện áp(cao xuống thấp)

-Tại trạm Đầu Giồng 3 trụ 

474TV/180.

-Xã Tập Sơn. -Cắt CB+FCO trạm Đầu Giồng 

3 trụ 474TV/180.

-Thay 

định kỳ

20260928 KE HOACH BAO DUONG TUAN TU NGAY 05.10 DEN NGAY 11.10 (toan cong ty).xlsx



64

76 07h00 17h00 -Điện lực Tiểu 

Cần

-Điện lực 

Tiểu Cần 

(3CN)

-Phát quang cây xanh hành lang 

tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ 

TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng 

cầu dao điện kế

-Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-

476TV/478CK và các nhánh rẽ 

thuộc tuyến 476 Trà Vinh; Từ trụ 

480TV/210 đến trụ 363-

480TV/478CK và các nhánh rẽ 

thuộc tuyến 480 Trà Vinh

-Xã Tập Ngãi, 

Hùng Hòa, 

Tiểu Cần

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn đường 

dây trung, hạ áp đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

77 18h00 22h00 -Điện lực Tiểu 

Cần

-Điện lực 

Tiểu Cần 

(2CN)

-Kiểm tra vận hành lưới đêm đường 

dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù 

hạ thế, đóng nắp thùng cầu dao điện 

kế

-Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-

480TV/478CK và các nhánh rẽ 

thuộc tuyến 480 Trà Vinh; Từ trụ 

473TR/162 đến trụ 232-

473TR/478CK và các nhánh rẽ 

thuộc tuyến 473 Trà Cú

-Xã Tập Ngãi, 

Tiểu Cần, 

Hùng Hòa

-Không cắt điện 

-Thử điện thùng công tơ, các kết 

cấu bằng kim loại không bị rò 

điện trước khi đóng cửa thùng

-Kiểm tra 

định kỳ

78 07h00 15h00 -Điện lực Tiểu 

Cần

-Công Ty 

TNHH MTV 

Thủy Phương

(15CN)

-Xử lý tồn tại thay dây chằng trung 

thế, thay bu lông bắt cổ dê ghép trụ 

và tháp sắt đầu trụ trung thế

-Tại các vị trí trụ 

471CK/P335/(06,10) nhánh trung 

thế 22kV Long Thới 2, trụ 

471CK/P335/P10/8, trụ 

471CK/P335/P10/P8/06, trụ 

471CK/P335/P10/T2/03, trụ 

471CK/P335/P10/P8/T10/04 

nhánh 22kV Định Thuận thuộc 

tuyến 471 Cầu Kè

-Xã Tân Hòa -Cắt 3LBFCO Cầu Quan 2 trụ 

471CK/P335/02 nhánh 22kV 

Long Thới 2 thuộc tuyến 471 

Cầu Kè 

-Theo đề 

nghị 

Công Ty 

TNHH 

MTV 

Thủy 

Phương 

khắc 

phục tồn 

tại công 

trình SCL

79 08h00 12h00 -Điện lực Càng 

Long

-Điện lực 

Càng Long 

(04CN)

-Thay điện kế, TU, TI trạm NMXX 

Nguyễn Văn Tùng

-Tại trụ 

478TV/T316/P09/T101/P02/03

-Xã Hiếu 

Thành

-Cắt 3LBFCO NMXX Nguyễn 

Văn Tùng tại trụ 

478TV/T316/P9/T101/02

-Thay 

định kỳ

80 14h00 15h00 -Điện lực Càng 

Long

-Điện lực 

Càng Long 

(02CN)

-Thay điện kế trạm BĐ An Trường A -Tại thùng CD +ĐK trạm BĐ An 

Trường A tại trụ 

478TV/T316/P15/P103/01

-Xã An Trường -Cắt CB+FCO trạm BĐ An 

Trường A tại trụ 

478TV/T316/P15/P103/01

-Thay 

định kỳ
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81 15h30 16h30 -Điện lực Càng 

Long

-Điện lực 

Càng Long 

(02CN)

-Thay điện kế trạm UBND An 

Trường A

-Tại thùng CD +ĐK trạm UBND 

An Trường A tại trụ 

478TV/T316/P15/P93/01

-Xã An Trường -Cắt 3LBFCO UBND An 

Trường A tại trụ 

478TV/T316/P15/93

-Thay 

định kỳ

82 14h00 15h00 -Điện lực Càng 

Long

-Điện lực 

Càng Long 

(02CN)

-Thay điện kế trạm Ấp 5.4 Mỹ 

Trường

-Tại thùng CD +ĐK trạm Ấp 5.4 

Mỹ Trường trụ số 

478TV/T316/P09/111A.

-Xã Càng Long -Cắt CB+FCO trạm  trạm Ấp 5.4 

Mỹ Trường trụ số 

478TV/T316/P09/111A.

-Thay 

định kỳ

83 15h30 16h30 -Điện lực Càng 

Long

-Điện lực 

Càng Long 

(02CN)

-Thay điện kế trạm Ấp 5.3 Mỹ 

Trường

-Tại thùng CD +ĐK trạm Ấp 5.3 

Mỹ Trường trụ số 

478TV/T316/P09/P99/01.

-Xã Càng Long -Cắt CB trạm Ấp 5.3 Mỹ 

Trường trụ số 

478TV/T316/P09/P99/01.

- Cắt LBFCO Ấp 5.3 Mỹ 

Trường trụ số 

478TV/T316/P09/99

-Thay 

định kỳ

84 07h00 17h00   -Điện lực Cầu 

Kè

-Điện lực 

Cầu Kè 

(4CN)

-Phát quang cây xanh hành lang 

tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và 

đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm 

biến áp

-Tuyến 471-478CK từ trụ 475-

478-480CK/01 đến trụ 

471CK/229 và các nhánh rẽ nối 

vào đường trục  

-Xã Cầu Kè, 

Phong Thạnh

-Không cắt điện

-Chú ý khoảng cách an toàn

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

85 07h00 17h00   -Điện lực Cầu 

Kè

-Điện lực 

Cầu Kè 

(4CN)

-Phát quang cây xanh hành lang 

tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và 

đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm 

biến áp

-Tuyến 471-478CK từ trụ 475-

478-480CK/01 đến trụ 

471CK/229 và các nhánh rẽ nối 

vào đường trục  

-Xã Cầu Kè, 

Phong Thạnh

-Không cắt điện

-Chú ý khoảng cách an toàn

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

1 Thứ Năm

08/10/2026

07h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(03CN)

-Phát quang trung, hạ thế từ trụ  

473BTre/49/15 đến trụ 

473BTre/49/106 tuyến 473 Bến Tre 

và các NR đấu vào

-Hành lang tuyến từ trụ  

473BTre/49/15 đến trụ 

473BTre/49/106 tuyến 473 Bến 

Tre và các NR đấu vào

-Phường Phú 

Khương

-Không cắt điện, giữ khoảng 

cách an toàn với lưới điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

2 07h30 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(06CN) 

-Di dời trụ trung thế từ trụ 

475BTre/207/01 đến trụ  

475BTre/207/02 tuyến 475 Bến Tre 

(nhận điện tuyến 478 Giao Long)

-Từ trụ 475BTre/207/01 đến trụ  

475BTre/207/02 tuyến 475 Bến 

Tre (nhận điện tuyến 478 Giao 

Long)

-Phường Phú 

Tân

-Cắt 3LBFCO + Tháo 3Hotline 

trụ 475BTre/207 tuyến 475 Bến 

Tre (nhận điện tuyến 478 Giao 

Long)

-Theo 

yêu cầu 

khách 

hàng
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3 08h30 11h30 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(4CN)

-Thay cáp suất hạ thế, luồng ống 

nhựa, hạ thấp thùng điện kế trạm 

2x25kVA trụ 475AH/97/103A/55 

NR Mỹ Phú - Phú Luông

-Trụ 475AH/97/103A/55 NR Mỹ 

Phú - Phú Luông

-Ấp Phú 

Luông xã Tân 

Phú

-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA 

trụ 475AH/97/103A/55 NR Mỹ 

Phú - Phú Luông

-Xử lý 

mất an 

toàn

4 13h30 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(4CN)

-Tháp đà U, lắp đà lệch, nối dây hạ 

thế, bổ sung dây chằng trụ HT1k 

thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 

475AH/97/103A/24 NR Mỹ Phú - 

Phú Luông

-Trụ HT1k thuộc trạm 

2x37,5kVA trụ 

475AH/97/103A/24 NR Mỹ Phú - 

 Phú Luông

-Ấp Mỹ Phú 

xã Tân Phú

-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA 

trụ 475AH/97/103A/24 NR Mỹ 

Phú - Phú Luông

-Xử lý 

mất an 

toàn

5 08h00 11h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(4CN)

-Thay thùng điện kế mục trạm 

3x15kVA trụ 

472BTre/107/73/24/01 NR Chợ Lộc 

Sơn (Cao Hoàng Phúc; 

PB09060157367)

-Trụ 472BTre/107/73/24/01 NR 

Chợ Lộc Sơn 

-Ấp Phước 

Thới xã Giao 

Long

-Cắt CB+FCO trạm 3x15kVA 

trụ 472BTre/107/73/24/01 NR 

Chợ Lộc Sơn

-Thay 

thùng 

điện kế 

mục, vật 

tư KH 

nhượng 

của Điện 

lực

6 07h45 09h30 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(3CN)

-Phát quang trung hạ thế NR Sơn 

Hòa

-Từ trụ 478BTre/80/01-

478BTre/80/25 NR Sơn Hòa

-Xã Phú Túc -Không cắt điện -Giảm 

TTĐN

7 09h45 11h30 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(3CN)

-Phát quang trung hạ thế NR Hòa 

Trung

-Từ trụ 477AH/85/01-

477AH/85/34 NR Hòa Trung

-Xã Phú Túc -Không cắt điện -Giảm 

TTĐN

8 13h30 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(3CN)

-Phát quang trung hạ thế NR Chợ 

Thạnh Hưng và các NR đấu vào

-Từ trụ 477AH/66/01-

477AH/66/33 NR Chợ Thạnh 

Hưng và các NR đấu vào

-Xã Phú Túc -Không cắt điện -Giảm 

TTĐN
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9 07h30 16h30 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung 

(04CN)

-Phát quang cây ngoài hành lang 

lưới điện

-Tuyến Chợ Lách - Mỏ Cày từ trụ 

475-476CL/358 đến trụ 475-

476CL/419 và NR đấu vào

-Xã Hưng 

Khánh Trung

-Không cắt điện

-Lưu ý khoảng cách an toàn lưới 

trung - hạ thế mang điện

Ngăn 

ngừa sự 

cố

10 08h00 12h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(04CN)

-Bảo trì thiết bị, mối nối, trạm biến 

áp tài sản ngành điện và tài sản 

khách hàng thuê QLVH từ trụ 

475BTri/83/23/05 đến trụ 

475BTri/83/27; Phát quang trung 

thế từ trụ 475BTri/83/23/02 đến trụ 

475BTri/83/23/27 NR ấp An Bình.

-Từ trụ 475BTri/83/23/02 đến trụ 

475BTri/83/23/27 NR ấp An 

Bình.

-Xã An Hiệp. -Cắt 3LBFCO  trụ 

475BTri/83/23/01 NR ấp An 

Bình.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố.

11 07h30 09h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri- Tổ 

QLVH (02 

CN), XN 

Cao thế Vĩnh 

Long, Tổ thí 

nghiệm 

(03CN)

-Bảo trì, thí nghiệm 2MBA 25kVA, 

MCCB, hệ thống nối đất trạm 

2x25kVA trụ 478BTri/28/107/63 

NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.

-Trụ 478BTri/28/107/63 NR Tân 

Thủy - Bảo Thạnh.

-Xã Bảo 

Thạnh.

-Cắt CB+1FCO trạm 2x25kVA 

trụ 478BTri/28/107/63 NR Tân 

Thủy - Bảo Thạnh.

-Tháo kẹp hotline trụ 

478BTri/28/107/63 NR Tân 

Thủy - Bảo Thạnh.

-Thí 

nghiệm 

định kỳ

12 09h00 10h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri- Tổ 

QLVH (02 

CN), XN 

Cao thế Vĩnh 

Long, Tổ thí 

nghiệm 

(03CN)

-Bảo trì, thí nghiệm MBA 50kVA, 

MCCB, hệ thống nối đất trạm 

50kVA trụ 478BTri/28/107/76 NR 

Tân Thủy - Bảo Thạnh.

-Trụ 478BTri/28/107/76 NR Tân 

Thủy - Bảo Thạnh.

-Xã Bảo 

Thạnh.

-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

478BTri/28/107/76 NR Tân 

Thủy - Bảo Thạnh.

-Thí 

nghiệm 

định kỳ
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13 10h00 11h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri- Tổ 

QLVH (02 

CN), XN 

Cao thế Vĩnh 

Long, Tổ thí 

nghiệm 

(03CN)

-Bảo trì, thí nghiệm MBA 50kVA, 

MCCB, hệ thống nối đất trạm 

50kVA trụ 478BTri/28/107/78/01 

NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.

-Trụ 478BTri/28/107/78/01 NR 

Tân Thủy - Bảo Thạnh.

-Xã Bảo 

Thạnh.

-Cắt CB trạm 50kVA trụ 

478BTri/28/107/78/01 NR Tân 

Thủy - Bảo Thạnh.

-Cắt FCO  trụ 

478BTri/28/107/78 NR Tân 

Thủy - Bảo Thạnh.

-Thí 

nghiệm 

định kỳ

14 11h00 12h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri- Tổ 

QLVH (02 

CN), XN 

Cao thế Vĩnh 

Long, Tổ thí 

nghiệm 

(03CN)

-Bảo trì, thí nghiệm 3MBA 50kVA, 

MCCB, hệ thống nối đất trạm 

3x50kVA trụ 478BTri/28/107/95A 

NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.

-Trụ 478BTri/28/107/95A NR 

Tân Thủy - Bảo Thạnh.

-Xã Bảo 

Thạnh.

-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA 

trụ 478BTri/28/107/95A NR 

Tân Thủy - Bảo Thạnh.

-Thí 

nghiệm 

định kỳ

15 13h30 14h45 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri- Tổ 

QLVH (02 

CN), XN 

Cao thế Vĩnh 

Long, Tổ thí 

nghiệm 

(03CN)

-Bảo trì, thí nghiệm MBA 25kVA, 

MCCB, hệ thống nối đất trạm 

25kVA trụ 478BTri/28/107/95/12 

NR Giồng Nần.

-Trụ 478BTri/28/107/95/12 NR 

Giồng Nần.

-Xã Bảo 

Thạnh.

-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 

478BTri/28/107/95/12 NR 

Giồng Nần.

-Tháo kẹp hotline trụ 

478BTri/28/107/95/12 NR 

Giồng Nần.

-Thí 

nghiệm 

định kỳ

16 15h00 16h30 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri- Tổ 

QLVH (02 

CN), XN 

Cao thế Vĩnh 

Long, Tổ thí 

nghiệm 

(03CN)

-Bảo trì, thí nghiệm MBA 50kVA, 

MCCB, hệ thống nối đất trạm 

50kVA trụ 478BTri/28/107/120 NR 

Tân Thủy - Bảo Thạnh.

-Trụ 478BTri/28/107/120 NR 

Tân Thủy - Bảo Thạnh.

-Xã Bảo 

Thạnh.

-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

478BTri/28/107/120 NR Tân 

Thủy - Bảo Thạnh.

-Thí 

nghiệm 

định kỳ
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17 08h00 09h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ KD 

(02CN)

-Thay điện kế định kỳ khách hàng 

Xay Xát Nguyễn Văn Hùng trạm 

3x37,5kVA trụ 473BTri/37/1 tuyến 

473 trạm 110kV Ba Tri. 

(PB09020000048)

-Trụ 473BTri/37/1 tuyến 473 -Xã Ba Tri -Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 

473BTri/37/1 tuyến 473 trạm 

110kV Ba Tri.

-Cắt 3FCO trụ 473BTri/37 tuyến 

473 trạm 110kV Ba Tri.

-Thay 

ĐK định 

kỳ

18 09h15 11h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ KD 

(03CN)

-Bảo trụ HTĐĐ trung thế khách 

hàng Hộ kinh doanh nước đá viên 

Ba Tri trạm 250kVA trụ 

478BTri/21A/3/1 NR Đường 19/5 

(PB09020054262)

-Trụ 478BTri/21A/3/1 NR 

Đường 19/5

-Xã Ba Tri -Cắt CB +3FCO trạm 250kVA 

trụ 478BTri/21A/3/1 NR Đường 

19/5

-Tháo 3 hotline trụ  

478BTri/21A/3 NR Đường 19/5

-Bảo trì 

HTĐĐ

19 08h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(03CN)

-Phát quang ngoài hành lang lưới 

điện NR 1P Sân banh Long Hòa; 

NR 1P Cồn Cò; NR 1P Long Hòa

-Từ trụ 473BĐ/392/14/01 đến trụ 

473BĐ/392/14/18 NR 1P Sân 

banh Long Hòa; từ trụ 

473BĐ/392/25/08/01 đến trụ 

473BĐ/392/25/08/10 NR 1P Cồn 

Cò; từ trụ 473BĐ/407/01 đến trụ 

473BĐ/407/14 NR 1P Long Hòa

-Xã Châu Hưng -Không cắt điện.

-Giữ khoảng cách an toàn lưới 

trung - ha thế.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN.

20 07h30 12h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Công ty CP 

XLĐ Quảng 

Nam (10CN)

-Sang lưới hạ thế, điện kế khách 

hàng từ trũ cũ sang trụ mới, thu hồi 

trụ cũ từ trụ 477BĐ/47/246 đến trụ 

477BĐ/47/247A thuộc lưới hạ thế 

trạm 160kVA trụ 477BĐ/47/247 

tuyến Bình Đại - Thới Thuận

-Từ trụ 477BĐ/47/246 đến trụ 

477BĐ/47/247A thuộc lưới hạ 

thế trạm 160kVA trụ 

477BĐ/47/247 tuyến Bình Đại - 

Thới Thuận

-Ấp Thới Lợi 

2 xã Thới 

Thuận

-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA 

trụ 477BĐ/47/247 tuyến Bình 

Đại - Thới Thuận

-Giữ khoảng cách an toàn lưới 

trung thế

-Xử lý 

tồn tại 

công 

trình 

ĐTXD

21 13h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Công ty CP 

XLĐ Quảng 

Nam (10CN)

-Sang lưới hạ thế, điện kế khách 

hàng từ trũ cũ sang trụ mới, thu hồi 

trụ cũ từ trụ 477BĐ/47/264 đến trụ 

477BĐ/47/266 thuộc lưới hạ thế 

trạm 50kVA trụ 477BĐ/266/04 NR 

3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu

-Từ trụ 477BĐ/47/264 đến trụ 

477BĐ/47/266 thuộc lưới hạ thế 

trạm 50kVA trụ 477BĐ/266/04 

NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu

-Ấp Thới Hòa 

2 xã Thới 

Thuận

-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

477BĐ/266/04 NR 3P Cồn Kẽm 

- Cồn Nghêu

-Xử lý 

tồn tại 

công 

trình 

ĐTXD

22 08h00 08h40 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (02 

CN)

-Thay điện kế trạm công cộng trạm 

trụ 472MC/15/20/26/01 tuyến Mỏ 

Cày - Hương Mỹ

-Tại trạm trụ 472MC/15/20/26/01 

tuyến Mỏ Cày - Hương Mỹ

-Xã Mỏ Cày -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

472MC/15/20/26/01 tuyến Mỏ 

Cày - Hương Mỹ

-Thay 

điện kế 

định kỳ
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23 09h10 09h50 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (02 

CN)

-Thay điện kế trạm công cộng trạm 

trụ 472MC/15/20/45/01 tuyến Mỏ 

Cày - Hương Mỹ

-Tại trạm trụ 472MC/15/20/45/01 

tuyến Mỏ Cày - Hương Mỹ

-Xã Mỏ Cày -Cắt CB+FCO trạm 2x15kVA 

trụ 472MC/15/20/45/01 tuyến 

Mỏ Cày - Hương Mỹ

-Thay 

điện kế 

định kỳ

24 10h20 11h00 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (02 

CN)

-Thay điện kế trạm công cộng trạm 

trụ 472MC/15/20/54/01 tuyến Mỏ 

Cày - Hương Mỹ

-Tại trạm trụ 472MC/15/20/54/01 

tuyến Mỏ Cày - Hương Mỹ

-Xã Mỏ Cày -Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 

472MC/15/20/54/01 và FCO tại 

trụ 472MC/15/20/54 tuyến Mỏ 

Cày - Hương Mỹ

-Thay 

điện kế 

định kỳ

25 13h10 13h50 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (02 

CN)

-Thay điện kế trạm công cộng trạm 

trụ 472MC/15/20/56/01 tuyến Mỏ 

Cày - Hương Mỹ

-Tại trạm trụ 472MC/15/20/56/01 

tuyến Mỏ Cày - Hương Mỹ

-Xã Mỏ Cày -Cắt CB trạm 160kVA trụ 

472MC/15/20/56/01 và 3FCO 

tại trụ 472MC/15/20/56 tuyến 

Mỏ Cày - Hương Mỹ

-Thay 

điện kế 

định kỳ

26 14h20 15h00 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (02 

CN)

-Thay điện kế trạm công cộng trạm 

trụ 472MC/15/20/86 tuyến Mỏ Cày - 

 Hương Mỹ

-Tại trạm trụ 472MC/15/20/86 

tuyến Mỏ Cày - Hương Mỹ

-Xã An Định -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 

472MC/15/20/86 tuyến Mỏ Cày 

- Hương Mỹ

-Thay 

điện kế 

định kỳ

27 15h30 16h30 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (02 

CN)

-Thay điện kế trạm công cộng trạm 

trụ 472MC/15/20/113/28/06 NR An 

Lợi

-Tại trạm trụ 

472MC/15/20/113/28/06 NR An 

Lợi

-Xã Thành 

Thới

-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 

472MC/15/20/113/28/06 NR An 

Lợi

-Thay 

điện kế 

định kỳ
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28 08h00 15h30 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(03CN)

-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 

630kVA CSNT Lê Văn Sấm trụ 

475BTh/288/61/64BP/04 NRNT Lê 

Văn Sấm 1 (CSNT Lê Văn Sấm; 

PB09050084213)

-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 

320kVA CSNT Lê Văn Sấm trụ 

475BTh/288/61/64BP/03/14 NRNT 

Lê Văn Sấm 2 (CSNT Lê Văn Sấm; 

PB09050084671)

-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 

750kVA CSNT Võ Thị Thu trụ 

475BTh/288/61/64BP/03/13A/01 

NRNT Võ Thị Thu (CSNT Võ Thị 

Thu; PB09050087305)

-Tại trụ 475BTh/288/61/64BP/04 

NRNT Lê Văn Sấm, trụ

475BTh/288/61/64BP/03/14 

NRNT Lê Văn Sấm 2, trụ

475BTh/288/61/64BP/03/13A/01 

NRNT Võ Thị Thu

-Xã Thạnh Hải -Cắt 3LBFCO trụ 

475BTh/288/61/64BP NR 

Thạnh Thới phải

-Bảo trì 

HTĐĐ 

trung thế

29 08h30 17h00 -Điện lực Chợ 

Lách

-Điện lực 

Chợ Lách 

(06CN)

-Phát quang cây xanh ngoài hành 

lang an toàn lưới điện cao áp

-Từ trụ 474CL/30B/01 đến trụ 

474CL/30B/135 nhánh rẽ Bình 

An - Hòa Nghĩa

-Xã An Bình -Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

30 08h00   17h00  -Điện lực Long 

Châu

-Điện lực 

Long Châu

(03CN)

-Xử lý tồn tại đưa 2 dây nguội lên 

cùng 1 Rack đỡ sứ và ép lại thuộc 

trạm 50kVA Long Thanh 2 tại trụ 

479VLg/127/3  tuyến 474 Cổ Chiên.

-Làm việc trên đường dây nguội 

từ trụ 479VLg/127/1  đến trụ 

479VLg/127/3 thuộc trạm 50kVA 

Long Thanh 2 tại trụ 

479VLg/127/3  tuyến 474 Cổ 

Chiên.

- Ấp Thanh 

Hưng, phường 

Thanh Đức.

-Cắt CB + 01FCO trạm 50kVA 

Long Thanh 2 tại trụ 

479VLg/127/3  tuyến 474 Cổ 

Chiên.

-Xử lý 

khiếm 

khuyết 

lưới điện 

31 08h00   17h00  -Điện lực Long 

Châu

-Điện lực 

Long Châu

(03CN)

-Xử lý tồn tại đưa 2 dây nguội lên 

cùng 1 Rack đỡ sứ và ép lại thuộc 

trạm 320kVA Tổ Hợp P5 tại trụ 

474CC/159A  tuyến 475 Cổ Chiên.

-Làm việc trên đường dây nguội 

từ trụ 472-474CC/164/8A đến trụ 

472-474CC/164/10 thuộc trạm 

320kVA Tổ Hợp P5 tại trụ 

474CC/159A  tuyến 475 Cổ 

Chiên.

- Đường 14 

tháng 9, 

phường Thanh 

Đức.

-Cắt CB + 03FCO trạm 320kVA 

Tổ Hợp P5 tại trụ 474CC/159A  

tuyến 475 Cổ Chiên

-Xử lý 

khiếm 

khuyết 

lưới điện 
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32 08h00 10h00 - Điện lực Cái 

Vồn

- XNDV 

ĐLVL  + 

Điện lực Cái 

Vồn (5CN)

- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 

01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 

cực 125A), kiểm định máy biến áp 

theo CBM tại trạm Đông Thạnh C2 

trụ 477BM/146/2/4 tuyến 477 Bình 

Minh.

- Tại trụ 477BM/146/2/4 tuyến 

477 Bình Minh.

- Phường 

Đông Thành

- Cắt MCCB + FCO + Gỡ 

Hotline  trạm Đông Thạnh C2 

trụ 477BM/146/2/4 tuyến 477 

Bình Minh. (đính kèm theo tờ 

trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 

06/3/2026 về việc chấp thuận 

cho gỡ Hotline thủ công) 

- Kiểm 

định thiết 

bị

33 10h00 12h00 - Điện lực Cái 

Vồn

- XNDV 

ĐLVL  + 

Điện lực Cái 

Vồn (5CN)

- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 

01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 

cực 125A), kiểm định máy biến áp 

theo CBM tại trạm Đông Thạnh C3 

trụ 477BM/146/2/28 tuyến 477 Bình 

Minh.

- Tại trụ 477BM/146/2/28 tuyến 

477 Bình Minh.

- Phường 

Đông Thành

- Cắt MCCB + FCO + Gỡ 

Hotline  trạm Đông Thạnh C3 

trụ 477BM/146/2/28 tuyến 477 

Bình Minh. (đính kèm theo tờ 

trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 

06/3/2026 về việc chấp thuận 

cho gỡ Hotline thủ công) 

- Kiểm 

định thiết 

bị

34 13h00 15h00 - Điện lực Cái 

Vồn

- XNDV 

ĐLVL  + 

Điện lực Cái 

Vồn (5CN)

- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 

01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 

cực 63A), kiểm định máy biến áp 

theo CBM tại trạm Đông Bình B2 

trụ 477BM/100/14 tuyến 477 Bình 

Minh.

- Tại trụ 477BM/100/14 tuyến 

477 Bình Minh.

- Phường 

Đông Thành

- Cắt MCCB + FCO + Gỡ 

Hotline  trạm Đông Bình B2 trụ 

477BM/100/14 tuyến 477 Bình 

Minh. (đính kèm theo tờ trình số 

11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 

về việc chấp thuận cho gỡ 

Hotline thủ công) 

- Kiểm 

định thiết 

bị

35 15h00 17h00 - Điện lực Cái 

Vồn

- XNDV 

ĐLVL  + 

Điện lực Cái 

Vồn (5CN)

- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 

01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 

cực 63A), kiểm định máy biến áp 

theo CBM tại trạm Đông Bình B3 

trụ 477BM/100/22 tuyến 477 Bình 

Minh.

- Tại trụ 477BM/100/22 tuyến 

477 Bình Minh.

- Phường 

Đông Thành

- Cắt MCCB + FCO + Gỡ 

Hotline  trạm Đông Bình B3 trụ 

477BM/100/22 tuyến 477 Bình 

Minh. (đính kèm theo tờ trình số 

11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 

về việc chấp thuận cho gỡ 

Hotline thủ công) 

- Kiểm 

định thiết 

bị
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36 09h00 17h00 - Điện lực 

Trung Thành 

- Điện lực 

Trung Thành 

(08 CN)

- Di dời, thay dựng lại 01 trụ trung 

thế BTLT 10,5m tại trụ 

480VLi/T71/15 thuộc nhánh rẽ Đập 

Sậy, tuyến 480 Vũng Liêm. (do trụ 

gần mé kênh đê bao ảnh hưởng sạt 

lở, mất an toàn có khả năng ngã đỗ).

- Phát quang lưới điện trung hạ áp từ 

trụ 480VLi/T71/4 đến 

480VLi/T71/27 thuộc nhánh rẽ Đập 

Sậy, tuyến 480 Vũng Liêm.

- Tại tại trụ 480VLi/T71/15 thuộc 

nhánh rẽ Đập Sậy, tuyến 480 

Vũng Liêm.

- Từ trụ 480VLi/T71/4 đến 

480VLi/T71/27 thuộc nhánh rẽ 

Đập Sậy, tuyến 480 Vũng Liêm

- Ấp Nước 

Xoáy, xã 

Trung Hiệp

- Cắt LBFCO Đập Sậy trụ 

480VLi/T71/3 tuyến 480 Vũng 

Liêm

- Ngăn 

ngừa sự 

cố

37 07h30 17h00 - Điện lực Tam 

Bình

- Phòng 

Kinh tế xã 

Tam Bình 

(4CN)

- Phát quang cây xanh các tuyến 

đường giao thông theo yêu cầu của 

Địa phương theo CV số: 129/KT 

ngày 22/9/2026 của Phòng Kinh tế 

xã Tam Bình.

- Từ trụ 476PH/T143/P42/T135/1 

đến trụ 

476PH/T143/P42/T135/45 tuyến 

475 Tam Bình

- Ấp Tường 

Lộc, xã Tam 

Bình

- Cắt LBF Tường Nhơn tại trụ 

471TB/T98/36 tuyến 471 Tam 

Bình

Cắt điện 

theo yêu 

cầu địa 

phương

38 07h30 17h00 - Điện lực Tam 

Bình

- Điện lực 

Tam Bình 

(2CN)

- XNDV 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(2CN)

- Thay LA, FCO và kiểm định MBA 

theo CBM trạm Tư Phương

- Tại trạm trạm Tư Phương trụ 

471TB/T98/T36/8 tuyến 471 

Tam Bình

- Ấp Tường 

Lộc, xã Tam 

Bình

- Cắt LBF Tường Nhơn tại trụ 

471TB/T98/36 tuyến 471 Tam 

Bình

- Kiểm 

định định 

kỳ thiết bị

39 07h30 17h00 - Điện lực Tam 

Bình

- Điện lực 

Tam Bình 

(2CN)

- XNDV 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(2CN)

- Thay LA, FCO và kiểm định MBA 

theo CBM trạm Ông Á 1

- Tại trạm trạm Ông Á 1 trụ 

471TB/T98/T36/27 tuyến 471 

Tam Bình

- Ấp Tường 

Lộc, xã Tam 

Bình

- Cắt LBF Tường Nhơn tại trụ 

471TB/T98/36 tuyến 471 Tam 

Bình

- Kiểm 

định định 

kỳ thiết bị
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40 07h30 17h00 - Điện lực Tam 

Bình

- Điện lực 

Tam Bình 

(2CN)

- XNDV 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(2CN)

- Thay LA, FCO và kiểm định MBA 

theo CBM trạm Ông A 1A

- Tại trạm trạm Ông Á 1A trụ 

471TB/T98/T36/34 tuyến 471 

Tam Bình

- Ấp Tường 

Lộc, xã Tam 

Bình

- Cắt LBF Tường Nhơn tại trụ 

471TB/T98/36 tuyến 471 Tam 

Bình

- Kiểm 

định định 

kỳ thiết bị

41 08h00 16h00 - Điện lực Tam 

Bình

- Điện lực 

Tam Bình 

(2CN)

- XNDV 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(2CN)

- Thay LA, FCO và kiểm định MBA 

theo CBM trạm Tường Lễ 4A

- Tại trạm trạm Tường Lễ 4A trụ 

471TB/T98/T10/19 tuyến 471 

Tam Bình

- Ấp Tường 

Lễ, xã Tam 

Bình

- Cắt CB+FCO trạm Tường Lễ 

4A trụ 471TB/T98/T10/19 tuyến 

471 Tam Bình

- Gỡ hotline trạm Tường Lễ 4A 

trụ 471TB/T98/T10/19 tuyến 

471 Tam Bình (Vị trí không 

thực hiện bằng phương pháp 

hotline, Đơn vị thực hiện gỡ 

hotline bằng thủ công).

- Kiểm 

định định 

kỳ thiết bị 

42 08h00 16h00 - Điện lực Tam 

Bình

- Điện lực 

Tam Bình 

(2CN)

- XNDV 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(2CN)

- Thay LA, FCO và kiểm định MBA 

theo CBM trạm Tường Lễ 1.3A

- Tại trạm trạm Tường Lễ 1.3A 

trụ 471TB/T98/T10/27 tuyến 471 

Tam Bình

- Ấp Tường 

Lễ, xã Tam 

Bình

- Cắt CB+FCO trạm Tường Lễ 

1.3A trụ 471TB/T98/T10/27 

tuyến 471 Tam Bình

- Gỡ hotline trạm Tường Lễ 

1.3A trụ 471TB/T98/T10/27 

tuyến 471 Tam Bình (Vị trí 

không thực hiện bằng phương 

pháp hotline, Đơn vị thực hiện 

gỡ hotline bằng thủ công).

- Kiểm 

định định 

kỳ thiết bị 
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43 08h30 14h00 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Điện lực 

Trà Ôn 

(6CN)

- Cắt dừng tạo khoảng không điện từ 

trụ 471-473TO/33 đến trụ 471-

473TO/34 trạm Mỹ Trung 2 trụ 471-

473TO/32 tuyến 473 Trà Ôn, để 

chuyển lưới qua trạm Thiện Mỹ 1 

trụ 471-473TO/36 tuyến 473 Trà Ôn.

- Cắt dừng tạo khoảng không điện từ 

trụ 471-473TO/38 đến trụ 471-

473TO/39 trạm Mỹ Trung trụ 471-

473TO/40 tuyến 473 Trà Ôn, để 

chuyển lưới qua trạm Thiện Mỹ 1 

trụ 471-473TO/36 tuyến 473 Trà Ôn.

- Tại trụ 471-473TO/33 và trụ 

471-473TO/34 trạm Mỹ Trung 2 

trụ 471-473TO/32 tuyến 473 Trà 

Ôn.

- Tại trụ 471-473TO/38 và trụ 

471-473TO/39 trạm Mỹ Trung 

trụ 471-473TO/40 tuyến 473 Trà 

Ôn.

- Tại trạm Thiện Mỹ 1 trụ 471-

473TO/36 tuyến 473 Trà Ôn.

- Ấp Thiện 

Mỹ, xã Trà Ôn.

- Cắt CB+FCO trạm Mỹ Trung 2 

trụ 471-473TO/32 tuyến 473 

Trà Ôn.

- Cắt CB+FCO trạm Mỹ Trung 

trụ 471-473TO/40 tuyến 473 

Trà Ôn.

- Cắt CB+FCO trạm Thiện Mỹ 1 

trụ 471-473TO/36 tuyến 473 

Trà Ôn.

- Xử lý 

khiếm 

khuyết 

lưới điện

44 14h30 17h00 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Điện lực 

Trà Ôn 

(4CN)

- Thay thùng công tơ tổng trạm bị bể 

thuộc trạm Thiện Mỹ 2B trụ 471-

473TO/11 tuyến 473 Trà Ôn.

- Tại trạm Thiện Mỹ 2B trụ 471-

473TO/11 tuyến 473 Trà Ôn.

- Ấp Thiện 

Mỹ, xã Trà Ôn.

- Cắt CB+3FCO trạm Thiện Mỹ 

2B trụ 471-473TO/11 tuyến 473 

Trà Ôn.

- Xử lý 

khiếm 

khuyết 

lưới điện

45 09h00 11h30 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN)

- Căng dây hạ áp, ép lèo hạ áp tại trụ 

M42/P67/85 thuộc trạm Tân Thạnh 

2 trụ M42/P67/84 tuyến 472 Bình 

Minh.

- Tại trụ M42/P67/85 thuộc trạm 

Tân Thạnh 2 trụ M42/P67/84 

tuyến 472 Bình Minh.

- Ấp Tân 

Thạnh, xã Lục 

Sĩ Thành.

- Cắt CB+FCO trạm Tân Thạnh 

2 trụ M42/P67/84 tuyến 472 

Bình Minh.

- Xử lý 

khiếm 

khuyết 

lưới điện

46 13h00 17h00 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN)

- Phát quang hạ áp + Ép lèo hạ áp + 

Cột lại dây tia hạ áp + Thay Rack 

mục từ trụ hạ áp số 1 đến hạ áp số 

17 và từ trụ hạ áp 1.2 đến 1.5 và trụ 

1.5.2 và đến trụ 1.5.4 và từ 1.9 đến 

1.9.3 thuộc trạm Cái Bần trụ 

M42/P67/P79/7 tuyến 472 Bình 

Minh.

- Từ trụ hạ áp số 1 đến hạ áp số 

17 và từ trụ hạ áp 1.2 đến 1.5 và 

trụ 1.5.2 và đến trụ 1.5.4 và từ 1.9 

đến 1.9.3 thuộc trạm Cái Bần trụ 

M42/P67/P79/7 tuyến 472 Bình 

Minh.

- Ấp Tân 

Thạnh, xã Lục 

Sĩ Thành.

- Cắt CB+FCO trạm Cái Bần trụ 

M42/P67/P79/7 tuyến 472 Bình 

Minh.

- Xử lý 

khiếm 

khuyết 

lưới điện
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47 09h00 10h00 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Điện lực 

Trà Ôn 

(3CN)

- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi 

trạm Hồi Thành 1A trụ L40/184 

tuyến 480 Vũng Liêm.

- Tại trạm Hồi Thành 1A trụ 

L40/184 tuyến 480 Vũng Liêm.

- Ấp Hồi 

Thành, xã Hòa 

Bình.

- Cắt CB+FCO trạm Hồi Thành 

1A trụ L40/184 tuyến 480 Vũng 

Liêm.

-Thay 

HTĐĐ

48 10h30 13h30 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Điện lực 

Trà Ôn 

(3CN)

- Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế 

định kỳ trạm Cty Thiện Ngọc trụ 

L40/P93/7 tuyến 480 Vũng Liêm 

(Mã khách hàng PB10020041503).

- Tại trạm Cty Thiện Ngọc trụ 

L40/P93/7 tuyến 480 Vũng Liêm.

- Ấp Hồi 

Xuân, xã Hòa 

Bình.

- Cắt 3LBF Cty Thiện Ngọc trụ 

L40/P93/1 tuyến 480 Vũng 

Liêm.

- Bảo trì 

HTĐĐ

49 14h30 15h30 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Điện lực 

Trà Ôn 

(3CN)

- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi 

trạm Hồi Tường 4B trụ 

L40/T123/26 tuyến 480 Vũng Liêm.

- Tại trạm Hồi Tường 4B trụ 

L40/T123/26 tuyến 480 Vũng 

Liêm.

- Ấp Hồi 

Tường, xã Hòa 

Bình.

- Cắt CB+FCO trạm Hồi Tường 

4B trụ L40/T123/26 tuyến 480 

Vũng Liêm.

-Thay 

HTĐĐ

50 07h30 17h00 - Điện lực Tân 

Quới

- Điện lực 

Tân Quới 

(4CN)

- Phát quang trục chính và các 

nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới 

- Từ trụ 471TQ/135 đến trụ 

471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới

- Khu vực 

Điện lực Tân 

Quới quản lý.

- Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành

- Ngăn 

ngừa sự 

cố

51 07h00 17h00 - Điện lực Tân 

Quới

- Công ty 

TNHH TM-

SX XD Mai 

Nguyễn 

(06CN)

- Ép lèo và sang lưới hạ thế (Công 

trình ĐTXD năm 2026)

- Thuộc trạm Mỹ Thuận 2 trụ 

479TQ/252 tuyến 479 Tân Quới;

- Xã Mỹ Thuận - Cắt CB+FCO trạm Mỹ Thuận 

2 trụ 479TQ/252 tuyến 479 Tân 

Quới;

- Công 

trình 

ĐTXD 

năm 2026

52 07h00 17h00 -Điện lực Trà 

Vinh

-Điện lực 

Trà Vinh 

(4CN)

-Phát quang hành lang an toàn lưới 

điện, gở dây leo và đóng nắp thùng 

CD+ĐK, tuyến 471LD 

-Tại trụ 471LD/36 đến trụ 

471LD/107 thuộc tuyến 476LD

-Phường Long 

Đức

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố

53 08h00 09h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Xí Nghiệp 

Dịch Vụ 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(03 CN)

-Thí nghiệm MBA trạm Khóm 1 TT 

Châu Thành (CBM) định kỳ

-Tại trụ 472TV/P33A/5 -Xã Châu 

Thành

-Cắt LBFCO Khóm 1 TT Châu 

Thành tại trụ 472TV/P33A/01

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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54 09h00 10h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Xí Nghiệp 

Dịch Vụ 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(03 CN)

-Thí nghiệm MBA trạm Khóm 4-1 

Châu Thành (CBM) định kỳ

-Tại trụ 477-479TV/21 -Xã Châu 

Thành

-Cắt CB+ FCO trạm Khóm 4-1 

Châu Thành tại trụ 477-

479TV/21

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

55 10h00 12h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Xí Nghiệp 

Dịch Vụ 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(03 CN)

-Thí nghiệm MBA trạm Qui Nông B 

(CBM) định kỳ

-Tại trụ 472TV/T97/42 -Xã Hưng Mỹ -Cắt CB+FCO trạm Qui Nông B 

tại trụ 472TV/T97/42

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

56 13h00 14h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Xí Nghiệp 

Dịch Vụ 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(03 CN)

-Thí nghiệm MBA trạm Đa Hòa 

(CBM) định kỳ

-Tại trụ 472TV/T97/03 -Xã Hưng Mỹ -Cắt CB+FCO trạm Đa Hòa tại 

trụ 472TV/T97/03

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

57 14h00 15h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Xí Nghiệp 

Dịch Vụ 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(03 CN)

-Thí nghiệm MBA trạm Đa Hòa 1 

(CBM) định kỳ

-Tại trụ 472TV/T97/11 -Xã Hưng Mỹ -Cắt CB+FCO trạm Đa Hòa 1 tại 

trụ 472TV/T97/11

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

58 15h00 16h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Xí Nghiệp 

Dịch Vụ 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(03 CN)

-Thí nghiệm MBA trạm Hòa Hảo 

(CBM) định kỳ

-Tại trụ 472TV/149 -Xã Hưng Mỹ -Cắt CB+FCO trạm Hòa Hảo tại 

trụ 472TV/149

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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59 08h00 09h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Xí Nghiệp 

Dịch Vụ 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(03 CN)

-Thí nghiệm MBA trạm Đầu Giồng 

3 (CBM) định kỳ

-Tại trụ 476TV/128 -Xã Châu 

Thành

-Cắt CB+FCO Đầu Giồng 3 tại 

trụ 476TV/128

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

60 09h00 10h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Xí Nghiệp 

Dịch Vụ 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(03 CN)

-Thí nghiệm MBA trạmGiồng Trôm 

3 (CBM) định kỳ

-Tại trụ 474TV/P155/41 -Xã Châu 

Thành

-Cắt CB+FCO trạm Giồng Trôm 

3 tại trụ 474TV/P155/41

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

61 10h00 12h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Xí Nghiệp 

Dịch Vụ 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(03 CN)

-Thí nghiệm MBA trạm Giồng Trôm 

4 (CBM) định kỳ

-Tại trụ 472TV/T97/T47/09 -Xã Châu 

Thành

-Cắt CB+FCO trạm Giồng Trôm 

4 tại trụ 472TV/T97/T47/09

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

62 13h00 14h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Xí Nghiệp 

Dịch Vụ 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(03 CN)

-Thí nghiệm MBA trạm Ô Tre A 

(CBM) định kỳ

-Tại trụ 476TV/P76/11 -Xã Châu 

Thành

-Cắt CB +FCO trạm Ô Tre A tại 

trụ 476TV/P76/11

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

63 14h00 15h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Xí Nghiệp 

Dịch Vụ 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(03 CN)

-Thí nghiệm MBA trạm Tầm 

Phương 2 (CBM) định kỳ

-Tại trụ 480-478TV/T30/1 -Xã Châu 

Thành

-Cắt CB+ FCO trạm Tầm 

Phương 2 tại trụ 480-

478TV/T30/1

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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64 15h00 16h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Xí Nghiệp 

Dịch Vụ 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(03 CN)

-Thí nghiệm MBA trạm Tầm 

Phương 3 (CBM) định kỳ

-Tại trụ 480-478TV/T30/16 -Xã Châu 

Thành

-Cắt CB+FCO trạm Tầm 

Phương 3 tại trụ 480-

478TV/T30/16

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

65 08h00 09h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

-Thay công tơ định kỳ trạm (Trực 

tiếp)

-Tại thùng CB-ĐK Trạm Kênh 

Nhà Thờ 1 tại trụ 

474TV/T51/T9/P4/07 tuyến 

474TV

-ấp Hương Phụ 

A, xã Châu 

Thành

-Cắt CB+FCO trạm Kênh Nhà 

Thờ 1 tại trụ 

474TV/T51/T9/P4/07.

(Tài sản ngành điện)

-Thay 

định kỳ 

trạm 

công cộng

66 09h30 10h30 -Điện lực Châu 

Thành

-Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

-Thay công tơ định kỳ trạm (Trực 

tiếp)

-Tại thùng CB-ĐK Trạm Kênh 

Nhà Thờ 2 tại trụ 

474TV/T51/T9/P4/P22/P13/04 

tuyến 474TV

-ấp Hương Phụ 

B, xã Châu 

Thành

-Cắt CB+FCO trạm Kênh Nhà 

Thờ 2 tại trụ 

474TV/T51/T9/P4/P22/P13/04.

(Tài sản ngành điện)

-Thay 

định kỳ 

trạm 

công cộng

67 11h00 12h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

-Thay công tơ định kỳ trạm (Trực 

tiếp)

-Tại thùng CB-ĐK Trạm Kinh 

Xáng 4 tại trụ 

474TV/T51/T9/P4/P22/20 tuyến 

474TV

-ấp Hương Phụ 

B, xã Châu 

Thành

-Cắt CB+FCO trạm Kinh Xáng 

4 tại trụ 

474TV/T51/T9/P4/P22/20.

(Tài sản ngành điện)

-Thay 

định kỳ 

trạm 

công cộng
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68 13h00 14h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

-Thay công tơ định kỳ trạm (Trực 

tiếp)

-Tại thùng CB-ĐK Trạm Hương 

Phụ C1 tại trụ 

474TV/T51/T9/P4/P22/P29/14 

tuyến 474TV

-ấp Hương Phụ 

C, xã Châu 

Thành

-Cắt CB+FCO trạm Hương Phụ 

C1 tại trụ 

474TV/T51/T9/P4/P22/P29/14.

(Tài sản ngành điện)

-Thay 

định kỳ 

trạm 

công cộng

69 14h30 15h30 -Điện lực Châu 

Thành

-Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

-Thay công tơ định kỳ trạm (Trực 

tiếp)

-Tại thùng CB-ĐK Trạm Kinh 

Xáng 3 tại trụ 

474TV/T51/T9/P4/P22/51 tuyến 

474TV

-ấp Hương Phụ 

C, xã Châu 

Thành

-Cắt CB+FCO trạm Kinh Xáng 

3 tại trụ 

474TV/T51/T9/P4/P22/51.

(Tài sản ngành điện)

-Thay 

định kỳ 

trạm 

công cộng

70 08h00 17h00 -Điện lực Ngũ 

Lạc

-Điện lực 

Ngũ Lạc 

(3CN)

-Đo điện trở tiếp đất lập lại đường 

dây trung áp

-Từ trụ 478-475DT/70 đến trụ 

478-475DT-8/P109/49A, tuyến 

478, 475 Duyên Trà

-Xã Đôn Châu -Không cắt điện -Kiểm tra 

định kỳ

71 08h00 17h00 -Điện lực Ngũ 

Lạc

-Công ty 

TNHH MTV 

Tư vấn và 

xây dựng 

Hào Quang 

Phát (6CN)

-Dụng đoạn ngọn trụ BTLT 2x12m-

2D

- MG-2x12-KH, căng dây, đấu nối 

đường dây 22kV XDM vào vận 

hành, nâng cấp trạm Phước Thiện 5 

từ 1x25kVA thành 3P-160kVA và 

di dời từ trụ 

477DT/T213/P91/P1/19 sang trụ 

477DT/T213/P91/P1/T19/10 

(đường dây XDM), cải tạo ĐDHA 

trạm Phước Thiện 5 từ 1 pha lên 3 

pha (từ LV-ABC 3x35mm2 thành 

LV-ABC 4x95mm2), dài 1.075,5 

mét từ trụ 477DT/T213/P91/P1/19 

đến trụ a27 thuộc lưới hạ áp trạm 

Phước Thiện 5, tuyến 472 Dân 

Thành

-Từ trụ 477DT/T213/P91/P1/19 

đến trụ 

477DT/T213/P91/P1/T19/10, từ 

trụ 477DT/T213/P91/P1/19 đến 

trụ a27 thuộc lưới hạ áp trạm 

Phước Thiện 5, nhánh Phước 

Thiện, tuyến 472 Dân Thành

-Ấp Phước 

Thiện - xã 

Đông Hải

-Cắt 3LBFCO Phước Thiện trụ 

472-474DT-

2/P128A/T19/T250/01 (472DT)

-Công 

trình 

ĐTXD

20260928 KE HOACH BAO DUONG TUAN TU NGAY 05.10 DEN NGAY 11.10 (toan cong ty).xlsx



81

72 08h00 17h00 -Điện lực Ngũ 

Lạc

-Công ty 

TNHH MTV 

Tư vấn và 

xây dựng 

Hào Quang 

Phát (6CN)

-Căng dây đấu nối đường dây 22kV 

XDM và TBA 3P-250kVA Phước 

Thiện 14 vào vận hành, xây dựng 

mới ĐDHA 3 pha (LV-ABC 

4x95mm2) từ trụ b12 đến trụ b16, từ 

trụ b8 đến trụ bP8/18, dài 676 mét, 

cắt dừng hạ áp trụ b3, b4 trạm 

Phước Thiện 11 (thu hồi dây) để 

chuyển một phần lưới hạ áp trạm 

Phước Thiện 11 sang trạm Phước 

Thiện 14 lắp mới

-Từ trụ 

477DT/T213/P91/P1/P48/23 đến 

trụ 477DT/T213/P91/P1/P48/27, 

trụ b3, b4, từ trụ từ trụ b12 đến 

trụ b16, từ trụ b8 đến trụ bP8/18 

hạ áp trạm Phước Thiện 11, 

nhánh Phước Thiện 4, tuyến 472 

Dân Thành

-Ấp Phước 

Thiện - xã 

Đông Hải

-Cắt 3LBFCO Phước Thiện 4 

trụ 477DT/T213/P91/P1/P48/01 

(472DT)

-Công 

trình 

ĐTXD

73 08h30 09h30 -Điện lực Ngũ 

Lạc

-Điện lực 

Ngũ Lạc 

(2CN)

-Kiểm tra điều chỉnh giảm áp MBA 

trạm Phước Thiện 1.1 trụ 

477DT/T213/P91/P1/36, nhánh 

Phước Thiện, tuyến 472 Dân Thành

-Tại trạm Phước Thiện 1.1 trụ 

477DT/T213/P91/P1/36, nhánh 

Phước Thiện, tuyến 472 Dân 

Thành

-Ấp Phước 

Thiện - xã 

Đông Hải

-Cắt CB +3FCO trạm Phước 

Thiện 1.1 trụ 

477DT/T213/P91/P1/36 

(472DTh)

-Khắc 

phục vận 

hành

74 09h30 10h30 -Điện lực Ngũ 

Lạc

-Điện lực 

Ngũ Lạc 

(2CN)

-Kiểm tra điều chỉnh giảm áp MBA 

trạm Phước Thiện 1 trụ 

477DT/T213/P91/P1/51, nhánh 

Phước Thiện, tuyến 472 Dân Thành

-Tại trạm Phước Thiện 1 trụ 

477DT/T213/P91/P1/51, nhánh 

Phước Thiện, tuyến 472 Dân 

Thành

-Ấp Phước 

Thiện - xã 

Đông Hải

-Cắt CB +3FCO trạm Phước 

Thiện 1 trụ 

477DT/T213/P91/P1/51 

(472DTh)

-Khắc 

phục vận 

hành

75 10h30 11h30 -Điện lực Ngũ 

Lạc

-Điện lực 

Ngũ Lạc 

(2CN)

-Kiểm tra điều chỉnh giảm áp MBA 

trạm Hồ Tàu 2 trụ 

477DT/T213/P91/P1/P55/17, nhánh 

Hồ Tàu 2, tuyến 472 Dân Thành

-Tại trạm Hồ Tàu 2 trụ 

477DT/T213/P91/P1/P55/17, 

nhánh Hồ Tàu 2, tuyến 472 Dân 

Thành

-Ấp Hồ Tàu - 

xã Đông Hải

-Cắt CB +FCO trạm Hồ Tàu 2 

trụ 477DT/T213/P91/P1/P55/17 

(472DTh)

-Khắc 

phục vận 

hành

76 13h00 14h00 -Điện lực Ngũ 

Lạc

-Điện lực 

Ngũ Lạc 

(2CN)

-Kiểm tra điều chỉnh giảm áp MBA 

trạm Hồ Tàu 5 trụ 

477DT/T213/P91/P1/56/04/08A, 

nhánh Hồ Tàu, tuyến 472 Dân Thành

-Tại trạm Hồ Tàu 5 trụ 

477DT/T213/P91/P1/56/04/08A, 

nhánh Hồ Tàu, tuyến 472 Dân 

Thành

-Ấp Hồ Tàu - 

xã Đông Hải

-Cắt CB + 3FCO trạm Hồ Tàu 5 

trụ 

477DT/T213/P91/P1/56/04/08A 

(472DTh)

-Khắc 

phục vận 

hành
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77 14h00 15h00 -Điện lực Ngũ 

Lạc

-Điện lực 

Ngũ Lạc 

(2CN)

-Kiểm tra điều chỉnh giảm áp MBA 

trạm Hồ Tàu 6.1 trụ 

477DT/T213/P91/P1/56/04/09/28, 

nhánh Hồ Tàu, tuyến 472 Dân Thành

-Tại trạm Hồ Tàu 6.1 trụ 

477DT/T213/P91/P1/56/04/09/28, 

 nhánh Hồ Tàu, tuyến 472 Dân 

Thành

-Ấp Hồ Tàu - 

xã Đông Hải

-Cắt CB + 3FCO trạm Hồ Tàu 

6.1 trụ 

477DT/T213/P91/P1/56/04/09/2

8 (472DTh)

-Khắc 

phục vận 

hành

78 15h00 16h00 -Điện lực Ngũ 

Lạc

-Điện lực 

Ngũ Lạc 

(2CN)

-Kiểm tra điều chỉnh giảm áp MBA 

trạm Phước Thiện 9 trụ 

477DT/T213/P91/P1/04, nhánh 

Phước Thiện, tuyến 472 Dân Thành

-Tại trạm Phước Thiện 9 trụ 

477DT/T213/P91/P1/04, nhánh 

Phước Thiện, tuyến 472 Dân 

Thành

-Ấp Định An - 

xã Đông Hải

-Cắt CB + FCO trạm Phước 

Thiện 9 trụ 

477DT/T213/P91/P1/04 

(472DTh)

-Khắc 

phục vận 

hành

79 06h30 18h00 -Điện lực 

Duyên Hải 

-Công ty 

TNHH MTV 

TV& XD 

Hào Quang 

Phát 

(15 CN)

 -Thay xà, thay sứ, dựng trụ chèn, 

tháp ngọn, sang dây qua trụ mới, thu 

hồi trụ cũ (dựng 4 trụ đơn, tháp 2 

ngọn trụ di dời 1 trạm biến áp 

3x50kVA, thu hồi 8 trụ, thay 10 bộ 

đà)

Khi kết thúc, đăng ký tái lập điện. 

Lãnh đạo Điện lực báo cáo xác nhận 

Ca trực công tác không làm thay đổi 

thứ tự , đồng vị pha và báo cáo khối 

lượng công việc thực hiện đảm bảo 

bao nhiêu % nội dung đăng ký, 

trường hợp tồn tại báo cáo lý do và 

dự kiến số lần cắt điện và thời gian 

đăng ký KH thực hiện để hoàn thành 

công trình

 -Từ trụ 477DT/(46 -114) trục 

chính tuyến 477 Duyên Trà

-Khóm Giồng 

Ổi Phường 

Duyên Hải

- Cắt Recloser Giồng Ổi trụ 

477DT/40

- Cắt 3 DS1 Giồng Ổi trụ 

477DT/38

- Cắt 3 DS Giồng Trôm trụ 

477DT/115

- Đóng đẳng áp 473DT đến LBS 

Khóm 2 TXDH, 06h30 cắt 

Recloser Giồng Ổi, cắt 3DS 

Giồng Trôm không điện, đóng 

LBS Khóm 2 TXDH đến 3DS 

Giồng Trôm

-ĐTXD

80 08h00 08h45 -Điện lực 

Duyên Hải 

-Điện lực 

Duyên Hải  

(02 CN)

 -Thay điện kế mất kết nối đo xa và 

thay TI định kỳ

 -Tại thùng CD + ĐK trạm Giồng 

Trôm 3 trụ 

477DT/T103/03/T04/10, tuyến 

477 Duyên Trà 

-Khóm Giồng 

Ổi Phường 

Duyên Hải

- Cắt CB & FCO trạm Giồng 

Trôm 3 trụ 

477DT/T103/03/T04/10

 -Thay 

HTĐ
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81 08h00 10h00 -Điện lực 

Duyên Hải 

-Điện lực 

Duyên Hải  

(02 CN)

-Lắp TU cấp nguồn cho LBS NT 

474DT-477DT trụ 477DT/166

-Cách 3 lỗ trụ tính từ lỗ thanh 

chống lắp xà FCO xuống đất của 

TU trụ 477DT/166, tuyến 477 

Duyên Trà (476 Dân Thành)

-Khóm Bào 

Sen phường 

Duyên Hải

- Kiểm tra FCO của TU cấp 

nguồn cho LBS NT 474DT-

477DT trụ 477DT/166 ở vị trí 

mở

 -SCTX

82 09h30 11h30 -Điện lực 

Duyên Hải 

-Điện lực 

Duyên Hải  

(03 CNKD)

 -Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm 

(mã PB16060029249 tên Công ty 

TNHH Xây Dựng Hàm Giang)

 -Trụ 477DT/T147/T82/T28/02 

nhánh Công ty Hàm Giang 11, 

tuyến 477 Duyên Trà (480 Dân 

Thành) 

-Khóm Mù U 

phường Duyên 

Hải

- Cắt Recloser Công ty Hàm 

Giang 11 trụ 

477DT/T147/T82/T28/03

- Cắt 3 DS Công ty Hàm Giang 

11 trụ 477DT/T147/T82/T28/01

-Bảo trì 

HTĐĐ

83 08h00 10h30 -Điện lực Cầu 

Ngang

-Điện lực 

Cầu Ngang 

(02CN)

-Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm 

trung thế khách hàng Công ty 

TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất 

Nhập Khẩu Gia Nghĩa Phát 

(PB16020031158); Bảo dưỡng lưới 

điện có cắt điện theo hợp đồng 

QLVH

-Tại hệ thống đo đếm trung thế 

trạm Công ty TNHH TMDV 

XNK Gia Nghĩa Phát trụ 

476CN/P166/P48/04

-Ấp Mỹ Thập 

xã Mỹ Long

-Cắt CB  trạm Công ty TNHH 

TMDV XNK Gia Nghĩa Phát trụ 

476CN/P166/P48/11

-Cắt 3LBFCO trạm Công ty 

TNHH TMDV XNK Gia Nghĩa 

Phát trụ 476CN/P166/P48/01

-Kiểm 

tra, bảo trì

84 13h30 16h00 -Điện lực Cầu 

Ngang

-Điện lực 

Cầu Ngang 

(02CN)

-Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm 

trung thế khách hàng Công ty 

TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và 

Dịch Vụ VinFast (PB16020033785)

-Tại hệ thống đo đếm trung thế 

trạm Sạc điện Vinfast 72 trụ 

476CN/P166/P02A/01

-Ấp Mỹ Cẩm 

B xã Cầu 

Ngang

-Cắt CB trạm Sạc điện Vinfast 

72 trụ 476CN/P166/P02A/02

-Cắt 3LBFCO trạm Sạc điện 

Vinfast 72 trụ 476CN/P166/02A

-Kiểm 

tra, bảo trì

85 07h30 17h00 -Điện lực Cầu 

Ngang

-Điện lực 

Cầu Ngang 

(05 CN)

-Phát quang cây xanh gần hành lang 

lưới điện trung hạ áp, gở dây leo lên 

dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ 

trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện 

kế trạm

-Từ trụ 479/26 đến trụ 

479CN/143 tuyến 479CN, kể cả 

các nhánh rẽ đấu vào đoạn này

-Xã Hiệp Mỹ -Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố
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86 06h00 17h00 -Điện lực Cầu 

Ngang

-Điện lực 

Cầu Ngang

(05CN)

-Thay sứ đứng bị bể trụ 479CN/49 

sứ đỡ bể tầng dưới. 

-Thay chằng trung áp mục sét trụ 

479CN/(46, 47) 

-Thay tupin pha giữa vị mục sét trụ 

479CN/(39, 40, 47, 53, 57, 59, 61, 

63, 65, 66, 71)

-Ép tăng cường chống gãy phân 

đoạn ấp Rạch 3, ấp Rạch 5

-Tại các vị trí trụ 479CN/(46, 

47,49, 39, 40, 47, 53, 57, 59, 61, 

63, 65, 66, 71), trụ 

479CN/T117/02, 

479CN/P117/01 tuyến 479 trạm 

110/22 kV Cầu Ngang

-Ấp La Bang, 

Hậu Bối xã 

Hiệp Mỹ

-Cắt Recloser La Bang tại trụ 

479CN/26

-Cắt 3DS La Bang tại trụ 

479CN/28

- Cắt Recloser Ấp Năm trụ 

479CN/280

-Cắt 3DS2 Ấp Năm trụ 

479CN/281

- Cắt 3DS 1 Cải Già trụ 

479CN/T143/01

-Đóng đẳng áp 476DT đến 

Recloser Ấp Năm

-Lúc 06h00 cắt Recloser La 

Bang, cắt LBS Ấp Ba, để cắt 

3DS 1 Cải Già, đóng 3DS Ấp 

Ba A không điện, đóng LBS Ấp 

Ba đến 3DS1 Cải Già. Khi công 

tác xong, để 3DS1 Cải Già vận 

hành mở

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

87 08h00 11h00 -Điện lực Cầu 

Ngang+Điện 

lực Duyên Hải

-Điện lực 

Cầu Ngang

(02CN)

-Tháo thu hồi LBFCO phân đoạn ấp 

Rạch 3A, cầu liền

-Tại trụ 479CN/T117/09 -Ấp La Bang, 

Hậu Bối xã 

Hiệp Mỹ

-Cắt LBFCO Ấp Rạch 3 trụ 

479CN/T117/02

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

88 09h00 11h00 -Điện lực Cầu 

Ngang

-Xí nghiệp 

Dịch Vụ 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(04CN)

-Lắp tăng cường đoạn dây đồng 

chống gãy tại đầu coss

-Tại 3DS1 Cải Già trụ 

479CN/T143/01

-Ấp Cải Già xã 

Hiệp Mỹ

-Không cắt điện đường dây 

22kV thuộc tuyến

479CN (thi công bằng

phương pháp hotline).

-Off  chức năng tự đóng lại tại tủ 

Recloser Long Hữu tại trụ 

476DT/116

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

89 08h00 17h00 -Điện lực Trà 

Cú

-Điện lực 

Trà Cú( 04 

CN)

-Phát quang cây xanh lưới trung áp -Nhánh trung áp 12,7kV Con Lọp 

khoảng trụ 471CN/208/P1-

48/T32/(01-43).

-Xã Long Hiệp. -Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố
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90 08h00 08h45 -Điện lực Trà 

Cú+ Cty 

CPPTĐ Trà 

Vinh

-Điện lực 

Trà Cú 

(03CN)

-Thay điện kế  định kỳ, TI đến hạn 

03/2030

Điều chỉnh điện áp(cao xuống thấp)

-Tại trạm Sóc Chà 1.2 trụ 

475TR/T83/18.

-Xã Trà Cú. -Cắt CB+FCO trạm Sóc Chà 1.2 

trụ 475TR/T83/18.

-Thay 

định kỳ

91 09h00 09h45 -Điện lực Trà 

Cú+ Cty 

CPPTĐ Trà 

Vinh

-Điện lực 

Trà Cú 

(03CN)

-Thay điện kế  định kỳ, TI đến hạn 

12/2028

-Tại thùng CD-ĐK trạm Ba Tục 

1.1 trụ 475TR/T83/59.

-Xã Trà Cú. -Cắt CB+FCO trạm  Ba Tục 1.1 

trụ 475TR/T83/59.

-Thay 

định kỳ

92 10h00 10h45 -Điện lực Trà 

Cú+ Cty 

CPPTĐ Trà 

Vinh

-Điện lực 

Trà Cú 

(03CN)

-Thay điện kế  định kỳ, TI đến hạn 

01/2029

Điều chỉnh điện áp(cao xuống thấp)

-Tại trạm Ô Rung 1.1 trụ 

471TR/T147/16/T22/05.

-Xã Tập Sơn -Cắt CB+FCO trạm Ô Rung 1.1 

trụ 471TR/T147/16/T22/05.

-Thay 

định kỳ

93 13h00 13h45 -Điện lực Trà 

Cú+ Cty 

CPPTĐ Trà 

Vinh

-Điện lực 

Trà Cú 

(03CN)

-Thay điện kế  định kỳ, TI đến hạn 

12/2027

-Tại thùng CD-ĐK trạm Ba Trạch 

B1.1 trụ 471CN/208/P48/48.

-Xã Long Hiệp. -Cắt CB+FCO trạm Ba Trạch 

B1.1 trụ 471CN/208/P48/48.

-Thay 

định kỳ

94 14h00 14h45 -Điện lực Trà 

Cú

-Điện lực 

Trà Cú (03 

CN)

-Thay điện kế  định kỳ, TI đến hạn 

07/2028.

Điều chỉnh điện áp(cao xuống thấp).

-Tại trạm Ba Trạch B trụ 

471CN/208/P48/42.

-Xã Long Hiệp. -Cắt CB+FCO trạm Ba Trạch B 

trụ 471CN/208/P48/42.

-Thay 

định kỳ

95 15h00 15h45 -Điện lực Trà 

Cú

-Điện lực 

Trà Cú (03 

CN)

-Thay điện kế  định kỳ, TI đến hạn 

07/2028

-Tại thùng CD-ĐK trạm Ba Trạch 

A trụ 471CN/208/P48/13.

-Xã Long Hiệp. -Cắt CB+FCO trạm Ba Trạch A 

trụ 471CN/208/P48/13.

-Thay 

định kỳ

96 16h00 16h45 -Điện lực Trà 

Cú

-Điện lực 

Trà Cú (03 

CN)

-Thay điện kế định kỳ (Trực tiếp) -Tại thùng CD-ĐK trạm Cống 

Tân Hiệp 1 trụ 

471CN/208/P48/P14/06.

-Xã Long Hiệp. -Cắt CB+FCO trạm Cống Tân 

Hiệp 1 trụ 

471CN/208/P48/P14/06.

-Thay 

định kỳ
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97 07h00 17h00 -Điện lực Tiểu 

Cần

-Điện lực 

Tiểu Cần 

(3CN)

-Phát quang cây xanh hành lang 

tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ 

TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng 

cầu dao điện kế

-Từ trụ 478CK/162 đến trụ 

478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc 

tuyến 478 Cầu Kè; Từ trụ 

471CK/229 đến trụ 471CK/350 

và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 

Cầu Kè

-Xã Tiểu Cần, 

Tân Hòa

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn đường 

dây trung, hạ áp đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

98 18h00 22h00 -Điện lực Tiểu 

Cần

-Điện lực 

Tiểu Cần 

(2CN)

-Kiểm tra vận hành lưới đêm đường 

dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù 

hạ thế, đóng nắp thùng cầu dao điện 

kế

-Từ trụ 471CK/229 đến trụ 

471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc 

tuyến 471 Cầu Kè; Từ trụ 

476TV/209 đến trụ 347-

476TV/478CK và các nhánh rẽ 

thuộc tuyến 476 Trà Vinh

-Xã Tân Hòa, 

Tập Ngãi, Ngãi 

Hùng

-Không cắt điện 

-Thử điện thùng công tơ, các kết 

cấu bằng kim loại không bị rò 

điện trước khi đóng cửa thùng

-Kiểm tra 

định kỳ

99 08h00 09h00 -Điện lực Càng 

Long

-Điện lực 

Càng Long 

(02CN)

- Thay điện kế trạm Rạch Rô 1A 

không đọc đo xa

-Tại thùng CD + ĐK trạm Rạch 

Rô 1A trụ số 478TV/P280/59

-Xã Nhị Long -CB + FCO trạm Rạch Rô 1A 

trụ số 478TV/P280/59.

-Xử lý 

khiếm 

khuyết

100 10h00 12h30 -Điện lực Càng 

Long

-Điện lực 

Càng Long 

(03CN)

- Thay sứ và chân sứ đỉnh bị hỏng 

tại các trụ 13, 19, 24 nhánh Long 

Hội.

-Tại các trụ 

473CK/P168/P09/P52/(13, 19, 

24)

-Xã Tân An -Cắt LBFCO phân đoạn Long 

Hội tại trụ 473CK/P168/P09/52.

-Cắt CB + FCO trạm Long Hội 2 

trụ số 473CK/P168/P09/P52/13.

-Cắt CB + FCO trạm Long Hội 3 

trụ số 473CK/P168/P09/P52/36.

-Xử lý 

khiếm 

khuyết

101 14h00 16h30 -Điện lực Càng 

Long

-Điện lực 

Càng Long 

(03CN)

- Thay sứ và chân sứ đỉnh bị hỏng 

tại các trụ 12, 14, 15 nhánh Nhà Thờ 

1

-Tại các trụ 

473CK/P168/P09/P42/(12, 14, 

15)

-Xã Tân An -Cắt LBFCO phân đoạn Nhà 

Thờ 1 tại trụ 

473CK/P168/P09/42.

-Xử lý 

khiếm 

khuyết

102 07h00 17h00   -Điện lực Cầu 

Kè

-Điện lực 

Cầu Kè 

(4CN)

-Phát quang cây xanh hành lang 

tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và 

đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm 

biến áp

-Tuyến 471-478CK từ trụ 475-

478-480CK/01 đến trụ 

471CK/229 và các nhánh rẽ nối 

vào đường trục  

-Xã Cầu Kè, 

Phong Thạnh

-Không cắt điện

-Chú ý khoảng cách an toàn

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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103 07h00 17h00   -Điện lực Cầu 

Kè

-Điện lực 

Cầu Kè 

(4CN)

-Phát quang cây xanh hành lang 

tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và 

đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm 

biến áp

-Tuyến 471-478CK từ trụ 475-

478-480CK/01 đến trụ 

471CK/229 và các nhánh rẽ nối 

vào đường trục  

-Xã Cầu Kè, 

Phong Thạnh

-Không cắt điện

-Chú ý khoảng cách an toàn

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

1 Thứ Sáu

09/10/2026

07h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(03CN)

-Phát quang trung, hạ thế từ trụ  

473BTre/49/03 đến trụ 

473BTre/49/106 tuyến 473 Bến Tre 

và các NR đấu vào

-Hành lang tuyến từ trụ  

473BTre/49/03 đến trụ 

473BTre/49/106 tuyến 473 Bến 

Tre và các NR đấu vào

-Phường Phú 

Khương

-Không cắt điện, giữ khoảng 

cách an toàn với lưới điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

2 08h30 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(03CN)

-Sửa trụ nghiêng hạ thế trụ 7d, 9d 

thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA 

Phước Thạnh 10 trụ 

475BTre/104/27/T8 NR Ấp 1 Phước 

Thạnh

-Trụ hạ thế 7d, 9d thuộc lưới hạ 

thế trạm 160kVA Phước Thạnh 

10 trụ 475BTre/104/27/T8 NR 

Ấp 1 Phước Thạnh

Phường Phú 

Tân

-Cắt CB + 3FCO trạm 160kVA 

Phước Thạnh 10 trụ 

475BTre/104/27/T8 NR Ấp 1 

Phước Thạnh

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

3 08h30 11h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(4CN)

-Nâng thùng điện kế trạm và điện kế 

khách hàng, ép lèo tại trạm 25kVA 

trụ 479AH/53/83 NR Thành Triệu - 

Phú Túc

-Trụ 479AH/53/83 NR Thành 

Triệu - Phú Túc

-Ấp Phú Hòa 

xã Phú Túc

-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 

479AH/53/83 NR Thành Triệu - 

Phú Túc

-Xử lý 

mất an 

toàn

4 13h30 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(4CN)

-Tăng điện áp, ép lưới hạ thế tại trụ 

479AH/53/52/06/16, trụ HT8, sang 

khách hàng từ trụ HT1-HT8 thuộc 

trạm 2x50kVA trụ 

479AH/53/52/06/16 NR ấp Phú 

Xuân

-Trụ 479AH/53/52/06/16, từ trụ 

HT1-HT8 thuộc trạm 2x50kVA 

trụ 479AH/53/52/06/16 NR ấp 

Phú Xuân

-Ấp Phú Xuân 

xã Phú Túc

-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA 

trụ 479AH/53/52/06/16 NR ấp 

Phú Xuân

-Giảm 

TTĐN

5 08h00 10h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(3CN)

-Căng lại lưới hạ thế từ trụ HT5-

HT6 thuộc trạm 50kVA trụ 

479AH/53/52/06/11/07 NR Cồn 

Phú Lễ

-Từ trụ HT5-HT6 thuộc trạm 

50kVA trụ 

479AH/53/52/06/11/07 NR Cồn 

Phú Lễ

-Ấp Phú Lễ xã 

Phú Túc

-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

479AH/53/52/06/11/07 NR Cồn 

Phú Lễ

-Xử lý 

mất an 

toàn

6 08h00 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(3CN)

-Phát quang trung hạ thế NR Tiên 

Long và các NR đấu vào

-Từ trụ 475AH/97/55/01-

475AH/97/55/56 NR Tiên Long 

và các NR đấu vào

-Xã Tân Phú -Không cắt điện -Giảm 

TTĐN
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7 07h30 16h30 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung 

(04CN)

-Phát quang cây ngoài hành lang 

lưới điện

-NR Tân Thành Bình từ trụ 

480TT/02/01 đến trụ 

480TT/02/37 và NR đấu vào

-Xã Tân Thành 

Bình

-Không cắt điện

-Lưu ý khoảng cách an toàn lưới 

trung - hạ thế mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

8 09h00 10h00 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung 

(03CN)

-Đo đồng vị pha tại trụ 

478TT/147/02/69 tuyến Tránh 

Phước Mỹ Trung

-Tại trụ 478TT/147/02/69 tuyến 

Tránh Phước Mỹ Trung

-Ấp Gia 

Khánh -xã 

Hưng Khánh 

Trung

-Không cắt điện -Kiểm tra 

xác định 

đồng vị

9 09h00 10h00 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung 

(03CN)

-Đo đồng vị pha tại trụ 

475CL/315/31 NR Qưới Thiện

-Tại trụ 475CL/315/31 NR Qưới 

Thiện

-Ấp Tân Trung 

-xã Hưng 

Khánh Trung

-Không cắt điện -Kiểm tra 

xác định 

đồng vị

10 08h00 09h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện Lực 

Giồng Trôm  

(03CN) + Tổ 

Thí Nghiệm 

(03CN)

-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 

25kVA trụ 474GTROM/255/5 

nhánh rẽ ấp 2 Tân Hào

-Tại trạm 25kVA trụ 

474GTROM/255/5 nhánh rẽ ấp 2 

Tân Hào

-Xã Tân Hào -Cắt CB trạm 25kVA trụ 

474GTROM/255/5 nhánh rẽ ấp 

2 Tân Hào

-Cắt FCO trụ 474GTROM/255 

tuyến 474 trạm 110kV Giồng 

Trôm (đầu nhánh rẽ ấp 2 Tân 

Hào)

-Bảo trì 

thí 

nghiệm 

định kỳ

11 09h30 11h30 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện Lực 

Giồng Trôm  

(03CN) + Tổ 

Thí Nghiệm 

(03CN)

-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 

25kVA trụ 

473GTROM/244/66/72/22, trạm 

25kVA trụ 

473GTROM/244/66/72/28 nhánh rẽ 

ấp 10 Hưng Lễ

-Tại trạm 25kVA trụ 

473GTROM/244/66/72/22, trạm 

25kVA trụ 

473GTROM/244/66/72/28 nhánh 

rẽ ấp 10 Hưng Lễ

-Xã Hưng 

Nhượng

-Cắt CB trạm 25kVA trụ 

473GTROM/244/66/72/16 

nhánh rẽ ấp 10 Hưng Lễ

-Cắt CB trạm 25kVA trụ 

473GTROM/244/66/72/22 

nhánh rẽ ấp 10 Hưng Lễ

-Cắt CB trạm 25kVA trụ 

473GTROM/244/66/72/28 

nhánh rẽ ấp 10 Hưng Lễ

-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 

473GTROM/244/66/72/38 

nhánh rẽ ấp 10 Hưng Lễ  

-Cắt FCO trụ 

473GTROM/244/66/72/15 

nhánh rẽ ấp 10 Hưng Lễ

-Bảo trì 

thí 

nghiệm 

định kỳ
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12 13h30 14h30 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện Lực 

Giồng Trôm  

(03CN) + Tổ 

Thí Nghiệm 

(03CN)

-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 

25kVA trụ 

473GTROM/244/66/71/23/15 

nhánh rẽ ấp 12 Hưng Lễ

-Tại trạm 25kVA trụ 

473GTROM/244/66/71/23/15 

nhánh rẽ ấp 12 Hưng Lễ

-Xã Hưng 

Nhượng

-Cắt CB+FCO + tháo kẹp 

hotline trạm 25kVA trụ 

473GTROM/244/66/71/23/15 

nhánh rẽ ấp 12 Hưng Lễ

-Bảo trì 

thí 

nghiệm 

định kỳ

13 15h00 16h30 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện Lực 

Giồng Trôm  

(03CN) + Tổ 

Thí Nghiệm 

(03CN)

-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 

375kVA trụ 

473GTROM/244/66/71/23/49 

nhánh rẽ ấp 12 Hưng Lễ

-Tại trạm 375kVA trụ 

473GTROM/244/66/71/23/49 

nhánh rẽ ấp 12 Hưng Lễ

-Xã Hưng 

Nhượng

-Cắt CB+FCO + tháo kẹp 

hotline trạm 375kVA trụ 

473GTROM/244/66/71/23/49 

nhánh rẽ ấp 12 Hưng Lễ

-Bảo trì 

thí 

nghiệm 

định kỳ

14 07h00 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-HTX XLĐ 

Hưng Phú 

(08CN)

-Thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 

14m tại trụ 

474GTROM/327/62B/43A/02, dựng 

mới trụ BTLT 14m tại trụ 

474GTROM/327/62B/43A/2A 

nhánh rẽ ấp 5 Mỹ Thạnh

-Tại trụ 

474GTROM/327/62B/43A/02, 

dựng mới trụ BTLT 14m tại trụ 

474GTROM/327/62B/43A/2A 

nhánh rẽ ấp 5 Mỹ Thạnh

-Xã Lương Phú -Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 

474GTROM/327/62B/43A/08 

nhánh rẽ ấp 5 Mỹ Thạnh

-Cắt FCO trụ 

474GTROM/327/62B/43A 

nhánh rẽ ấp 5 Mỹ Thạnh (đầu 

nhánh rẽ ấp 5 Mỹ Thạnh)

-Thi công 

cầu Mỹ 

Thạnh

15 07h30 16h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(04CN)

-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ 

trụ 472BTri/148/01 đến trụ 

472BTri/148/84 NR Mỹ Thạnh và 

các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.

-Từ trụ 472BTri/148/01 đến trụ 

472BTri/148/84 NR Mỹ Thạnh 

và các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.

-Xã An Ngãi 

Trung.

-Không cắt điện. -Ngăn 

ngừa sự 

cố

16 07h30 11h30 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(04CN)

-Thay dây hạ thế từ trụ HT22 đến 

trụ 22/2; Phát quang toàn lưới hạ thế  

 trạm 37.5kVA trụ 472BTri/148/47 

NR Mỹ Thạnh.

-Lưới hạ thế  thuộc trạm 37.5kVA 

trụ 472BTri/148/47 NR Mỹ 

Thạnh.

-Xã An Ngãi 

Trung.

-Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 

472BTri/148/47 NR Mỹ Thạnh.

-SCTX, 

xử lý 

khiếm 

khuyết.

17 07h30 09h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(03CN)

-Bảo trì, hạ điện áp trạm 25kVA trụ 

475BTri/161/01/37 NR An Qui.

- Trụ 475BTri/161/01/37 NR An 

Qui.

-Xã An Hiệp. -Cắt CB+FCO trạm 25kVA  trụ 

475BTri/161/01/37 NR An Qui.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố.
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18 09h00 11h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(03CN)

-Bảo trì, hạ điện áp trạm 50kVA trụ 

475BTri/161/01/57 NR An Qui.

- Trụ 475BTri/161/01/57 NR An 

Qui.

-Xã An Hiệp. -Cắt CB+FCO trạm 50kVA  trụ 

475BTri/161/01/57 NR An Qui.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố.

19 13h00 14h30 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(03CN)

-Bảo trì, hạ điện áp trạm 2x37.5kVA 

trụ 475BTri/88/05 NR Ấp 9-2 An 

Hiệp.

- Trụ 475BTri/88/05 NR Ấp 9-2 

An Hiệp.

-Xã An Hiệp. -Cắt CB+1FCO trạm 

2x37.5kVA trụ 475BTri/88/05 

NR Ấp 9-2 An Hiệp.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố.

20 14h30 16h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(03CN)

-Bảo trì, hạ điện áp trạm 2x37.5kVA 

trụ 472BTri/22/11 NR Nguyễn Đình 

Chiểu

- Trụ 472BTri/22/11 NR Nguyễn 

Đình Chiểu

-Xã Ba Tri. -Cắt CB+1FCO trạm 

2x37.5kVA trụ 472BTri/22/11 

NR Nguyễn Đình Chiểu.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố.

21 09h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(03CN)

-Phát quang ngoài hành lang lưới hạ 

thế trạm 2x50kVA trụ 

477BĐ/47/69A tuyến Bình Đại - 

Thới Thuận

-Lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 

477BĐ/47/69A tuyến Bình Đại - 

Thới Thuận

-Ấp Tân An xã 

Thạnh Phước

-Không cắt điện.

-Giữ khoảng cách an toàn lưới 

hạ thế.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN.

22 08h00 16h00 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (06 

CN)

-Phát quang, thu hồi dây dẫn, xử lý 

mối nối và bổ sung tiếp đất lặp lại 

lưới hạ thế trạm trụ 

472MC/15/20/101/13 NR Giồng Võ

-Tại lưới hạ thế trạm trụ 

472MC/15/20/101/13 NR Giồng 

Võ

-Xã An Định -Cắt CB+FCO trạm 2x15kVA 

trụ 472MC/15/20/101/13 NR 

Giồng Võ

-SCTX

23 08h00 08h40 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (02 

CN)

-Thay điện kế trạm công cộng trạm 

trụ 472MC/15/20/113/37/15 NR An 

Qui

-Tại trạm trụ  

472MC/15/20/113/37/15 NR An 

Qui

-Xã Thành 

Thới

-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA 

trụ  472MC/15/20/113/37/15 

NR An Qui

-Thay 

điện kế 

định kỳ

24 09h10 09h50 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (02 

CN)

-Thay điện kế trạm công cộng trạm 

trụ 472MC/15/20/113/37/09/16 NR 

An Thới - Thành Thới A

-Tại trạm trụ  

472MC/15/20/113/37/09/16 NR 

An Thới - Thành Thới A

-Xã Thành 

Thới

-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ  

472MC/15/20/113/37/09/16 NR 

An Thới - Thành Thới A

-Thay 

điện kế 

định kỳ

20260928 KE HOACH BAO DUONG TUAN TU NGAY 05.10 DEN NGAY 11.10 (toan cong ty).xlsx



91

25 10h20 11h00 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (02 

CN)

-Thay điện kế trạm công cộng trạm 

trụ 472MC/15/20/113/12 NR An 

Định

-Tại trạm trụ  

472MC/15/20/113/12 NR An 

Định

-Xã An Định -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ  

 472MC/15/20/113/12 NR An 

Định

-Thay 

điện kế 

định kỳ

26 13h10 13h50 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (02 

CN)

-Thay điện kế trạm công cộng trạm 

trụ 472MC/15/20/113/24/17A/10 

NR Phú Lộc Hạ

-Tại trạm trụ  

472MC/15/20/113/24/17A/10 

NR Phú Lộc Hạ

-Xã An Định -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ  

472MC/15/20/113/24/17A/10 

NR Phú Lộc Hạ

-Thay 

điện kế 

định kỳ

27 14h20 15h00 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (02 

CN)

-Thay điện kế trạm công cộng trạm 

trụ 472MC/15/20/113/24/22A NR 

An Định - Bình Khánh Đông

-Tại trạm trụ  

472MC/15/20/113/24/22A NR 

An Định - Bình Khánh Đông

-Xã An Định -Cắt CB+3FCO trạm 160kVA 

trụ  472MC/15/20/113/24/22A 

NR An Định - Bình Khánh Đông

-Thay 

điện kế 

định kỳ

28 15h30 16h30 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (02 

CN)

-Thay điện kế trạm công cộng trạm 

trụ 475MC/257(161)/68/14 NR Tân 

Lễ 2

-Tại trạm trụ  

475MC/257(161)/68/14 NR Tân 

Lễ 2

-Xã An Định -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ  

475MC/257(161)/68/14 NR Tân 

Lễ 2

-Thay 

điện kế 

định kỳ

29 08h00 16h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Điện lực 

Thạnh Phú 

(03 CN)

-Phát quang lưới điện hạ áp; nâng 

thùng điện kế trạm tại trạm 

3x50kVA trụ 471-473BTh/345 

tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ

-Lưới điện hạ áp thuộc trạm 

3x50kVA trụ 471-473BTh/345 

tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ

-Xã Đại Điền -Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA 

trụ 471-473BTh/345 tuyến 471 

Thạnh Phú - Hương Mỹ

-Xử lý 

mất an 

toàn

30 08h30 17h00 -Điện lực Chợ 

Lách

-Điện lực 

Chợ Lách 

(06CN)

-Phát quang cây xanh ngoài hành 

lang an toàn lưới điện cao áp

-Từ trụ 475CL/196/01 đến trụ 

475CL/196/94 nhánh rẽ Tân 

Thiềng

-Xã Vĩnh 

Thành

-Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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31 08h00   13h00  -Điện lực Long 

Châu

-Điện lực 

Long Châu

(03CN)+(XN

DV Điện 

Lực Vĩnh 

Long, 03CN)  

- Hỗ trợ UBND phường Tân Hạnh 

phát quang cây xanh (theo đề nghị 

của UBND phường Tân Hạnh, 

21/9/2026).

-Thử nghiệm định kỳ thiết bị  LA, 

FCO, MBA, CB tổng, khắc phục 

tiếp đất  trạm 50kVA Hàn Thẻ 1, 

trạm 37,5kVA Hàn Thẻ 3 tuyến 476 

Vĩnh Long (phương pháp CBM năm 

2026)   

-Làm việc trên đường dây trung 

thế tại trụ 476VLg/77/13, tại trụ 

476VLg/77/29  tuyến 476 Vĩnh 

Long

-Khóm Hàn 

Thẻ, phường 

Tân Hạnh.

-Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Hàn 

Thẻ tại trụ 476VLg/77/1  tuyến 

476 Vĩnh Long

-Thử 

nghiệm 

CBM 

năm 2026

32 08h00   17h00  -Điện lực Long 

Châu

-Điện lực 

Long Châu

(03CN)+(XN

DV Điện 

Lực Vĩnh 

Long, 03CN)  

- Hỗ trợ UBND xã Phú Quới phát 

quang cây xanh (theo đề nghị của 

UBND xã Phú Quới, 22/9/2026).

-Thử nghiệm định kỳ thiết bị  LA, 

FCO, MBA, CB tổng, khắc phục 

tiếp đất  trạm 3*50kVA Lộc Hòa 

2A, trạm 2*50kVA Phước Hiệp 2, 

trạm 37,5kVA An Hiệp tuyến 476 

Vĩnh Long (phương pháp CBM năm 

2026)   

-Làm việc trên đường dây trung 

thế tại trụ 476VLg/88/4, tại trụ 

476VLg/88/22 , tại trụ 

476VLg/88/37 tuyến 476 Vĩnh 

Long

-Ấp Phước 

Hiệp, xã Phú 

Quới.

-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Phước 

Hiệp  tại trụ 476VLg/88/2  tuyến 

476 Vĩnh Long

-Thử 

nghiệm 

CBM 

năm 2026

33 08h00 10h00 - Điện lực Cái 

Vồn

- Điện lực 

Cái Vồn 

(4CN)

- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm 

trung thế trạm Nhựa Vạn Thành trụ 

477BM/188/1 tuyến 477 Bình Minh.

- Tên khách hàng: Công ty TNHH 

Nhựa công nghiệp Vạn Thành Vĩnh 

Long.

- Mã khách hàng: PB10040058190.

- Tại trụ 477BM/188/1 tuyến 477 

Bình Minh.

- Xã Song Phú - Cắt 03LBFCO Nhựa Vạn 

Thành trụ 477-475BM/188 

tuyến 477 Bình Minh

- Kiểm 

tra, bảo 

trì các 

thiết bị 

hệ thống 

đo đếm

34 10h00 12h00 - Điện lực Cái 

Vồn

- Điện lực 

Cái Vồn 

(4CN)

- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm 

trung thế trạm Cơ khí Việt Nam 

Broach trụ 477BM/228A/1 tuyến 

477 Bình Minh.

- Tên khách hàng: Công ty TNHH 

MTV TM Cơ khí Việt Nam Broach.

- Mã khách hàng: PB10040048522.

- Tại trụ 477BM/228A/1 tuyến 

477 Bình Minh.

- Xã Song Phú - Cắt 03LBFCO Cơ khí Việt 

Nam Broach trụ 477-

475BM/228A tuyến 477 Bình 

Minh

- Kiểm 

tra, bảo 

trì các 

thiết bị 

hệ thống 

đo đếm
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35 13h00 16h00 - Điện lực Cái 

Vồn

- Điện lực 

Cái Vồn 

(4CN)

- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm 

trung thế trạm Nước đá Hoàng Ninh 

trụ 477BM/262/2 tuyến 477 Bình 

Minh.

- Tên khách hàng: DNTN Hoàng 

Ninh.

- Mã khách hàng: PB10040028320.

- Tại trụ 477BM/262/2 tuyến 477 

Bình Minh.

- Xã Song Phú - Cắt 03LBFCO Nước đá Hoàng 

Ninh trụ 477BM/262/1 tuyến 

477 Bình Minh

- Kiểm 

tra, bảo 

trì các 

thiết bị 

hệ thống 

đo đếm

36 08h00 16h30 -Điện lực Long 

Hồ

-Điện lực 

Long Hồ 

(02CN)

-Phát quang cây xanh trong và ngoài 

hành lang an toàn lưới điện trung thế

-Từ trụ 479PH/293 đến trụ 

479PH/314 tuyến 479 Phước Hòa 

và các nhánh rẽ trên đoạn này. 

-Từ trụ 478VLg/32/7 đến trụ 

478VLg/32/54 tuyến 478 Vĩnh 

Long và các nhánh rẽ trên đoạn 

này.

-Xã Long Hồ; 

phường Phước 

Hậu

-Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

37 07h30 17h00 - Điện lực 

Trung Thành 

- Điện lực 

Trung Thành 

(6CN)

- Phát quang lưới điện thuộc đường 

trục tuyến 473, 474 Vũng Liêm, và 

các nhánh rẽ trên tuyến.

- Dọc hành lang lưới điện thuộc 

đường trục tuyến 473, 474 Vũng 

Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.

- Xã Trung 

Thành,  xã 

Trung Ngãi, xã 

Hiếu Phụng, 

xã Hiếu 

Thành, xã 

Trung Hiệp, xã 

Quới An

- Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành.

- Ngăn 

ngừa sự 

cố.

38 08h00 09h30 - Điện lực 

Trung Thành 

- Điện lực 

Trung Thành 

(02 CN) và

XNDV Điện 

lực Vĩnh 

Long (2CN)

- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm 

Mướp Sát (50kVA) trụ 

471VLi/T52/14 tuyến 471 Vũng 

Liêm

- Tại trạm Mướp Sát (50kVA) trụ 

471VLi/T52/14 tuyến 471 Vũng 

Liêm. 

- Ấp Rạch 

Ngay, xã 

Trung Hiệp.

- Cắt CB + FCO + tháo hotline 

trạm Mướp Sát (50kVA) trụ 

471VLi/T52/14 tuyến 471 Vũng 

Liêm.  (Vị trí không đủ điều kiện 

thi công hotline, Điện lực tự thao 

tác gỡ Hotline).

- Thí 

nghiệm, 

sửa chữa 

bảo 

dưỡng
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39 10h00 11h30 - Điện lực 

Trung Thành 

- Điện lực 

Trung Thành 

(02 CN) và

XNDV Điện 

lực Vĩnh 

Long (2CN)

- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm 

Quang Phú 3 (25kVA) trụ 480-

478VLi/24 tuyến 478 Vũng Liêm. 

- Tại trạm Quang Phú 3 (25kVA) 

trụ 480-478VLi/24 tuyến 478 

Vũng Liêm.

- Ấp Hiếu 

Hiệp, xã Hiếu 

Phụng.

- Cắt CB + FCO + tháo hotline 

trạm Quang Phú 3 (25kVA) trụ 

480-478VLi/24 tuyến 478 Vũng 

Liêm.  (Vị trí không đủ điều kiện 

thi công hotline, Điện lực tự thao 

tác gỡ Hotline).

- Thí 

nghiệm, 

sửa chữa 

bảo 

dưỡng

40 13h00 14h30 - Điện lực 

Trung Thành 

- Điện lực 

Trung Thành 

(02 CN) và

XNDV Điện 

lực Vĩnh 

Long (2CN)

- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm 

Quang Phú 3A (37,5kVA) trụ 480-

478VLi/29 tuyến 478 Vũng Liêm. 

- Tại trạm Quang Phú 3A 

(37,5kVA) trụ 480-478VLi/29 

tuyến 478 Vũng Liêm.

- Ấp Hiếu 

Hiệp, xã Hiếu 

Phụng.

- Cắt CB + FCO + tháo hotline 

trạm Quang Phú 3A (37,5kVA) 

trụ 480-478VLi/29 tuyến 478 

Vũng Liêm.  (Vị trí không đủ 

điều kiện thi công hotline, Điện 

lực tự thao tác gỡ Hotline).

- Thí 

nghiệm, 

sửa chữa 

bảo 

dưỡng

41 15h00 16h30 - Điện lực 

Trung Thành 

- Điện lực 

Trung Thành 

(02 CN) và

XNDV Điện 

lực Vĩnh 

Long (2CN)

- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm 

Rạch Cóc 3 (50kVA) trụ 

472VLi/P56/T42/8 tuyến 474 Vũng 

Liêm. 

- Tại trạm Rạch Cóc 3 (50kVA) 

trụ 472VLi/P56/T42/8 tuyến 474 

Vũng Liêm.

- Ấp Rạch 

Cốc, xã Trung 

Hiệp.

- Cắt CB + FCO + tháo hotline 

trạm Rạch Cóc 3 (50kVA) trụ 

472VLi/P56/T42/8 tuyến 474 

Vũng Liêm.  (Vị trí không đủ 

điều kiện thi công hotline, Điện 

lực tự thao tác gỡ Hotline).

- Thí 

nghiệm, 

sửa chữa 

bảo 

dưỡng

42 07h30 17h00 - Điện lực Tam 

Bình

- Điện lực 

Tam Bình 

(2CN)

- Phát quang cây xanh nhánh rẽ Ấp 

2 Phú Lộc tuyến 475 Tam Bình

- Từ trụ 

476PH/T143/P42/P134/P7/1 đến 

trụ 479PH/T143/P42/P134/P7/60 

tuyến 475 Tam Bình 

- Ấp Phú Lộc, 

Lung Đồng, xã 

Cái Ngang

- Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành

- Ngăn 

ngừa sự 

cố
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43 08h00 16h00 - Điện lực Tam 

Bình

- Điện lực 

Tam Bình 

(3CN)

- Phát quang cây xanh, căng dây và 

ép lèo hạ thế trạm 24 Phú Lộc tuyến 

475 Tam Bình

- Tại trục hạ áp trạm 24 Phú Lộc 

trụ 

476PH/T143/P42/P134/P7/T22/P

12/27 tuyến 475 Tam Bình

- Ấp Lung 

Đồng, xã Cái 

Ngang

- Cắt CB+FCO trạm trạm 24 

Phú Lộc trụ 

476PH/T143/P42/P134/P7/T22/

P12/27 tuyến 475 Tam Bình

- Xử lý 

khiếm 

khuyết 

lưới điện

44 09h00 12h00 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Điện lực 

Trà Ôn 

(6CN)

- Căng dây hạ áp, ép lèo từ trụ 

L45/P221/P101/53 đến trụ 54 và tại 

trụ hạ áp số 5 thuộc trạm Cầu Bò 2 

trụ L45/P221/P101/56 tuyến 475 

Trà Ôn.

- Từ trụ  L45/P221/P101/53 đến 

trụ 54 và tại trụ hạ áp số 5 thuộc 

trạm Cầu Bò 2 trụ 

L45/P221/P101/56 tuyến 475 Trà 

Ôn.

- Ấp Tường 

Thọ, xã Hòa 

Bình.

- Cắt CB+3FCO trạm Cầu Bò 2 

trụ L45/P221/P101/56 tuyến 

475 Trà Ôn.

- Xử lý 

khiếm 

khuyết 

lưới điện

45 13h00 17h00 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Điện lực 

Trà Ôn 

(6CN)

- Căng dây hạ áp, ép lèo, thay rach 

mục từ trụ hạ áp số 1 đến trụ hạ áp 

số 10 thuộc trạm Xuân Hiệp 2A trụ 

L40/110 tuyến 480 Vũng Liêm.

- Từ trụ hạ áp số 1 đến trụ hạ áp 

số 10 thuộc trạm Xuân Hiệp 2A 

trụ L40/110 tuyến 480 Vũng 

Liêm.

- Ấp Hồi 

Xuân, xã Hòa 

Bình.

- Cắt CB+FCO trạm Xuân Hiệp 

2A trụ L40/110 tuyến 480 Vũng 

Liêm.

- Xử lý 

khiếm 

khuyết 

lưới điện

46 07h30 17h00 - Điện lực Tân 

Quới

- Điện lực 

Tân Quới 

(4CN) 

- Phát quang trục chính và các 

nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Tân Quới 

- Từ trụ 473TQ/1 đến trụ 

473TQ/190 tuyến 473 Tân Quới

- Khu vực 

Điện lực Tân 

Quới quản lý.

- Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành

- Ngăn 

ngừa sự 

cố

47 07h00 17h00 - Điện lực Tân 

Quới

- Công ty 

TNHH TM-

SX XD Mai 

Nguyễn 

(06CN)

- Ép lèo và sang lưới hạ thế (Công 

trình ĐTXD năm 2026)

- Thuộc trạm Nguyễn Văn Thảnh 

3  trụ 479TQ/187 tuyến 479 Tân 

Quới;

- Xã Mỹ Thuận - Cắt CB+FCO trạm Nguyễn văn 

Thảnh 3 trụ 479TQ/187 tuyến 

479 Tân Quới;

- Công 

trình 

ĐTXD 

năm 2026

48 07h00 17h00 - Điện lực Tân 

Quới

- Công ty 

TNHH TM-

SX XD Mai 

Nguyễn 

(06CN)

- Ép lèo và sang lưới hạ thế (Công 

trình ĐTXD năm 2026)

- Thuộc trạm Mỹ Thuận 5 trụ 

479TQ/244 tuyến 479 Tân Quới;

- Xã Mỹ Thuận - Cắt CB+FCO trạm Mỹ Thuận 

5 trụ 479TQ/244 tuyến 479 Tân 

Quới;

- Công 

trình 

ĐTXD 

năm 2026
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49 07h00 17h00 -Điện lực Trà 

Vinh

-Điện lực 

Trà Vinh 

(4CN)

-Phát quang hành lang an toàn lưới 

điện, gở dây leo và đóng nắp thùng 

CD+ĐK, tuyến 472LD 

-Tại trụ 472LD/71 đến trụ 

472LD/142 thuộc tuyến 472LD

-Phường Long 

Đức

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố

50 16h00 17h00 -Điện lực Ngũ 

Lạc

-Điện lực 

Ngũ Lạc 

(3CN)

-Đo điện trở tiếp đất lập lại đường 

dây trung áp

-Từ trụ 472-474DT-

2/P128A/T19/01 đến trụ 472-

474DT-2/P128A/T19/176, tuyến 

472 Dân Thành

-Xã Long 

Thành, Đông 

Hải

-Không cắt điện -Kiểm tra 

định kỳ

51 08h00 17h00 -Điện lực Ngũ 

Lạc

-Điện lực 

Ngũ Lạc 

(3CN)

-Phát quang hành lang lưới điện 

trung, hạ áp, gở dây leo, đóng nắp 

thùng CD + ĐK và phát quang 

thông thoáng gốc trụ

-Từ trụ 477DT/214 đến trụ 

477DT/282, trục chính tuyến 478 

Dân Thành (kể cả các nhánh rẽ 

đấu vào)

-Xã Long 

Thành

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố

52 08h00 17h00 -Điện lực 

Duyên Hải  

-Điện lực 

Duyên Hải 

(3 CN)

-Phát quang cây xanh trung hạ áp, 

gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK

-Từ trụ 476DT/T117/T22/(01-22) 

kể các nhánh rẻ đấu vào, tuyến 

476 Duyên Trà

-Xã Long Hữu -Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố

53 08h00 09h00 -Điện lực Cầu 

Ngang

 -Điện lực 

Cầu Ngang 

(02CN)

-Thay 01CT, 01 công tơ 1pha  định 

kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa

-Tại thùng CB, công tơ trạm 

NTTS Lê Thị Thu Hà trụ 

473CN/P183/P151A/01 tuyến 

473CN

 -Ấp Trà Cuôn 

xã Vinh Kim 

-Cắt CB trạm NTTS Lê Thị Thu 

Hà trụ 473CN/P183/P151A/01

 -Cắt FCO NTTS Lê Thị Thu Hà 

trụ 473CN/P183/151A 

-Thay 

định kỳ 

54 09h30 11h00 -Điện lực Cầu 

Ngang

 -Điện lực 

Cầu Ngang 

(02CN)

-Thay 03CT, 01 công tơ 3 pha định 

kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa

-Tại thùng CB, công tơ trạm 

NMXX Nguyễn Văn Trên trụ 

473CN/P183/123 tuyến 473CN

 -Ấp Trà Cuôn 

xã Vinh Kim 

-Cắt CB+ 03FCO trạm NMXX 

Nguyễn Văn Trên trụ 

473CN/P183/123

-Thay 

định kỳ 

55 11h30 12h30 -Điện lực Cầu 

Ngang

 -Điện lực 

Cầu Ngang 

(02CN)

-Thay 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử 

lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa

-Tại thùng CB, công tơ trạm May 

Mặc Hoàng Lộc trụ 

476CN/P166/T45/01

 -Ấp Mỹ Thập 

xã Mỹ Long 

-Cắt CB+ 03FCO trạm May 

Mặc Hoàng Lộc trụ 

476CN/P166/T45/01

-Thay 

định kỳ 
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56 14h30 15h30 -Điện lực Cầu 

Ngang

 -Điện lực 

Cầu Ngang 

(02CN)

-Thay 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử 

lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa

-Tại thùng CB, công tơ trạm 

Công ty TNHH Khải Phong trụ 

476CN/P166/T72A/01  tuyến 

476CN

 -Ấp Mỹ Thập 

xã Mỹ Long

-Cắt CB trạm Công ty  TNHH 

Khải Phong trụ 

476CN/P166/T72A/01

-Cắt 3FCO Công ty TNHH phát 

triển Khải Phong trụ 

476CN/P166/72A

-Thay 

định kỳ 

57 07h30 17h00 -Điện lực Cầu 

Ngang

-Điện lực 

Cầu Ngang 

(05 CN)

-Phát quang cây xanh gần hành lang 

lưới điện trung hạ áp, gở dây leo lên 

dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ 

trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện 

kế trạm

-Từ trụ 478CN/154 đến trụ 

478CN/240 tuyến 478CN, kể cả 

các nhánh rẽ đấu vào đoạn này

-Xã Hiệp Mỹ -Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố

58 08h00 17h00 -Điện lực Trà 

Cú

-Điện lực 

Trà Cú (03 

CN)

-Phát quang cây xanh lưới trung áp -Nhánh trung áp 12,7kV Mộc 

Anh khoảng trụ 477TR/P108/(01-

27).

-Xã Lưu 

Nghiệp Anh.

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố

59 07h00 17h00 -Điện lực Tiểu 

Cần

-Điện lực 

Tiểu Cần 

(3CN)

-Phát quang cây xanh hành lang 

tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ 

TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng 

cầu dao điện kế

-Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-

480TV/478CK và các nhánh rẽ 

thuộc tuyến 480 Trà Vinh; Từ trụ 

473TR/162 đến trụ 232-

473TR/478CK và các nhánh rẽ 

thuộc tuyến 473 Trà Cú

-Xã Tập Ngãi, 

Tiểu Cần, 

Hùng Hòa

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn đường 

dây trung, hạ áp đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

60 18h00 22h00 -Điện lực Tiểu 

Cần

-Điện lực 

Tiểu Cần 

(2CN)

-Kiểm tra vận hành lưới đêm đường 

dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù 

hạ thế, đóng nắp thùng cầu dao điện 

kế

-Từ trụ 478CK/162 đến trụ 

478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc 

tuyến 478 Cầu Kè; Từ trụ 

480TV/210 đến trụ 363-

480TV/478CK và các nhánh rẽ 

thuộc tuyến 480 Trà Vinh

-Xã Tiểu Cần, 

Tân Hòa, Tập 

Ngãi

-Không cắt điện 

-Thử điện thùng công tơ, các kết 

cấu bằng kim loại không bị rò 

điện trước khi đóng cửa thùng

-Kiểm tra 

định kỳ

61 08h00 17h00 -Điện lực Càng 

Long

-Điện lực 

Càng Long 

(06CN)

-Chặt, tỉa cây xanh gần đường dây 

trung thế và chạm lưới hạ thế, gỡ 

dây leo, đóng nắp thùng cầu dao 

điện kế.

-Nhánh 22kV Long Sơn và các 

nhánh rẽ đấu nối vào

-Xã Càng Long -Không cắt điện -Bảo 

dưỡng
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62 07h00 17h00   -Điện lực Cầu 

Kè

-Điện lực 

Cầu Kè 

(4CN)

-Phát quang cây xanh hành lang 

tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và 

đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm 

biến áp

-Tuyến 471-478CK từ trụ 475-

478-480CK/01 đến trụ 

471CK/229 và các nhánh rẽ nối 

vào đường trục  

-Xã Cầu Kè, 

Phong Thạnh

-Không cắt điện

-Chú ý khoảng cách an toàn

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

63 07h00 17h00   -Điện lực Cầu 

Kè

-Điện lực 

Cầu Kè 

(4CN)

-Phát quang cây xanh hành lang 

tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và 

đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm 

biến áp

-Tuyến 471-478CK từ trụ 475-

478-480CK/01 đến trụ 

471CK/229 và các nhánh rẽ nối 

vào đường trục  

-Xã Cầu Kè, 

Phong Thạnh

-Không cắt điện

-Chú ý khoảng cách an toàn

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

1 Thứ Bảy

10/10/2026

07h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(03CN)

-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 

474BTre/64/01 đến trụ 

474BTre/64/03/13; từ trụ 

474BTre/64/03 đến trụ 

474BTre/64/21 tuyến 474 Bến Tre 

và các NR đấu vào

-Hành lang tuyến từ trụ  

473BTre/49/03 đến trụ 

473BTre/49/106 tuyến 473 Bến 

Tre và các NR đấu vào

-Phường Bến 

Tre

-Không cắt điện, giữ khoảng 

cách an toàn với lưới điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

2 07h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(03CN)

-Thu hồi lưới hạ thế hiện hữu từ trụ 

474BTre/34/23/09 đến trụ 1a và nhổ 

thu hồi trụ 2a, di dời điện kế từ trụ 

2a đến lắp tại trụ 474BTre/34/23/10. 

Cắt dừng lưới hạ thế từ trụ 

474BTre/34/23/05 đến trụ 6a, lắp 

tiếp địa lặp lại lưới hạ thế tại trụ 

474BTre/34/23/05 thuộc lưới hạ thế 

trạm 3x50kVA Bình Phú - 14 trụ 

474BTre/34/23 tuyến 474 Bến Tre. 

Kéo dây và đấu nối lưới hạ thế từ trụ 

474BTre/34/23/09 đến trụ 1a thuộc 

lưới hạ thế trạm 160kVA Bình Phú 

14B trụ 474BTre/34/23/11 tuyến 

474 Bến Tre

-Lưới hạ thế từ trụ 

474BTre/34/23/09 đến trụ 1a, trụ 

474BTre/34/23/10, từ trụ 

474BTre/34/23/05 đến trụ 6a 

thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA 

Bình Phú - 14 trụ 474BTre/34/23 

tuyến 474 Bến Tre

 -Lưới hạ thế từ trụ 

474BTre/34/23/09 đến trụ 1a 

thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA 

Bình Phú 14B trụ 

474BTre/34/23/11 tuyến 474 Bến 

Tre

-Phường Bến 

Tre

-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA 

Bình Phú - 14 trụ 

474BTre/34/23 tuyến 474 Bến 

Tre

-Cắt CB + 3FCO trạm 160kVA 

Bình Phú 14B trụ 

474BTre/34/23/11 tuyến 474 

Bến Tre

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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3 07h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Công ty 

Thanh Tâm 

(06CN)

-Xử lý tồn tại và phát quang hành 

lang lưới trung thế từ trụ 

474BTre/85/14/22/1A đến trụ 

474BTre/85/14/22/15. Đấu nối lèo 

lưới trung thế tại trụ 

474BTre/128/29/13 tuyến 474 Bến 

Tre 

-Từ trụ 474BTre/85/14/22/1A 

đến trụ 474BTre/85/14/22/15, trụ 

474BTre/128/29/13 tuyến 474 

Bến Tre

-Phường An 

Hội

-Cắt 3LBFCO trụ 

474BTre/128/29/01 tuyến 474 

Bến Tre 

-Cắt 3LBFCO trụ 

474BTre/85/14/22/01 tuyến 474 

Bến Tre 

-Xử lý 

tồn tại 

công 

trình 

ĐTXD

4 07h30 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(03CN)

-Tăng cường dây các lèo lưới hạ thế 

và ép lại mối nối lèo hạ thế thuộc 

lưới hạ thế trạm 400kVA Chợ 

Phường 7 tru 474-479BTre/66 tuyến 

474 Bến Tre

-Lưới hạ thế trạm 400kVA Chợ 

Phường 7 tru 474-479BTre/66 

tuyến 474 Bến Tre

-Phường Bến 

Tre

-Cắt CB + 3FCO trạm 400kVA 

Chợ Phường 7 tru 474-

479BTre/66 tuyến 474 Bến Tre

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

5 07h30 16h30 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung 

(04CN)

-Phát quang cây ngoài hành lang 

lưới điện

-NR Tân Thành Bình từ trụ 

480TT/02/01 đến trụ 

480TT/02/37 và NR đấu vào

-Xã Tân Thành 

Bình

-Không cắt điện

-Lưu ý khoảng cách an toàn lưới 

trung - hạ thế mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

6 07h00 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-HTX XLĐ 

Hưng Phú 

(08CN)

-Sang lưới hạ thế từ trụ cũ qua trụ 

mới tại trụ 15b, 15b/1, 16b, 6e, 7e 

thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 

474GTROM/327/62B/48 nhánh rẽ 

Mỹ Thạnh

-Tại trụ 15b, 15b/1, 16b, 6e, 7e 

thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA 

trụ 474GTROM/327/62B/48 

nhánh rẽ Mỹ Thạnh

-Xã Lương Phú -Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA 

trụ 474GTROM/327/62B/48 

nhánh rẽ Mỹ Thạnh

-Thi công 

cầu Mỹ 

Thạnh

7 07h30 10h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Cty TNHH 

XD Điện - 

TM Rạng 

Đông (03CN)

-Thay kẹp IPC tại trạm 160kVA trụ 

471GTROM/50B/39 nhánh rẽ 

Phong Mỹ

-Tại trạm 160kVA trụ 

471GTROM/50B/39 nhánh rẽ 

Phong Mỹ

-Xã Lương Hòa -Cắt CB+3FCO trạm 160kVA 

trụ 471GTROM/50B/39 nhánh 

rẽ Phong Mỹ

-Khắc 

phục tồn 

tại su 

nghiệm 

thu công 

trình 

ĐTXD 

2026
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8 10h30 14h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Cty TNHH 

XD Điện - 

TM Rạng 

Đông (03CN)

-Căng lại dây trung hòa từ trụ 

471GTROM/165/06 đến trụ hạ thế 

d/11, từ trụ trung thế 

471GTROM/165/03 đến trụ hạ thế 

e/10 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA 

trụ 471GTROM/165/06 nhánh rẽ Lộ 

Trường Gà

-Từ trụ 471GTROM/165/06 đến 

trụ hạ thế d/11, từ trụ trung thế 

471GTROM/165/03 đến trụ hạ 

thế e/10 thuộc lưới hạ thế trạm 

160kVA trụ 471GTROM/165/06 

nhánh rẽ Lộ Trường Gà

-Xã Châu Hòa -Cắt CB+3FCO trạm 160kVA 

trụ 471GTROM/165/06 nhánh 

rẽ Lộ Trường Gà

-Khắc 

phục tồn 

tại sau 

nghiệm 

thu công 

trình 

ĐTXD 

2026

9 14h30 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Cty TNHH 

XD Điện - 

TM Rạng 

Đông (03CN)

-Đấu lại cáp muler tại trụ trung thế 

477-474GTROM/69, 477-

474GTROM/70, 477-

474GTROM/73, 477GTROM/77 

thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 

474-477GTROM/73 tuyến 477 trạm 

110kV Giồng Trôm

-Tại trụ trung thế 477-

474GTROM/69, 477-

474GTROM/70, 477-

474GTROM/73, 477GTROM/77 

thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA 

trụ 474-477GTROM/73 tuyến 

477 trạm 110kV Giồng Trôm

-Xã Giồng 

Trôm

-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA 

trụ 474-477GTROM/73 tuyến 

477 trạm 110kV Giồng Trôm

-Khắc 

phục tồn 

tại sau 

nghiệm 

thu công 

trình 

ĐTXD 

2026

10 07h00 12h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(04CN)

-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ 

trụ 478BTri/28/107/02 đến trụ 

478BTri/28/107/55 Tân Thủy - Bảo 

Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.

-Từ trụ 478BTri/28/107/02 đến 

trụ 478BTri/28/107/55 Tân Thủy - 

 Bảo Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ 

đấu vào.

-Xã Tân Thủy. -Không cắt điện. -Ngăn 

ngừa sự 

cố

11 07h00 12h00 -Điện lực Ba 

Tri

- Công ty 

TNHH  

MTV DV 

XD Điện 

Huỳnh Lâm 

(06 CN)

- Di dời trụ hạ thế 3b giữa trụ trung 

thế 478BTri/28/107/03 và trụ 

478BTri/28/107/04  thuộc lưới hạ 

thế trạm 3x50kVA trụ 

478BTri/28/107/03 NR Tân Thủy - 

Bảo Thạnh.

- Trụ hạ thế 3b giữa trụ trung thế 

478BTri/28/107/03 và trụ 

478BTri/28/107/04  thuộc lưới hạ 

thế trạm 3x50kVA trụ 

478BTri/28/107/03 NR Tân Thủy 

- Bảo Thạnh.

-Xã Tân Thủy. - Cắt LBS+3LTD trụ 

478BTri/28/107/02 NR Tân 

Thủy - Bảo Thạnh.

-Cắt  LBS+3DS trụ 

478BTri/28/107/56 NR Tân 

Thủy - Bảo Thạnh; 

- Chuyển nguồn gián đoạn 

điện từ sau trụ 

478BTri/28/107/56 nhận điện 

từ 3LBFCO trụ 

478BTri/28/107/132 NR Tân 

Thủy - Bảo Thạnh.

-Giải 

phóng 

mặt bằng 

theo yêu 

cầu địa 

phương
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12 13h00 16h00 -Điện lực Ba 

Tri

- Công ty 

TNHH  

MTV DV 

XD Điện 

Huỳnh Lâm 

(06 CN)

- Di dời trụ hạ thế 33b thuộc lưới hạ 

thế trạm 50kVA trụ 

478BTri/28/107/35/1 NR Tân Thủy 

Bảo Thạnh

- Lưới hạ thế thuộc trạm 50kVA 

trụ 478BTri/28/107/35/1 NR Tân 

Thủy Bảo Thạnh

-Xã Tân Thủy. - Cắt CB trạm 50kVA trụ 

478BTri/28/107/35/1 NR Tân 

Thủy Bảo Thạnh

-Cắt FCO trụ 

478BTri/28/107/35 NR Tân 

Thủy Bảo Thạnh

-Giải 

phóng 

mặt bằng 

theo yêu 

cầu địa 

phương

13 13h00 16h00 -Điện lực Ba 

Tri

- Công ty 

TNHH  

MTV DV 

XD Điện 

Huỳnh Lâm 

(06 CN)

- Di dời trụ hạ thế 12/15, 12/16, 

12/17 thuộc lưới hạ thế trạm 75kVA 

trụ 478BTri/28/107/36 NR Tân 

Thủy Bảo Thạnh

- Lưới hạ thế thuộc trạm 75kVA 

trụ 478BTri/28/107/36 NR Tân 

Thủy Bảo Thạnh

-Xã Tân Thủy. - Cắt CB+3FCO trạm 75kVA trụ 

478BTri/28/107/36 NR Tân 

Thủy Bảo Thạnh

-Giải 

phóng 

mặt bằng 

theo yêu 

cầu địa 

phương

14 07h00 12h00 -Điện lực Ba 

Tri

- Công ty 

TNHH  

MTV DV 

XD Điện 

Huỳnh Lâm 

(06 CN)

- Di dời trụ hạ thế 43b, 44b thuộc 

lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 

478BTri/28/107/44 NR Tân Thủy 

Bảo Thạnh

- Lưới hạ thế thuộc trạm 

3x25kVA trụ 478BTri/28/107/44 

NR Tân Thủy Bảo Thạnh

-Xã Tân Thủy. - Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA 

trụ 478BTri/28/107/44 NR Tân 

Thủy Bảo Thạnh

-Giải 

phóng 

mặt bằng 

theo yêu 

cầu địa 

phương
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15 08h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(04CN)

-Ép lại đầu cosse Recloser + 3DS trụ 

477BĐ/47/20; LBS + 3DS trụ 

477BĐ/47/71; Lắp thiết bị chống 

chim, bọc cách điện lèo trụ 

477BĐ/47/44B tuyến Bình Đại - 

Thới Thuận; Ép lại mối nối, bảo trì 

đầu cosse Recloser + 3DS trụ 

477BĐ/47/76/01 NR 3P Thừa Đức

-Trụ 477BĐ/47/20, 

477BĐ/47/44B, 477BĐ/47/71 

tuyến Bình Đại - Thới Thuận + 

trụ 477BĐ/47/76/01 NR 3P Thừa 

Đức

-Xã Bình Đại, 

Thạnh Phước

-Cắt MC 477 + đưa MC 477 ra 

khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 

477-76 trạm 110kV Bình Đại

-Cắt 3DS trụ 477BĐ/47/01 

tuyến Bình Đại - Thới Thuận

-Cắt LBS+3DS trụ 

475BĐ/38/18 NR 3P Lộ Bà 

Nhựt (đang cắt)

-Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 

472BĐ/03/60B/54 NR 3P Đại 

Hòa Lộc - Thạnh Trị

-Cắt LBS trụ 

477BĐ/47/65B/72B + 3DS trụ 

477BĐ/47/65B/73 NR 3P Điện 

Khí Hóa Thạnh Phước (đang cắt)

-Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 

477BĐ/47/127 tuyến Bình Đại - 

Thới Thuận

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

16 08h00 16h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(04CN)

-Phát quang ngoài hành lang lưới 

điện từ trụ 477BĐ/47/01 đến trụ 

477BĐ/47/127 tuyến Bình Đại - 

Thới Thuận; từ trụ 477BĐ/47/76 

tuyến Bình Đại - Thới Thuận đến trụ 

477BĐ/47/76/01 NR 3P Thừa Đức

-Từ trụ 477BĐ/47/01 đến trụ 

477BĐ/47/127 tuyến Bình Đại - 

Thới Thuận; từ trụ 477BĐ/47/76 

tuyến Bình Đại - Thới Thuận đến 

trụ 477BĐ/47/76/01 NR 3P Thừa 

Đức

-Xã Bình Đại, 

Thạnh Phước

-Không cắt điện.

-Giữ khoảng cách an toàn lưới 

trung - hạ thế.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

17 08h00 12h00 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (04 

CN)

-Di dời 02 điện kế khách hàng Cty 

TNHH 1TV dừa Mỹ Thanh và KH 

Nguyễn Hoàng Hải từ trụ 

472MC/15/20/197/3 sang trụ 1a 

thuộc lưới hạ thế trạm trụ 

472MC/15/20/197/3 tuyến Mỏ Cày - 

Hương Mỹ

-Lắp HTĐĐ và CB tại trạm trụ 

472MC/15/20/197/3 tuyến Mỏ Cày - 

Hương Mỹ

-Tại trạm trụ  

472MC/15/20/197/3 và tại trụ 1a 

lưới hạ thế trạm trụ 

472MC/15/20/197/3 tuyến Mỏ 

Cày - Hương Mỹ

-Xã Hương Mỹ -Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 

472MC/15/20/197/3 và 3FCO 

tại trụ 472MC/15/20/197 tuyến 

Mỏ Cày - Hương Mỹ

SCTX
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18 08h00 08h40 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (02 

CN)

-Thay điện kế trạm công cộng trạm 

trụ 472MC/15/20/113/24/29/06 NR 

Phú Đông Thượng 2

-Tại trạm trụ  

472MC/15/20/113/24/29/06 NR 

Phú Đông Thượng 2

-Xã An Định -Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA 

trụ  472MC/15/20/113/24/29/06 

NR Phú Đông Thượng 2

-Thay 

điện kế 

định kỳ

19 09h10 09h50 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (02 

CN)

-Thay điện kế trạm công cộng trạm 

trụ 472MC/15/20/143A(229)/71/05 

NR Phú Đăng

-Tại trạm trụ  

472MC/15/20/143A(229)/71/05 

NR Phú Đăng

-Xã Hương Mỹ -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ  

472MC/15/20/143A(229)/71/05 

NR Phú Đăng

-Thay 

điện kế 

định kỳ

20 10h20 11h00 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (02 

CN)

-Thay điện kế trạm công cộng trạm 

trụ 475MC/257(161)/13A NR Tân 

Trung

-Tại trạm trụ  

475MC/257(161)/13A NR Tân 

Trung

-Xã An Định -Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA 

trụ  475MC/257(161)/13A NR 

Tân Trung

-Thay 

điện kế 

định kỳ

21 13h10 13h50 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (02 

CN)

-Thay điện kế trạm công cộng trạm 

trụ 475MC/257(161)/18 NR Tân 

Trung

-Tại trạm trụ  

475MC/257(161)/18 NR Tân 

Trung

-Xã An Định -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ  

475MC/257(161)/18 NR Tân 

Trung

-Thay 

điện kế 

định kỳ

22 14h20 15h00 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (02 

CN)

-Thay điện kế trạm công cộng trạm 

trụ 475MC/257(161)/23 NR Tân 

Trung

-Tại trạm trụ  

475MC/257(161)/23 NR Tân 

Trung

-Xã An Định -Cắt CB+3FCO trạm 160kVA 

trụ  475MC/257(161)/23 NR 

Tân Trung

-Thay 

điện kế 

định kỳ

23 15h30 16h30 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (02 

CN)

-Thay điện kế trạm công cộng trạm 

trụ 475MC/257(161)/72/15/01 NR 

Tân Ngãi

-Tại trạm trụ  

475MC/257(161)/72/15/01 NR 

Tân Ngãi

-Xã An Định -Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 

475MC/257(161)/72/15/01 và 

FCO tại trụ 

475MC/257(161)/72/15 NR Tân 

Ngãi

-Thay 

điện kế 

định kỳ

24 07h30 13h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Công ty 

TNHH MTV 

DV-KT-

XLĐ 

Khương 

Ngọc (06 

CN)

-Thay trụ BTLT 7,5m. Sang lưới hạ 

thế, thùng điện kế từ trụ cũ sang trụ 

mới tại trụ 1f thuộc lưới hạ áp trạm 

250kVA trụ 473BTh/45/10/06P NR 

Bưu Điện

-Lưới hạ thế tại trụ 1f thuộc lưới 

hạ áp trạm 250kVA trụ 

473BTh/45/10/06P NR Bưu Điện

-Xã Thạnh Phú -Cắt CB + 3FCO trạm 250kVA 

trụ 473BTh/45/10/06P NR Bưu 

Điện

-Theo 

yêu cầu 

UBND 

xã Thạnh 

Phú
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25 07h30 17h00 -Điện lực Chợ 

Lách

-Công ty 

TNHH Xây 

dựng-

Thương mại 

Rạng Đông  

(07CN)

-Nhổ thu hồi trụ trung thế cũ từ trụ 

474CL/65/01 đến trụ 474CL/65/10 

nhánh rẽ Lê Văn Nhân

-Từ trụ 474CL/65/01 đến trụ 

474CL/65/10 nhánh rẽ Lê Văn 

Nhân

-Xã Phú Phụng -Cắt 3LBFCO trụ 474CL/65 

tuyến Chợ Lách - Phú Phụng 

(đầu nhánh rẽ Lê Văn Nhân)

-Công 

trình 

nâng cấp 

và phát 

triển lưới 

điện 1 

pha thành 

3 pha 

huyện 

Chợ 

Lách 

năm 2026

26 08h00   17h00  -Điện lực Long 

Châu

-Điện lực 

Long Châu

(03CN)+(XN

DV Điện 

Lực Vĩnh 

Long, 03CN)  

- Hỗ trợ UBND phường Long Châu 

phát quang cây xanh (theo đề nghị 

của UBND phường Long Châu, 

21/9/2026).

-Thử nghiệm định kỳ thiết bị  LA, 

FCO, CB tổng và MBA, khắc phục 

tiếp đất  trạm 2*37.5kVA Khóm 1-

P9A tuyến 477 Vĩnh Long (phương 

pháp CBM năm 2026)  

-Làm việc trên đường dây trung 

thế tại trụ 477VLg/64/67/2  tuyến 

477 Vĩnh Long

- Đường Phạm 

Hùng, phường 

Long Châu.

-Cắt 01LBFCO nhánh rẽ K1P9 

tại trụ 477VLg/64/67/1 tuyến 

477 Vĩnh Long

- CB + 03 FCO trạm 160kVA 

Quốc Lộ 2 tại trụ 477VLg/64/66  

 tuyến 477 Vĩnh Long

-Thử 

nghiệm 

CBM 

năm 2026

27 08h00   17h00  -Điện lực Long 

Châu

-Cty TNHH 

XLĐ Xuân 

Phát, (03CN)  

-Cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ 

477VLg/64/67/3 đến trụ hạ thế 

DH/4 trạm 37.5kVA Khóm 1-P9A 

tại  trụ 477VLg/64/67/2 tuyến 477 

Vĩnh Long 

-Ép lèo lưới hạ thế tại trụ 

477VLg/64/67/5 đến trụ hạ thế B/1 

trạm 75kVA Khóm 1-P9B tại  trụ 

477VLg/64/67/5 tuyến 477 Vĩnh 

Long (ĐTXD năm 2026).  

-Làm việc trên đường dây hạ thế 

từ trụ 477VLg/64/67/3 đến trụ hạ 

thế DH/4 trạm 37.5kVA Khóm 1-

P9A tại  trụ 477VLg/64/67/2 

tuyến 477 Vĩnh Long 

- Làm việc trên đường dây hạ thế 

từ trụ 477VLg/64/67/5 đến trụ hạ 

thế B/1 trạm 75kVA Khóm 1-

P9B tại  trụ 477VLg/64/67/5 

tuyến 477 Vĩnh Long

- Đường Phạm 

Hùng, phường 

Long Châu.

- CB + 03 FCO trạm 160kVA 

Quốc Lộ 2 tại trụ 477VLg/64/66  

 tuyến 477 Vĩnh Long

- CB + 01 FCO trạm 37.5kVA 

Khóm 1-P9A tại  trụ 

477VLg/64/67/2 tuyến 477 Vĩnh 

Long

- CB + 01 FCO trạm 75kVA 

Khóm 1-P9B tại  trụ 

477VLg/64/67/5 tuyến 477 Vĩnh 

Long

-Khắc 

phục 

công 

trình 

ĐTXD 

năm 2026
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28 08h00   17h00  -Điện lực Long 

Châu

-Điện lực 

Long Châu

(03CN)+(XN

DV Điện 

Lực Vĩnh 

Long, 

(03CN)  

-Thử nghiệm định kỳ thiết bị  LA, 

FCO, CB tổng và MBA, khắc phục 

tiếp đất  trạm 75kVA Khóm 1-P9 

tuyến 477 Vĩnh Long (phương pháp 

CBM năm 2026)  

-Làm việc trên đường dây trung 

thế tại trụ  477VLg/64/67/7  

tuyến 477 Vĩnh Long

- Đường Phạm 

Hùng, phường 

Long Châu.

-Cắt 01LBFCO nhánh rẽ K1P9 

tại trụ 477VLg/64/67/1  tuyến 

477 Vĩnh Long

-Thử 

nghiệm 

CBM 

năm 2026

29 08h00   17h00  -Điện lực Long 

Châu

-Điện lực 

Long Châu

(03CN)+(XN

DV Điện 

Lực Vĩnh 

Long, 03CN)  

- Hỗ trợ UBND phường Tân Hạnh 

phát quang cây xanh (theo đề nghị 

của UBND phường Tân Hạnh, 

21/9/2026).

-Thử nghiệm định kỳ thiết bị  LA, 

FCO, CB tổng và MBA, khắc phục 

tiếp đất  trạm 3*50kVA Đinh Tiên 

Hoàng 1A tại trụ 472VLg/27/5 

tuyến 472 Vĩnh Long (phương pháp 

CBM năm 2026)  

-Làm việc trên đường dây trung 

thế tại trụ 472VLg/27/5 tuyến 

472 Vĩnh Long

- Đường Đinh 

Tiên Hoàng, 

phường Tân 

Hạnh.

-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Đinh 

Tiên Hoàng 1A tại trụ 

472VLg/27/1 tuyến 472 Vĩnh 

Long

-Thử 

nghiệm 

CBM 

năm 2026

30 09h00 16h00 - Điện lực Cái 

Vồn

- Trung tâm 

kiểm định 

công nghiệp 

II (4CN)

- Kiểm định toàn bộ thiết bị điện 

trạm Công ty Gas Tây Đô trụ 

471BM/23/1 và trạm Công ty Gas 

Hoàng Ân trụ 471BM/23/5 tuyến 

471 Bình Minh (Theo đề nghị khách 

hàng ngày 07/9/2026 qua TT-CSKH 

có mã phiếu 29316631).

- Tại trụ 471BM/23/1 và trụ 

471BM/23/5 tuyến 471 Bình 

Minh

- Phường 

Đông Thành.

- Cắt 03LBFCO Gas Tây Đô tại 

trụ 471-473BM/23 tuyến 471 

Bình Minh.

- Kiểm 

định thiết 

bị

31 08h00 09h00 -Điện lực Long 

Hồ

-Điện lực 

Long Hồ 

(02CN)

-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 

160kVA Cty Toàn Tâm-tuyến 472 

Vũng Liêm.

-Mã khách hàng: PB10060052018

-Tại trụ 472VLi/298/1-tuyến 472 

Vũng Liêm.

-Ấp Phước 

Lộc A, xã 

Bình Phước.

-Cắt MCCB+3FCO trạm Cty 

Toàn Tâm trụ 472VLi/298/1-

tuyến 472 Vũng Liêm.

-Thay 

HTĐĐ

32 09h30 10h30 -Điện lực Long 

Hồ

-Điện lực 

Long Hồ 

(02CN)

-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 

3*25kVA May Dung Hạnh-tuyến 

472 Vũng Liêm.

-Mã khách hàng: PB10060028773

-Tại trụ 472VLi/96/1-tuyến 472 

Vũng Liêm.

-Ấp Thanh 

Phong, xã Tân 

Long Hội.

-Cắt MCCB+3FCO trạm May 

Dung Hạnh trụ 472VLi/96/1-

tuyến 472 Vũng Liêm.

-Thay 

HTĐĐ
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33 10h45 11h30 -Điện lực Long 

Hồ

-Điện lực 

Long Hồ 

(02CN)

-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 

3*50kVA Cty Hưng Thắng-tuyến 

472 Vũng Liêm.

-Mã khách hàng: PB10060029290

-Tại trụ 472VLi/303/11/1-tuyến 

472 Vũng Liêm.

-Ấp Phước 

Lộc A, xã 

Bình Phước.

-Cắt MCCB+3FCO trạm Cty 

Hưng Thắng trụ 

472VLi/303/11/1-tuyến 472 

Vũng Liêm.

-Thay 

HTĐĐ

34 13h30 14h30 -Điện lực Long 

Hồ

-Điện lực 

Long Hồ 

(02CN)

-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 

3*37,5kVA Trường Trung Cấp Y 

Tế Vĩnh Long-tuyến 479 Phước Hòa.

-Mã khách hàng: PB10060045006

-Tại trụ 479PH/302/3-tuyến 479 

Phước Hòa.

-Ấp Long 

Thuận, xã 

Long Hồ.

-Cắt MCCB+3FCO trạm Trường 

Trung Cấp Y Tế Vĩnh Long trụ 

479PH/302/3-tuyến 479 Phước 

Hòa.

-Thay 

HTĐĐ

35 06h45 18h15 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Điện lực 

Kế Sách 

(2CN)

-Trụ 475-477KS/4 và trụ 

477KS/116/01. 

- Xã Phong 

Nẫm.

- Điện lực Kế Sách thao tác: 

Đóng 3DS-3 phân đoạn Cáp 

Ngầm Phong Nẫm tại trụ 475-

477KS/4; Đóng LBS phân đoạn 

Cáp Ngầm Phong Nẫm tại trụ 

477KS/116/01.

- Chuyển 

nguồn

36 18h05 06h55 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN)

-Trụ M42/P67/70 tuyến 472 Bình 

MInh.

- Xã Lục Sĩ 

Thành.

- Điện lực Trà Ôn thao tác: Cắt 

LBS Chùa Vĩnh Khánh trụ 

M42/P67/70 + DS Chùa Vĩnh 

Khánh trụ M42/P67/71 tuyến 

472 Bình Minh.

- Chuyển 

nguồn

37 07h00 18h00 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Công ty 

TNHH An 

Gia Phú 

Electric 

(30CN)

- Nhổ di dời trụ BTLT 12m, đường 

dây trung thế 22kV và hạ thế hỗn 

hợp phục vụ thi công hệ thống thủy 

lợi Cồn Lục Sĩ Thành từ trụ 

M42/P67/T42/1 đến trụ 

M42/P67/T42/3 thuộc tuyến 472 

Bình Minh ( theo công văn số: 

1120/BQL-ĐHDA1 Về việc chấp 

thuận cắt điện để di dời đường dây 

và các trụ điện ra khỏi phạm vi giải 

phóng mặt bằng dự án Hệ thống 

thủy lợi Cồn Lục Sĩ, huyện Trà Ôn, 

tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2).

- Từ trụ M42/P67/T42/1 đến trụ 

M42/P67/T42/3 thuộc tuyến 472 

Bình Minh.

- Ấp Phú 

Sung, xã Lục 

Sĩ Thành.

- Cắt Rec Phú Thành +3LTD 

Phú Thành -2 trụ M42/P67/12 

tuyến 472 Bình Minh.

- Cắt LBS Chùa Vĩnh Khánh trụ 

M42/P67/70 + DS Chùa Vĩnh 

Khánh trụ M42/P67/71 tuyến 

472 Bình Minh.

- Địa 

phương 

đề nghị 

cắt điện.

- Chuyển nguồn từ phân đoạn Cáp 

Ngầm Phong Nẫm và LBS phân 

đoạn Cáp Ngầm Phong Nẫm đến DS 

Chùa Vĩnh Khánh trụ M42/P67/71 

và LBS Chùa Vĩnh Khánh, trụ 

M42/P67/70 tuyến 472 Bình Minh.
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38 08h30 11h30 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Điện lực 

Trà Ôn 

(3CN)

- Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế 

định kỳ trạm Khu Hành Chính 

Huyện trụ 471TO/124T/P6/2 tuyến 

471 Trà Ôn (Mã khách hàng 

PB10020054189).

- Tại trạm Khu Hành Chính 

Huyện trụ 471TO/124T/P6/2 

tuyến 471 Trà Ôn.

- Ấp 3, xã Trà 

Ôn.

- Cắt 3LBF Khu Hành Chính 

Huyện trụ 471TO/124T/P6/1 

tuyến 471 Trà Ôn.

- Bảo trì 

HTĐĐ

39 13h00 16h00 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Điện lực 

Trà Ôn 

(3CN)

- Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế 

định kỳ trạm Bệnh Viện Trà Ôn trụ 

M44/P166/P7/5 tuyến 473 Trà Ôn 

(Mã khách hàng PB10020026398).

- Tại trạm Bệnh Viện Trà Ôn trụ 

M44/P166/P7/5 tuyến 473 Trà 

Ôn.

- Ấp 3, xã Trà 

Ôn.

- Cắt 3LBF Bệnh Viện trụ 

M44/P166/P7/4 tuyến 473 Trà 

Ôn.

- Bảo trì 

HTĐĐ

40 07h00 17h00 - Điện lực Tân 

Quới

- Công ty 

TNHH TM-

SX XD Mai 

Nguyễn 

(06CN)

- Ép lèo và sang lưới hạ thế (Công 

trình ĐTXD năm 2026)

- Thuộc trạm Nguyễn Văn Thảnh 

4  trụ 479TQ/174 tuyến 479 Tân 

Quới;

- Xã Mỹ Thuận - Cắt CB+FCO trạm Nguyễn văn 

Thảnh 4 trụ 479TQ/174 tuyến 

479 Tân Quới;

- Công 

trình 

ĐTXD 

năm 2026
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1 Chủ nhật

11/10/2026

07h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Phú Túc 

(10CN)

-Nhổ thu hồi trụ trung thế cũ, sang 

lưới trung, hạ thế, cáp quang từ trụ 

480BTre/41/02 (số trụ cũ) đến trụ 

480BTre/41/10 (số trụ cũ) tuyến 480 

Bến Tre

-Từ trụ 480BTre/41/02 (số trụ cũ) 

đến trụ 480BTre/41/10 (số trụ cũ) 

tuyến 480 Bến Tre

-Phường Sơn 

Đông

-Cắt/Đóng Máy Cắt 480 trạm 

110kV Bến Tre để thao tác 3DS 

trụ 480BTre/02 tuyến 480 Bến 

Tre

-Cắt 3DS trụ 480BTre/02 tuyến 

480 Bến Tre  

-Cắt LBS + 3DS trụ 477- 

480BTre/05 tuyến 480 Bến Tre 

(LBS đang cắt) 

-Cắt Recloser + 3LTD trụ 

480BTre/41/27 tuyến Tuần Đậu - 

 Rạch Miễu

-Cắt LBS + 3LTD trụ 

480BTre/41 liên nối tuyến 475 

Bến Tre với tuyến 480 Bến Tre 

(LBS đang cắt) 

-Cắt 3LBFCO trụ 480BTre/42 

tuyến 480 Bến Tre (Đầu NR 

Phước Hậu) đang cắt

-Chuyển nguồn từ sau trụ 

480BTre/41/27 tuyến Tuần 

Đậu - Rạch Miễu nhận điện 

tuyến 472 Bến Tre từ LBS trụ 

480BTre/41/54 tuyến Tuần 

Đậu - Rạch Miễu

-Xứ lý 

tồn tại 

Công 

trình 

KFW
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2 07h30 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Phú Túc 

(10CN)

-Nhổ thu hồi trụ trung thế cũ, sang 

lưới trung, hạ thế, cáp quang từ trụ 

480BTre/41/11 (số trụ cũ) đến trụ 

480BTre/41/24B (số trụ cũ) tuyến 

480 Bến Tre

-Từ trụ 480BTre/41/11 (số trụ cũ) 

đến trụ 480BTre/41/24B (số trụ 

cũ) tuyến 480 Bến Tre

-Phường Sơn 

Đông

-Cắt/Đóng Máy Cắt 480 trạm 

110kV Bến Tre để thao tác 3DS 

trụ 480BTre/02 tuyến 480 Bến 

Tre

-Cắt 3DS trụ 480BTre/02 tuyến 

480 Bến Tre  

-Cắt LBS + 3DS trụ 477- 

480BTre/05 tuyến 480 Bến Tre 

(LBS đang cắt) 

-Cắt Recloser + 3LTD trụ 

480BTre/41/27 tuyến Tuần Đậu - 

 Rạch Miễu

-Cắt LBS + 3LTD trụ 

480BTre/41 liên nối tuyến 475 

Bến Tre với tuyến 480 Bến Tre 

(LBS đang cắt) 

-Cắt 3LBFCO trụ 480BTre/42 

tuyến 480 Bến Tre (Đầu NR 

Phước Hậu) đang cắt

-Xứ lý 

tồn tại 

Công 

trình 

KFW

3 07h45 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(03CN)

-Bảo trì hệ thống đo đếm Ranh Giới 

trụ 480BTre/84 tuyến 480 Bến Tre 

-Tại trụ 480BTre/84 tuyến 480 

Bến Tre 

-Phường Sơn 

Đông

-Cắt/Đóng Máy Cắt 480 trạm 

110kV Bến Tre để thao tác 3DS 

trụ 480BTre/02 tuyến 480 Bến 

Tre

-Cắt 3DS trụ 480BTre/02 tuyến 

480 Bến Tre  

-Cắt LBS + 3DS trụ 477- 

480BTre/05 tuyến 480 Bến Tre 

(LBS đang cắt) 

-Cắt Recloser + 3LTD trụ 

480BTre/41/27 tuyến Tuần Đậu - 

 Rạch Miễu

-Cắt LBS + 3LTD trụ 

480BTre/41 liên nối tuyến 475 

Bến Tre với tuyến 480 Bến Tre 

(LBS đang cắt) 

-Cắt 3LBFCO trụ 480BTre/42 

tuyến 480 Bến Tre (Đầu NR 

Phước Hậu) đang cắt

-Bảo trì 

đo đếm 

định kỳ
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4 08h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Công ty 

Thanh Tâm 

(06CN)

-Xử lý tồn tại và phát quang hành 

lang lưới trung thế từ trụ 

474BTre/78/42/44 đến trụ 

474BTre/78/42/51 tuyến 474 Bến 

Tre 

-Từ trụ 474BTre/78/42/44 đến trụ 

474BTre/78/42/51 tuyến 474 Bến 

Tre 

-Phường An 

Hội

-Cắt 3LBFCO trụ 

474BTre/108/09/01 tuyến 474 

Bến Tre 

-Cắt 3LBFCO + Tháo 3Hotline 

trụ 474BTre/78/42/43 tuyến 474 

Bến Tre (3LBFCO đang cắt, 

3Hotline chưa đấu nối) 

-Xử lý 

tồn tại 

công 

trình 

ĐTXD

5 08h30 11h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(02CN)

-Thay TI hạ thế tại trạm 320kVA TT 

Phường 7 -  III trụ 476BTre/109 

tuyến 476 Bến Tre

-Tại thùng điện kế tổng trạm 

320kVA TT Phường 7 -  III trụ 

476BTre/109 tuyến 476 Bến Tre

-Phường Bến 

Tre

-Cắt CB + 3FCO trạm 320kVA 

TT Phường 7 -  III trụ 

476BTre/109 tuyến 476 Bến Tre

-Thay TI 

định kỳ

6 13h00 15h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(02CN)

-Thay TI hạ thế tại trạm 560kVA 

Cầu Cái Cấm 1 trụ 476TT/70/15 

tuyến 476 Thanh Tân

-Tại thùng điện kế tổng trạm 

560kVA Cầu Cái Cấm 1 trụ 

476TT/70/15 tuyến 476 Thanh 

Tân

-Phường Bến 

Tre

-Cắt CB + 3FCO trạm 560kVA 

Cầu Cái Cấm 1 trụ 476TT/70/15 

tuyến 476 Thanh Tân

-Thay TI 

định kỳ

7 15h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(02CN)

-Thay TI hạ thế tại trạm 560kVA 

Trường TH KTCN Bến Tre trụ 

478BTre/19B/01/01 tuyến 478 Bến 

Tre

-Tại thùng điện kế tổng trạm 

560kVA Trường TH KTCN Bến 

Tre trụ 478BTre/19B/01/01 tuyến 

478 Bến Tre

-Phường Sơn 

Đông

-Cắt CB trạm 560kVA Trường 

TH KTCN Bến Tre trụ 

478BTre/19B/01/01 tuyến 478 

Bến Tre

-Cắt 3FCO trụ 478BTre/19B/01 

tuyến 478 Bến Tre

-Thay TI 

định kỳ

8 08h00 09h30 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(4CN)

-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 

2x1600kVA trụ 

475GL/23/08/04/03B/01 tuyến 

KCN Giao Long 1 (CÔNG TY CP 

BIA SÀI GÒN - BẾN TRE; 

PB09060163337)

-Trụ 475GL/23/08/04/03B/01 

tuyến KCN Giao Long 1

-Khu công 

nghiệp Giao 

Long xã Giao 

Long

-Cắt Recloser+DS 3 pha trụ 

475GL/23/08/04/03B tuyến 

KCN Giao Long 1

-Cắt tủ RMU trạm 2x1600kVA 

trụ 475GL/23/08/04/03B/01 

tuyến KCN Giao Long 1

-Bảo trì 

hệ thống 

đo đếm 
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9 10h00 11h30 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(4CN)

-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 

630kVA trụ 475GL/23/08/18/01 NR 

Công ty Đức Hậu Long (CÔNG TY 

CP CÔNG NGHỆ CAO VÀ THIẾT 

BỊ CHIẾU SÁNG ĐỨC HẬU 

LONG; PB09060157385)

-Trụ 475GL/23/08/18/01 NR 

Công ty Đức Hậu Long

-Khu công 

nghiệp Giao 

Long xã Giao 

Long

-Cắt 3LBFCO trụ 

475GL/23/08/18 tuyến KCN 

Giao Long GĐ 2

-Cắt CB trạm 630kVA trụ 

475GL/23/08/18/01 NR Công ty 

Đức Hậu Long

-Bảo trì 

hệ thống 

đo đếm 

10 13h00 14h30 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(4CN)

-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 

2x1500kVA + 2000kVA trụ 

473GL/02/02, trạm 2x1500kVA + 

2000kVA trụ 473GL/02/03 NR 

Công ty CBNS Thuận Phong 

(CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN 

NÔNG SẢN THUẬN PHONG; 

PB09060157383)

-Trụ 473GL//02/01 NR Công ty 

CBNS Thuận Phong 

-Ấp Long Hòa 

xã Giao Long

-Cắt Recloser+3LTD trụ 473-

471-472GL/02 tuyến Giao Long 

- Quới Sơn

-Cắt 3DS trụ 473GL/02/02 và 

3DS trụ 473GL/02/03 NR Công 

ty CBNS Thuận Phong

-Bảo trì 

hệ thống 

đo đếm 

11 15h00 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(4CN)

-Thay 01 TU + Bảo trì hệ thống đo 

đếm trạm 1500kVA trụ 

478GL/17/06/02 tuyến KCN Long 

Phước (CÔNG TY TNHH CHẾ 

BIẾN NÔNG SẢN THUẬN 

PHONG; PB09060179750)

-Trụ 478GL/17/06/02 tuyến KCN 

Long Phước

-Khu công 

nghiệp Long 

Phước xã Giao 

Long

-Cắt 3LBFCO trụ 478GL/17/06 

tuyến KCN Long Phước

-Cắt tủ RMU trạm 1500kVA trụ 

478GL/17/06/02 tuyến KCN 

Long Phước

-Bảo trì 

hệ thống 

đo đếm 

12 08h00 09h30 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(4CN)

-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 

1000kVA trụ 475GL/23/08/14/01 

tuyến KCN Giao Long GĐ 02 

(CÔNG TY TNHH MTV BAO BÌ 

BẾN TRE; PB09060171203)

-Trụ 475GL/23/08/14/01 tuyến 

KC Giao Long GĐ 02

-Khu công 

nghiệp Giao 

Long xã Giao 

Long

-Cắt 3LBFCO trụ 

475GL/23/08/14 tuyến KCN 

Giao Long GĐ 2

-Cắt CB trạm 1000kVA trụ 

475GL/23/08/14/01 tuyến KCN 

Giao Long GĐ 02

-Bảo trì 

hệ thống 

đo đếm 

13 10h00 11h30 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(4CN)

-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 

4000kVA trụ 478GL/17/14/01T 

tuyến KCN Long Phước (CÔNG 

TY TNHH GIẤY GIAO LONG; 

PB09060179869)

-Trụ 478GL/17/14/01T tuyến 

KCN Long Phước

-Khu công 

nghiệp Long 

Phước xã Giao 

Long

-Cắt Recloser+3DS trụ 

478GL/17/14 tuyến KCN Long 

Phước

-Cắt CB trạm 4000kVA trụ 

478GL/17/14/01T tuyến KCN 

Long Phước

-Bảo trì 

hệ thống 

đo đếm 
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14 13h00 14h30 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(4CN)

-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 

1000kVA trụ 

475BTre/104/72/03A/01 NR KDC 

ấp 2 An Phước (CÔNG TY CP 

SUSTAINABLE ENERGY 

ASPIRATION; PB09060170397)

-Trụ 475BTre/104/72/03A/01 NR 

KDC ấp 2 An Phước

-Ấp Phước 

Hưng xã Giao 

Long

-Cắt 3LBFCO trụ 

475BTre/104/72/03A NR KDC 

ấp 2 An Phước

-Cắt CB trạm 1000kVA trụ 

475BTre/104/72/03A/01 NR 

KDC ấp 2 An Phước

-Bảo trì 

hệ thống 

đo đếm 

15 15h00 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(4CN)

-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 

750kVA trụ 477BTre/187/09/01 

tuyến KCN Giao Long (CÔNG TY 

TNHH MIN WIE VN; 

PB09060135994)

-Trụ 477BTre/187/09/01 tuyến 

KCN Giao Long

-Khu công 

nghiệp Giao 

Long xã Giao 

Long

-Cắt 3LBFCO trụ 

477BTre/187/09 tuyến KCN 

Giao Long

-Cắt CB trạm 750kVA trụ 

477BTre/187/09/01 tuyến KCN 

Giao Long

-Bảo trì 

hệ thống 

đo đếm 

16 08h00 13h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(05CN)

-Thay CB, thay 2TI, thay máy biến 

áp hạ công suất máy biến áp từ 

50kVA xuống 37,5kVA trụ 

474GTROM/280/09 nhánh rẽ ấp 2B 

Long Mỹ

-Tại trạm 50kVA trụ 

474GTROM/280/09 nhánh rẽ ấp 

2B Long Mỹ

-Xã Phước 

Long

-Cắt LBFCO trụ 

474GTROM/280/1 nhánh rẽ ấp 

2B Long Mỹ

-Cắt CB trạm 50kVA trụ 

474GTROM/280/09 nhánh rẽ ấp 

2B Long Mỹ

-SCTX, 

hoán 

chuyển 

máy biến 

áp

17 08h00 13h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(05CN)

-Thay CB, thay 2TI, thay máy biến 

áp nâng công suất máy biến áp từ 

37,5kVA lên 50kVA trụ 12 nhánh rẽ 

ấp 7 Lương Phú

-Tại trạm 37,5kVA trụ 12 nhánh 

rẽ ấp 7 Lương Phú

-Xã Lương Phú -Cắt CB trạm 50kVA trụ 07 

nhánh rẽ ấp 7 Lương Phú

-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 12 

nhánh rẽ ấp 7 Lương Phú 

-Cắt FCO trụ 7A nhánh rẽ ấp 5 

Lương Phú đầu nhánh rẽ ấp 7 

Lương Phú

-Giải 

quyết 

MBA 

quá tải  
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18 13h00 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(10CN)

-Đấu phân pha thùng điện kế khách 

hàng tại trụ hạ thế 4b, 8f, 4c, 3k, 11k 

; chuyển đấu nối từ 1 pha 2 dây sang 

1 pha 3 dây từ trụ hạ thế 12h đến trụ 

16h; ép lèo tại trụ hạ thế 12h; đóng 

tăng cường tiếp đất lặp lại tại trụ hạ 

thế 3b, 12h; cố định dây trung hòa 

tại trụ hạ thế 3b, 3h, 1d, 5k; thay dây 

trung hòa tại khoảng trụ 4f-5f; gia cố 

móng trụ và căng lại chằng chùng tại 

trụ hạ thế 2f; cân pha và phát quang 

lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 12 

nhánh rẽ ấp 7 Lương Phú

-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 12 

nhánh rẽ ấp 7 Lương Phú

-Xã Lương Phú -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

12 nhánh rẽ ấp 7 Lương Phú

-SCTX

19 07h30 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Cty TNHH 

MTV XLĐ 

Hữu Trung 

(07CN)

-Di dời trụ 475BTRE/278/11 cách vị 

trí hiện hữu 1,5m hướng về trụ 

475BTRE/278/12 nhánh rẽ Bến Cát

-Tại trụ 475BTRE/278/11 nhánh 

rẽ Bến Cát

-Xã Lương Hòa -Cắt 3LBFCO trụ 

475BTRE/278 tuyến 475 trạm 

110kV Bến Tre (đàu nhánh rẽ 

Bến Cát)

-Theo 

yêu cầu 

khách 

hàng

20 07h30 16h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(03CN)

- Phát quang bứt dây leo chân trụ từ 

trụ 475BTri/17/18/22 đến trụ  

475BTri/17/18/97 NR Ba Tri - An 

Đức và các nhánh rẽ đấu vào.

- Từ trụ 475BTri/17/18/22 đến 

trụ  475BTri/17/18/97 NR Ba Tri 

- An Đức và các nhánh rẽ đấu vào.

-Xã Ba Tri- An 

Hiệp.

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố
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21 07h00 12h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri- Tổ 

QLVH 

(05CN)

-Vệ sinh, bảo trì đầu cáp ngầm 

+3DS; Tăng cường tiếp đất  trụ 

475BTri/03 tuyến 475 trạm 110kV 

Ba Tri.

-Trụ 475BTri/03 tuyến 475 trạm 

110kV Ba Tri.

-Xã Ba Tri. -Cắt MC 475, 476, đưa MC 475, 

476 ra khỏi vị trí vận hành, đóng 

dao nối đất 475-76, 476-76 trạm 

110kV Ba Tri.

-Cắt 3DS trụ 475BTri/02 tuyến 

475 trạm 110kV Ba Tri. (Đang 

cắt)

-Cắt Recloser+3DS trụ 

475BTri/17/02 NR Phan Ngọc 

Tòng.

-Cắt LBS+3DS trụ 

475BTri/17/30 NR Phan Ngọc 

Tòng.

-Cắt Recloser+3DS trụ 475-

477BTri/13 tuyến 475, 477 trạm 

10kV Ba Tri. (trụ cũ là trụ 

475BTri/17/24/1 NR Phan 

Ngọc Tòng 2)

-Tuyến 477 Ba Tri XDM từ trụ 

476BTri/03 đến trụ 

475BTri/17/18/36 NR Ba Tri 

An Đức chưa đấu nối

- Chuyển nguồn từ sau trụ 

475BTri/17/02 NR Phan Ngọc 

Tòng nhận điện từ LBS trụ 

478BTri/07/06 NR Ba Tri An 

Đức.

- Chuyển nguồn từ sau trụ 

475BTri/17/30 NR Phan Ngọc 

Tòng nhận điện tuyến 474 Ba 

Tri từ LBS trụ 475BTri/153.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố.

22 07h30 09h30 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(04CN)

-Lắp tụ bù hạ thế trụ HT8/10 thuộc 

trạm 3x37.5kVA trụ 

475BTri/17/18/59/4A/6 NR Hồ 

Tôm 1.

-Lưới hạ thế  thuộc trạm 

3x37.5kVA trụ 

475BTri/17/18/59/4A/6 NR Hồ 

Tôm 1.

-Xã Ba Tri. -Cắt CB+3FCO  trạm 

3x37.5kVA trụ 

475BTri/17/18/59/4A/6 NR Hồ 

Tôm 1.

-Kế 

hoạch lắp 

tụ bù 

2026
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23 09h30 11h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(03CN)

-Bảo trì, hạ điện áp trạm 3x25kVA 

trụ 472BTri/12A/03/05 NR Kho 

Bạc.

- Trụ 472BTri/12A/03/05 NR 

Kho Bạc.

-Xã Ba Tri. -Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 

472BTri/12A/03/05 NR Kho 

Bạc.

-Cắt 3FCO trụ 

472BTri/12A/03/01 NR Kho 

Bạc.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố.

24 07h30 16h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(05CN)

-Dựng trụ hạ thế, làm chằng trụ hạ 

thế 1a; Căng lại dây hạ thế từ trụ 

475BTri/17/18/59/04A/11C qua trụ 

hạ thế 1a đến trụ 

475BTri/17/18/59/04A/12C thuộc 

lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA trụ 

475BTri/17/18/59/04A/15C NR Hồ 

Tôm 2.

-Lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA trụ 

475BTri/17/18/59/04A/15C NR 

Hồ Tôm 2.

-Xã  Ba Tri. -Cắt  3FCO trụ 

475BTri/17/18/59/04A/01 NR 

Hồ Tôm 1.

-Giải 

phóng 

mặt bằng, 

thi công 

đường 

giao 

thông.

25 09h30 11h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ KD 

(03CN)

-Thay Điện kế + bảo trì HTĐĐ 

khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Quốc 

Huy trạm (160+3x50+3x37,5)kVA 

Trụ 475BTri/17/18/85B/2 NR Ba 

Tri - An Đức (PB09020077252)

-Trụ 475BTri/17/18/85B/2 NR 

Ba Tri - An Đức

-Xã Ba Tri -Cắt 3LBFCO Trụ 

475BTri/17/18/85B/2 NR Ba Tri 

- An Đức

-Thay 

ĐK định 

kỳ + Bảo 

trỉ HTĐĐ

26 07h00 16h00 -Điện lực Ba 

Tri

- Công ty 

TNHH  

MTV DV 

XD Điện 

Huỳnh Lâm 

(06 CN)

- Di dời trụ  trung thế 

478BTri/28/130/18; Di dời trụ hạ 

thế 9/1 thuộc trạm 2x37.5kVA trụ 

478BTri/28/130/04 NR ấp 5 An 

Thủy.

- Từ trụ 478BTri/28/130/04 đến 

trụ 478BTri/28/130/18 NR ấp 5 

An Thủy.

-Xã Tân Thủy. - Cắt 3LBFCO trụ 

478BTri/28/130/01 NR ấp 5 An 

Thủy.

-Giải 

phóng 

mặt bằng 

theo yêu 

cầu địa 

phương
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27 07h00 17h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Công ty 

TNHH 

ĐTXD TM 

DV Nam 

Lập Phát 

(35CN)

- Kéo dây trung hòa, sang lưới hạ 

thế, sang thùng điện kế khách hàng, 

thu hồi trụ cũ từ trụ 475-477BTri/27 

tuyến 475, 477 trạm 110kV Ba Tri 

đến trụ 475BTri/17/18/36 NR Ba 

Tri - An Đức.

-Từ trụ 475-477BTri/27 tuyến 

475, 477 trạm 110kV Ba Tri đến 

trụ 475BTri/17/18/36 NR Ba Tri - 

 An Đức.

-Xã Ba Tri. -Cắt  LBS+3DS trụ 

475BTri/17/18/22 NR Ba Tri - 

An Đức.

Cắt Recloser+3DS trụ 475-

477BTri/13 tuyến 475, 477 trạm 

10kV Ba Tri. (trụ cũ là trụ 

475BTri/17/24/1 NR Phan 

Ngọc Tòng 2)

-Trụ 477BTri/58 tyến đường dây 

477 Ba Tri XDM đi chung trụ 

với trụ 475BTri/17/18/36/12 NR 

Cụm CN An Đức đang cô lập 

lèo.

-Tuyến 477 Ba Tri XDM từ trụ 

476BTri/03 đến trụ 

475BTri/17/18/36 NR Ba Tri 

An Đức chưa đấu nối

-Cắt 3DS trụ 476BTri/03 tuyến 

476 trạm 110kV Ba Tri. (Đang 

cắt, chưa đóng điện vận hành; 

Đường dây tuyến 477 đang đấu 

tạm vào 3 DS trụ 476BTri/03 

tuyến 476)

-Xây 

dựng, 

nâng cấp 

lưới điện 

khai thác 

tuyến 

471, 477 

kết nối 

mạch 

vòng 

huyện Ba 

Tri năm 

2026 .
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28 06h30 17h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Điện lực 

Thạnh Phú 

(08 CN)

-Phát quang lưới điện trung áp xử lý 

ngăn ngừa sự cố, xử lý quá tải trạm, 

bảo trì trạm biến áp và thiết bị, nâng 

công suất trạm  từ trụ 475BTh/245 

đến trụ 475BTh/409 tuyến 475 

Thạnh Phú - Khâu Băng

-Từ trụ 475BTh/245 đến trụ 

475BTh/409 tuyến 475 Thạnh 

Phú - Khâu Băng và các NR đấu 

vào

-Xã Thạnh 

Phong

-Cắt Recloser trụ 

475BTh/288/01A +  3DS 1P trụ 

475BTh/288/01 NR Thạnh Hải

-Cắt/đóng Recloser trụ 

475BTh/145  tuyến 475 Thạnh 

Phú - Khâu Băng để thao tác 

3DS 1P trụ 475BTh/244 tuyến 

475 Thạnh Phú - Khâu Băng 

(gián đoạn điện)

-Cắt 3DS 1P trụ 475BTh/244 

tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu 

Băng

-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA 

trụ 475BTh/288/02 NR Thạnh 

Hải

-Chuyển nguồn từ sau trụ 

475BTh/288/01A nhận điện từ 

LBS trụ 475BTh/288/29 NR 

Thạnh Hải

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

29 06h30 17h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Công ty 

TNHH MTV 

DV-KT-

XLĐ 

Khương 

Ngọc (20 

CN)

-Sang lưới trung - hạ áp từ trụ cũ 

sang trụ mới, thu hồi trụ trung áp từ 

trụ 475BTh/245 đến trụ 

475BTh/288 tuyến 475 Thạnh Phú - 

Khâu Băng

-Từ trụ 475BTh/245 đến trụ 

475BTh/288 tuyến 475 Thạnh 

Phú - Khâu Băng

-Xã Thạnh 

Phong

-Cắt Recloser trụ 

475BTh/288/01A +  3DS 1P trụ 

475BTh/288/01 NR Thạnh Hải

-Cắt/đóng Recloser trụ 

475BTh/145  tuyến 475 Thạnh 

Phú - Khâu Băng để thao tác 

3DS 1P trụ 475BTh/244 tuyến 

475 Thạnh Phú - Khâu Băng 

(gián đoạn điện)

-Cắt 3DS 1P trụ 475BTh/244 

tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu 

Băng

-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA 

trụ 475BTh/288/02 NR Thạnh 

Hải

-Xử lý 

tồn tại 

sau 

nghiệm 

thu
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30 08h00 09h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(02CN)

-Thay công tơ định kỳ trạm 100kVA 

CSNT Nguyễn Thị Quyên trụ 

475BTh/257/13/07 NR ấp 3 Thạnh 

Phong

-Tại trụ 475BTh/257/13/07 NR 

ấp 3 Thạnh Phong

-Xã Thạnh 

Phong

-Cắt CB trạm 100kVA CSNT 

Nguyễn Thị Quyên trụ 

475BTh/257/13/07 NR ấp 3 

Thạnh Phong

-Cắt FCO trụ 475BTh/257/13 

NR ấp 3 Thạnh Phong

-Thay 

công tơ 

định kỳ

31 09h20 10h20 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(02CN)

-Thay công tơ định kỳ trạm 

37,5kVA CSNT Lê Thị Tú trụ 

475BTh/287A/01 tuyến 475 Thạnh 

Phú - Khâu Băng

-Tại trụ 475BTh/287A/01 tuyến 

475 Thạnh Phú - Khâu Băng

-Xã Thạnh 

Phong

-Cắt CB trạm 37,5kVA CSNT 

Lê Thị Tú trụ 475BTh/287A/01 

tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu 

Băng

-Cắt FCO trụ 475BTh/287A 

tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu 

Băng

-Thay 

công tơ 

định kỳ

32 10h30 11h30 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(02CN)

-Thay công tơ định kỳ trạm 

37,5kVA CSNT Nguyễn Thị Bé Lan 

trụ 475BTh/391/01 tuyến 475 

Thạnh Phú - Khâu Băng

-Tại trụ 475BTh/391/01 tuyến 

475 Thạnh Phú - Khâu Băng

-Xã Thạnh 

Phong

-Cắt CB trạm 37,5kVA CSNT 

Nguyễn Thị Bé Lan trụ 

475BTh/391/01 tuyến 475 

Thạnh Phú - Khâu Băng

-Cắt FCO trụ 475BTh/391 tuyến 

475 Thạnh Phú - Khâu Băng

-Thay 

công tơ 

định kỳ

33 13h00 14h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(02CN)

-Thay công tơ định kỳ trạm 75kVA 

CSNT Trương Văn Hiền trụ 

475BTh/326/26/01 NR Cồn Mít - 

Cồn Cao

-Tại trụ 475BTh/326/26/01 NR 

Cồn Mít - Cồn Cao

-Xã Thạnh 

Phong

Cắt CB + FCO trạm 75kVA 

CSNT Trương Văn Hiền trụ 

475BTh/326/26/01 NR Cồn Mít 

- Cồn Cao

-Thay 

công tơ 

định kỳ

34 14h30 15h30 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(02CN)

-Thay công tơ định kỳ trạm 50kVA 

CSNT Võ Văn Được trụ 

475BTh/326/50/01 NR Cồn Mít - 

Cồn Cao

-Tại trụ 475BTh/326/50/01 NR 

Cồn Mít - Cồn Cao

-Xã Thạnh 

Phong

-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Võ 

Văn Được trụ 

475BTh/326/50/01 NR Cồn Mít 

- Cồn Cao

-Cắt FCO trụ 475BTh/326/50 

NR Cồn Mít - Cồn Cao

-Thay 

công tơ 

định kỳ
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35 16h00 17h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(02CN)

-Thay công tơ đồng bộ đo xa trạm 

37,5kVA trụ 475BTh/326/72/08 NR 

Ấp Thạnh Lộc

-Tại trụ 475BTh/326/72/08 NR 

Ấp Thạnh Lộc

-Xã Thạnh 

Phong

-Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA 

trụ 475BTh/326/72/08 NR Ấp 

Thạnh Lộc

-Thay 

công tơ 

định kỳ

36 08h00 09h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(02CN)

-Thay công tơ định kỳ trạm 

37,5kVA CSNT Trần Út Nhỏ trụ 

475BTh/326/46/09 NRNT Trần Út 

Nhỏ

-Tại trụ 475BTh/326/46/09 

NRNT Trần Út Nhỏ

-Xã Thạnh 

Phong

-Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA 

CSNT Trần Út Nhỏ trụ 

475BTh/326/46/09 NRNT Trần 

Út Nhỏ

-Thay 

công tơ 

định kỳ

37 09h20 10h20 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(02CN)

-Thay công tơ định kỳ trạm 

3x25kVA CSNT Đặng Văn Khuynh 

trụ 475BTh/326/64/01 NR Cồn Mít - 

 Cồn Cao

-Tại trụ 475BTh/326/64/01 NR 

Cồn Mít - Cồn Cao

-Xã Thạnh 

Phong

-Cắt CB trạm 3x25kVA CSNT 

Đặng Văn Khuynh trụ 

475BTh/326/64/01 NR Cồn Mít 

- Cồn Cao

-Cắt 3FCO trụ 475BTh/326/64 

NR Cồn Mít - Cồn Cao

-Thay 

công tơ 

định kỳ

38 10h30 11h30 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(02CN)

-Thay công tơ định kỳ trạm 

37,5kVA CSNT Mai Quốc Trung 

trụ 475BTh/326/63B/04/02 NRNT 

Nguyễn Vũ Phong

-Tại trụ 475BTh/326/63B/04/02 

NRNT Nguyễn Vũ Phong

-Xã Thạnh 

Phong

-Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA 

CSNT Mai Quốc Trung trụ 

475BTh/326/63B/04/02 NRNT 

Nguyễn Vũ Phong

-Thay 

công tơ 

định kỳ

39 13h00 14h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(02CN)

-Thay công tơ định trạm 3x50kVA 

CSNT Trần Văn Tùng trụ 

475BTh/326/72/05/07 NRNT Trần 

Văn Tùng

-Tại trụ 475BTh/326/72/05/07 

NRNT Trần Văn Tùng

-Xã Thạnh 

Phong

-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA 

CSNT Trần Văn Tùng trụ 

475BTh/326/72/05/07 NRNT 

Trần Văn Tùng

-Thay 

công tơ 

định kỳ

40 14h30 15h30 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(02CN)

-Thay công tơ định kỳ trạm 

3x37,5kVA CSNT Phạm Văn Nai 

trụ 475BTh/326/72/08/01T NR ấp 

Thạnh Lộc

-Tại trụ 475BTh/326/72/08/01T 

NR ấp Thạnh Lộc

-Xã Thạnh 

Phong

-Cắt CB + 3FCO trạm 

3x37,5kVA CSNT Phạm Văn 

Nai trụ 475BTh/326/72/08/01T 

NR ấp Thạnh Lộc

-Thay 

công tơ 

định kỳ
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41 16h00 17h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(02CN)

-Thay công tơ định kỳ trạm 

3x37,5kVA CSNT Đặng Văn Bảy 

trụ 475BTh/326/72/22/05 NRNT 

Đặng Văn Bảy

-Tại trụ 475BTh/326/72/22/05 

NRNT Đặng Văn Bảy

-Xã Thạnh 

Phong

Cắt CB + 3FCO trạm 

3x37,5kVA CSNT Đặng Văn 

Bảy trụ 475BTh/326/72/22/05 

NRNT Đặng Văn Bảy

-Thay 

công tơ 

định kỳ

42 08h00 09h30 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(03CN)

-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 

320kVA CSNĐ Huy Thái trụ 

475BTh/286/01 tuyến 475 Thạnh 

Phú - Khâu Băng (CSNĐ Huy Thái; 

PB09050083086)

-Tại trụ 475BTh/286/01 tuyến 

475 Thạnh Phú - Khâu Băng

-Xã Thạnh 

Phong

-Cắt CB trạm 320kVA CSNĐ 

Huy Thái trụ 475BTh/286/01 

tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu 

Băng

-Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/286 

tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu 

Băng

-Bảo trì 

HTĐĐ 

trung thế

43 10h00 11h30 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(03CN)

-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 

320kVA CSNT Nguyễn Thành 

Phong trụ 475BTh/288/61/78BP/01 

NRNT Nguyễn Thành Phong 

(CSNT Nguyễn Thành Phong; 

PB09050088703)

-Tại  trụ 

475BTh/288/61/78BP/01 NRNT 

Nguyễn Thành Phong

-Xã Thạnh Hải -Cắt CB trạm 320kVA CSNT 

Nguyễn Thành Phong trụ 

475BTh/288/61/78BP/10 NRNT 

Nguyễn Thành Phong

-Cắt 3LBFCO trụ 

475BTh/288/61/78BP NR 

Thạnh Thới phải

-Bảo trì 

HTĐĐ 

trung thế

44 13h30 15h30 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(03CN)

-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 

320kVA CSNT Nguyễn Thành 

Phong trụ 475BTh/288/61/92/02 

NRNT Nguyễn Thành Phong 

(CSNT Nguyễn Thành Phong; 

PB09050088703)

-Tại  trụ 475BTh/288/61/92/02 

NRNT Nguyễn Thành Phong

-Xã Thạnh Hải -Cắt CB trạm 400kVA CSNT 

Nguyễn Thành Phong trụ 

475BTh/288/61/92/07 NRNT 

Nguyễn Thành Phong

-Cắt 3LBFCO trụ 

475BTh/288/61/92/01 NRNT 

Nguyễn Thành Phong

-Bảo trì 

HTĐĐ 

trung thế

45 08h00 10h00 - Điện lực 

Trung Thành 

-Điện lực 

Trung Thành 

(4CN).

- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm 

trung thế, vệ sinh công nghiệp trạm 

May Tỷ Xuân (630kVA) trụ 

471VLi/T109A/2 tuyến 471 Vũng 

Liêm. (Mã khách hàng: 

PB10050060291001).

- Tại trạm May Tỷ Xuân trụ 

471VLi/T109A/2 tuyến 471 

Vũng Liêm

- Ấp An Điền, 

xã Trung 

Thành

- Cắt 03 LBFCO May Tỷ Xuân 

trụ 471VLiT109 tuyến 471 

Vũng Liêm

- Kiểm 

tra, bảo 

trì hệ 

thống đo 

đếm, 

trạm biến 

áp.
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46 10h00 12h00 - Điện lực 

Trung Thành 

-Điện lực 

Trung Thành 

(4CN).

- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm 

trung thế Cống ngăn mặn Vũng 

Liêm trụ 471VLi/T118/P25/T37A/1 

tuyến 471 Vũng Liêm. (Mã khách 

hàng: PB10050056068001).

- Tại Hệ thống đo đếm trung thế 

Cống ngăn mặn Vũng Liêm trụ 

471VLi/T118/P25/T37A/1 tuyến 

471 Vũng Liêm.

- Ấp Đại Hòa, 

xã Trung Ngãi

- Cắt 3LBFCO trạm Cống NM 

Vũng Liêm trụ 

471VLi/T118/P25/T37A/1 

tuyến 471 Vũng Liêm.

- Tháo 3 Hotline Cống NM 

Vũng Liêm trụ 

471VLi/T118/P25/37A tuyến 

471 Vũng Liêm.  (Vị trí không 

đủ điều kiện thi công hotline, 

Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).

- Kiểm 

tra, bảo 

trì hệ 

thống đo 

đếm, 

trạm biến 

áp.

47 13h00 15h00 - Điện lực 

Trung Thành 

-Điện lực 

Trung Thành 

(4CN).

- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm 

trung thế, vệ sinh công nghiệp trạm 

May Càng Long (250kVA) trụ 

471VLi/T199A/1 tuyến 471 Vũng 

Liêm. (Mã khách hàng: 

PB10050056765001).

- Tại Hệ thống đo đếm trung thế 

và trạm May Càng Long 

(250kVA) trụ 471VLi/T199A/1 

tuyến 471 Vũng Liêm

- Ấp Phú Tiên, 

xã Trung Ngãi

- Cắt 3LBFCO May Càng Long 

trụ 471VLi/199 tuyến 471 Vũng 

Liêm

- Kiểm 

tra, bảo 

trì hệ 

thống đo 

đếm, 

trạm biến 

áp.

48 15h00 17h00 - Điện lực 

Trung Thành 

-Điện lực 

Trung Thành 

(4CN).

- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm 

trung thế, vệ sinh công nghiệp trạm 

Trạm Sạc V-GREEN (250kVA) trụ 

473VLi/P222A/1 tuyến 473 Vũng 

Liêm. (Mã khách hàng: 

PB10050065568001).

- Tại Hệ thống đo đếm trung thế 

và trạm Trạm Sạc V-GREEN trụ 

473VLi/P222A/1 tuyến 473 

Vũng Liêm

- Ấp Trường 

Hội, xã Trung 

Ngãi

- Cắt 3LBFCO Trạm Sạc V-

GREEN trụ 473VLi/222 tuyến 

473 Vũng Liêm

- Kiểm 

tra, bảo 

trì hệ 

thống đo 

đếm, 

trạm biến 

áp.
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49 07h00 17h00 - Điện lực Tân 

Quới

- Công ty 

TNHH TM-

SX XD Mai 

Nguyễn 

(06CN)

- Ép lèo và sang lưới hạ thế (Công 

trình ĐTXD năm 2026)

- Thuộc trạm Cầu Bà Đồng 1A 

trụ 471TQ/72/6 tuyến 471 Tân 

Quới;

- Xã Tân Quới - Cắt CB+FCO Cầu Bà Đồng 

1A 471TQ/72/6 tuyến 471 Tân 

Quới;

- Công 

trình 

ĐTXD 

năm 2026

50 08h00 10h00 -Điện lực Tiểu 

Cần

-Điện lực 

Tiểu Cần 

(3CN)

-Bảo trì hệ thống đo đếm 

(PB1605T000596; RG Đại Trường - 

Phong Thạnh)

-Tại trụ 478CK/163 thuộc tuyến 

478 Cầu Kè

-Xã Tiểu Cần - Cắt Recloser Đại Trường trụ 

478CK/167 thuộc tuyến 478 

Cầu Kè 

- Cắt 3DS1 Đại Trường trụ 

478CK/162 thuộc tuyến 478 

Cầu Kè.

- Cắt 3DS2 Đại Trường trụ 

478CK/168 thuộc tuyến 478 

Cầu Kè.

- Đóng kết vòng tuyến 480 Trà 

Vinh sang tuyến 478 Cầu Kè 

đến LBS Hiếu Tử, đóng đẳng áp 

tuyến 476 Trà Vinh sang tuyến 

478 Cầu Kè đến Recloser Đại 

Trường

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

51 10h00 12h00 -Điện lực Tiểu 

Cần

-Điện lực 

Tiểu Cần 

(3CN)

-Bảo trì hệ thống đo đếm 

(PB16050016142; Công ty TNHH 

nguyên liệu bột sơn ZHONG HE 

Việt Nam)

-Tại trụ 476TV/P336/P01A/02 

nhánh 22kV Cty TNHH MTV 

VLXD Trần Thanh Vân thuộc 

tuyến 476 Trà Vinh

-Xã Tiểu Cần -Cắt 03LBFCO Cty TNHH 

MTV VLXD Trần Thanh Vân 

trụ 476TV/P336/01A thuộc 

tuyến 476 Trà Vinh

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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52 08h00 08h30   -Điện lực Cầu 

Kè

-Điện lực 

Cầu Kè

(2CN)

-Chỉnh nấc giảm áp MBA trạm An 

Phú Tân 2

-Từ sứ cao MBA trạm An Phú 

Tân 2 trở xuống tại trụ 

480CK/P162/16A nhánh rẽ Xã 

An Phú Tân

-Ấp An Trại, 

xã An Phú Tân

-Cắt CB+03FCO trạm An Phú 

Tân 2 tại trụ 480CK/P162/16A 

(480CK)

-Bảo 

dưỡng

- Không 

ảnh 

hưởng 

đến cấp 

điện Lễ 

Sene 

Dolta

53 08h00 08h30   -Điện lực Cầu 

Kè

-Điện lực 

Cầu Kè

(2CN)

-Chỉnh nấc giảm áp MBA trạm An 

Phú Tân 2

-Từ sứ cao MBA trạm An Phú 

Tân 2 trở xuống tại trụ 

480CK/P162/16A nhánh rẽ Xã 

An Phú Tân

-Ấp An Trại, 

xã An Phú Tân

-Cắt CB+03FCO trạm An Phú 

Tân 2 tại trụ 480CK/P162/16A 

(480CK)

-Bảo 

dưỡng

- Không 

ảnh 

hưởng 

đến cấp 

điện Lễ 

Sene 

Dolta

 - Phòng KHCN&CĐS (công bố trên Website Công ty);

- Các Điện lực, XN Lưới điện cao thế (thực hiện);

- Lưu: VT, ĐĐ (Tai.01).

- Sở Công thương (báo cáo);

KT. GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc (điều hành);

Lê Thanh Phong

PHÓ GIÁM ĐỐC

- Phòng ĐĐ, AT, Ban QLDA (thực hiện); 

Địa chỉ thông báo lịch ngừng cung cấp điện trên mạng internet:  https://cskh.evnspc.vn

Trân trọng./.
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